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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài   

Việt Nam đang tiến hành hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế 

bằng việc gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO) vào năm 2006 và với 

mục tiêu phấn đấu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, do vậy vấn đề 

phát triển nguồn lực là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, 

trong đó giáo dục và đào tạo là con đường quan trọng nhất trong việc thực 

hiện nhiệm vụ này. 

ĐNGV luôn được xem là lực lượng nòng cốt của sự nghiệp phát triển 

giáo dục, là một trong những nhân tố quan trọng nhất quyết định việc nâng 

cao chất lượng giáo dục. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã 

khẳng định: “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng 

chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong 

đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ 

quản lý giáo dục là khâu then chốt” và “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng 

cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan 

trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”. Do 

vậy, muốn phát triển giáo dục đào tạo ở mọi cấp học thì điều kiện quan trọng 

trước tiên là phải nâng cao chất lượng ĐNGV.  

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển văn 

học, nghệ thuật đã được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương V (khoá 

VIII), Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn 

học nghệ thuật trong thời kỳ mới đã khẳng định: “Văn học, Nghệ thuật Việt 

Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập 

quốc tế phải phát triển toàn diện, mạnh mẽ, thấm nhuần sâu sắc tinh thần 

nhân văn, dân chủ… Trên cơ sở giữ gìn, phát triển, phát huy những giá trị 

của văn học, nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có 

chọn lọc các giá trị nhân văn, khoa học, tiến bộ của nước ngoài, đồng thời 
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kiên quyết ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn áp đặt, xâm lăng văn 

hóa của các thế lực thù địch”.  

Các cơ sở đào tạo Nghệ thuật múa (cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ 

thuật múa chuyên nghiệp) trên cả nước là những Trung tâm đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ nghệ sĩ múa chuyên nghiệp có trình độ Đại học, Cao đẳng và 

Trung cấp chuyên nghiệp trên các lĩnh vực biểu diễn, sáng tác, giảng dạy, lý 

luận, phê bình múa, nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu phát triển nền Văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo theo tinh thần Nghị quyết 

của Đảng. ĐNGV Múa là lực lượng giáo viên có phẩm chất tốt, có trình độ, 

sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước.  

Hiện nay người giảng viên nói chung, giảng viên Múa nói riêng không 

đơn thuần là người truyền phát thông tin một chiều, cung cấp kiến thức cho 

người học, ngược lại thầy giáo trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay 

phải năng động, không ngừng khơi gợi, phát huy năng lực tư duy sáng tạo và 

khả năng tự học, tự tiếp thu cái mới, tự hoàn thiện mình của người học. Đứng 

trước bối cảnh hội nhập quốc tế, mỗi giảng viên Múa phải tiếp thu những tinh 

hoa Nghệ thuật múa trên thế giới đồng thời quảng bá và phát triển Nghệ thuật 

múa dân tộc Việt Nam ra phạm vi bên ngoài lãnh thổ. Muốn thế, trước hết 

giảng viên phải là người có đam mê, lòng tận tụy với công việc giảng dạy, có 

khả năng nghiên cứu khoa học, biết cách tìm tòi và giải quyết các vấn đề lý 

luận và thực tiễn nảy sinh. Do vậy đòi hỏi công tác đào tạo và phát triển đội 

ngũ cán bộ giảng viên ở các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp phải được nâng cao cả về lý luận và thực tiễn, đóng góp tích 

cực vào việc xây dựng ĐNGV Múa cho đất nước và khu vực có trình độ 

chính trị sâu sắc, tư duy đổi mới, sáng tạo, kiến thức rộng, thành thạo chuyên 

môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của thực tế.    

Vì thế phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam trình độ cao đủ về số lượng, 

đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu để từng bước nâng cao chất lượng 
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đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các trường VHNT trong thời kỳ mới là 

một nhu cầu khách quan và cấp thiết. Chính vì vậy tác giả chọn đề tài: “Phát 

triển đội ngũ giảng viên Múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” 

với mong muốn góp phần xây dựng ĐNGV của Ngành đúng với mục tiêu đề ra.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng 

ĐNGV và phát triển ĐNGV  Múa ở Việt Nam, đề xuất các biện pháp phát triển 

ĐNGV  Múa ở Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực ĐNGV trong bối cảnh 

hội nhập quốc tế.  

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

ĐNGV Múa ở Việt Nam.   

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam dựa vào năng lực trong bối cảnh 

HNQT. 

4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

- Giới hạn nội dung nghiên cứu: vấn đề phát triển ĐNGV Múa ở Việt 

Nam dựa vào năng lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

- Giới hạn địa bàn nghiên cứu: tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng 

Múa chuyên nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh, 

thành và các Bộ khác của Việt Nam.   

- Giới hạn phạm vi thời gian: 

+ Khảo sát thực trạng công tác phát triển ĐNGV Múa từ năm 2012 

đến nay. 

+ Các giải pháp đề xuất áp dụng đến năm 2025. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển ĐNGV Múa dựa vào năng 

lực trong bối cảnh HNQT. 
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5.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối cảnh 

HNQT. 

5.3. Đề xuất các giải pháp phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối 

cảnh HNQT.  

5.4. Khảo nghiệm tính cần thiết, khả thi của giải pháp và thử nghiệm 

giải pháp ưu tiên.  

6. Giả thuyết khoa học   

Việt Nam đang trên đường hội nhập quốc tế sâu rộng trên các lĩnh vực, 

trong đó có giáo dục - đào tạo đại học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xu thế tất 

yếu khách quan này đang tác động mạnh mẽ và đặt ra những yêu cầu mới đối 

với ĐNGV Múa ở Việt Nam hiện nay. Nếu nghiên cứu, đề xuất được các biện 

pháp dựa trên lý thuyết phát triển nguồn nhân lực dựa vào năng lực, phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu đối với ĐNGV Múa trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế, sẽ phát triển được ĐNGV có năng lực hội nhập quốc tế, đáp 

ứng yêu cầu của sự thay đổi và góp phần nâng cao vị thế của các trường Văn 

hóa - Nghệ thuật nói chung, các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp nói riêng trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. 

7. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

a) Tiếp cận hệ thống  

Các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp là một bộ 

phận trong khối các trường Văn hóa – Nghệ thuật thuộc hệ thống Giáo dục 

Quốc dân. Những vấn đề về giảng dạy Múa ở Việt Nam được nghiên cứu, xem 

xét trong mối quan hệ tác động qua lại với giáo dục đào tạo Nghệ thuật múa, 

với giáo dục đào tạo Văn hóa – Nghệ thuật, với hệ thống Giáo dục Quốc dân. 

Mặt khác, công tác phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam cũng là một hệ 

thống bao gồm nhiều khâu, nhiều nội dung, nhiều thành tố có quan hệ biện  
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7.2. Phương pháp nghiên cứu 

a) Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các nguồn tài 

liệu lý luận và thực tiễn có liên quan đến công tác phát triển ĐNGV, bao gồm: 

- Các tài liệu, văn kiện của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục, 

xây dựng ĐNGV nói chung, ĐNGV Múa ở Việt Nam nói riêng. 

- Các kết quả nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài nước về phát 

triển giáo dục, xây dựng và phát triển ĐNGV nói chung, ĐNGV Múa ở Việt 

Nam nói riêng. 

b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp điều tra: Xây dựng các bảng điều tra phù hợp với nội 

dung đề tài luận án; tổ chức điều tra; thống kê, phân tích các dữ liệu để có 

những nhận xét, đánh giá chính xác về ĐNGV Múa ở các cơ sở GD ĐH, CĐ 

đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp của Việt Nam. 

- Phương pháp chuyên gia: Thông qua hội thảo khoa học, thông qua hỏi 

ý kiến của các nhà khoa học, của các chuyên gia về lĩnh vực quản lý và giảng 

dạy Múa (bằng văn bản và phỏng vấn) để đánh giá tình hình ĐNGV Múa ở 

Việt Nam và các giải pháp đề xuất. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết những kinh nghiệm về 

phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam trên địa bàn nghiên cứu để rút ra kinh 

nghiệm bổ ích cho việc phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối cảng hội 

nhập quốc tế. 

- Phương pháp thử nghiệm: 

+ Xin ý kiến đánh giá của chuyên gia thông qua phiếu hỏi, phỏng vấn 

về các kết quả nghiên cứu, các giải pháp đã được luận án đề xuất. 

+ Áp dụng thử vào thực tiễn một giải pháp phát triển ĐNGV Múa ở 

Việt Nam đã được đề xuất trong luận án để đánh giá hiệu quả của giải pháp 

trên thực tế. 
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c) Nhóm các phương pháp xử lý thông tin 

Sử dụng phương pháp thống kê toán học, phần mềm SPSS để xử lý các 

kết quả nghiên cứu; sử dụng phần mềm tin học và các bảng biểu, mô hình, sơ 

đồ để phục vụ nghiên cứu và biểu đạt các kết quả nghiên cứu. 

8. Những luận điểm bảo vệ 

(1) Giảng viên Múa ở Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc đào 

tạo nghệ sĩ múa. Phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam vừa phải tuân thủ những 

quy định chung và phải phù hợp với những đặc điểm riêng của các cơ sở GD 

ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. ĐNGV Múa ở Việt Nam 

được phát triển đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu sẽ 

góp phần quan trọng đối với sự phát triển lĩnh vực Nghệ thuật múa ở Việt 

Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

(2) Đánh giá khách quan, chính xác, khoa học thực trạng phát triển đội 

ngũ nhà giáo trong thời gian qua sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để xác định, 

định hướng và đề xuất những giải pháp phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam 

trong bối cảng hội nhập quốc tế lĩnh vực Nghệ thuật múa. 

(3) Xây dựng khung năng lực của ĐNGV Múa ở Việt Nam sẽ là cơ sở 

để phát triển đội ngũ đó trong bối cảng hội nhập quốc tế. Các giải pháp đề 

xuất trên cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học, phù hợp với định hướng phát 

triển lĩnh vực Nghệ thuật múa sẽ góp phần quan trọng trong việc phát triển 

ĐNGV Múa ở Việt Nam và đưa lĩnh vực Nghệ thuật múa của Việt Nam hội 

nhập với thế giới. 

9. Những đóng góp mới của luận án 

- Về mặt lý luận: Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển ĐNGV trường 

đại học theo tiếp cận quản lý NNL dựa vào chiến lược phát triển nhà trường 

và tiếp cận năng lực đội ngũ, làm cơ sở cho việc phân tích làm rõ những năng 

lực cần thiết của giảng viên Múa cũng như các nội dung phát triển ĐNGV. 

Trên cơ sở đó đề xuất  khung năng lực đối với ĐNGV Múa ở Việt Nam. 
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- Về mặt thực tiễn: Phân tích tính đặc thù và thực trạng ĐNGV và thực 

trạng phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp mang 

tính khoa học, phù hợp với thực tiễn và bối cảnh hiện nay, góp phần quan 

trọng hiện thực chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

trong các trường đào tạo Nghệ thuật múa. 

10. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án 

gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển ĐNGV Múa dựa vào năng lực 

trong bối cảnh HNQT 

Chương 2: Thực trạng phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối 

cảnh HNQT 

Chương 3: Giải pháp phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối 

cảnh HNQT 
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Chƣơng 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA 

DỰA VÀO NĂNG LỰC TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Các nghiên cứu về phát triển ĐNGV 

1.1.1.1. Những nghiên cứu về  vị trí, tầm quan trọng của việc phát triển ĐNGV 

ĐNGV là một trong những nhân tố quan trọng nhất, quyết định chất 

lượng giáo dục. Muốn quá trình giáo dục thành công chúng ta phải bắt đầu 

bằng việc công nhận tầm quan trọng của giảng viên. Chính vì vậy đa số các 

tác giả đều nhấn mạnh vào tầm quan trọng của đội ngũ này trong hệ thống 

giáo dục, cụ thể như sau: Tác giả Robert J. Marzano trong cuốn What Works 

in Schools  đã xác định GV là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến thành tích 

học tập của người học và cung cấp các bước hành động cụ thể và khả thi để 

thực hiện thành công các chiến lược nâng cao thành tích của người học và 

hiệu quả giáo dục công [89]. 

Đồng quan điểm với Robert J. Marzano, Giáo sư Scheerens, Đại học 

Twente đã coi việc phát triển chuyên môn cho GV là phương tiện để đẩy 

mạnh hiệu quả giáo dục, cụ thể là làm tăng hiệu quả giảng dạy của các GV, 

củng cố niềm tin và năng lực của GV, tăng cường kĩ năng giảng dạy, phát 

triển chuyên môn một cách liên tục cho GV [91]. 

Tác giả James H. Stronge trong cuốn sách Qualities of Effective 

Teachers gợi ra hàng loạt câu hỏi về cách những GV truyền cảm hứng cho 

người học, làm cho người học say mê và lớp học sống động. Bằng việc đề cập 

và phân tích hàng loạt các vấn đề về điều kiện tiên quyết cho việc giảng dạy 

hiệu quả, GV với tư cách một người bình thường, quản lý và tổ chức lớp học, 

lập kế hoạch và tổ chức lớp học giám sát sự tiến bộ và tiềm năng của người 

học. Tác giả cũng đưa ra những gợi ý khuyến khích các GV nâng cao các 

http://www.google.com.vn/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+J.+Marzano%22
http://www.google.com.vn/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+J.+Marzano%22
http://www.google.com.vn/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+H.+Stronge%22
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phẩm chất và kỹ năng để truyền nhiệt huyết cho việc học tập của người học 

và quan trọng hơn, giúp học viên thành công [83].   

Như vậy, có thể thấy các tác giả nói trên đã luận chứng chặt chẽ, sâu 

sắc tầm quan trọng của ĐNGV trong giáo dục dựa trên những nghiên cứu 

khảo sát thực chứng, khẳng định ảnh hưởng quyết định của ĐNGV đến chất 

lượng và thành tích học tập, tinh thần và thái độ học tập của người học. 

1.1.1.2. Những nghiên cứu về các yêu cầu cần phải xác lập của ĐNGV 

Đa số các công trình nghiên cứu của các tác giả đều chỉ ra rằng các yêu 

cầu đối với GV đại học bao gồm kiến thức, kiến thức chuyên môn, nghề 

nghiệp và các đặc tính khác của một GV. 

Trong cuốn sách The Art and Science of Teaching, tác giả Robert J. 

Marzano cho rằng chiến lược lớp học rõ ràng dựa trên khoa học và nghiên 

cứu. Nhưng vấn đề là sử dụng tri thức khoa học và kết quả nghiên cứu đó như 

thế nào. Robert J. Marzano trình bày một mô hình để đảm bảo chất lượng 

giảng dạy cân bằng dựa vào nghiên cứu trên dữ liệu với việc hiểu được điểm 

mạnh và điểm yếu của từng người học. Các nhà giáo dục phải kiểm tra tất cả 

các thành phần của quá trình giảng dạy để giúp giảng viên kiểm tra và phát 

triển kiến thức và kỹ năng của họ, để họ có thể đạt được phản ứng tổng hợp 

năng động, là kết quả của nghệ thuật và khoa học trong giảng dạy để mang lại 

thành tích học tập tốt hơn cho người học [90]. 

The Art and Science of Teaching: A Comprehensive Framework for 

Effective Instruction (Nghệ thuật và Khoa học giảng dạy: Một khuôn khổ toàn 

diện cho Hướng dẫn hiệu quả) của Robert J. Marzano trình bày một mô hình 

để đảm bảo chất lượng giảng dạy dựa trên việc hiểu được điểm mạnh và điểm 

yếu của từng người học. Những kinh nghiệm và sự hiểu biết chuyên môn chắc 

chắn sẽ giúp giảng viên kiểm tra và phát triển kiến thức và kỹ năng của họ, để 

họ có thể tổng hợp được năng lực, sáng tạo để tạo ra thành tích đặc biệt trong 

giảng dạy và đào tạo được các học viên xuất sắc. 

http://www.google.com.vn/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+J.+Marzano%22
http://www.google.com.vn/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+J.+Marzano%22
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Một trong những nghiên cứu quan trọng liên quan đến việc xác lập các 

yêu cầu đối với GV là cuốn sách Motivating & Inspiring Teachers: The 

Educational Leader's Guide for Building Staff Morale (Người giảng viên biết 

tạo động lực và gây cảm hứng: Hướng dẫn Nhà lãnh đạo giáo dục xây dựng 

tinh thần nhân viên) của các tác giả Todd Whitaker, Beth Whitaker, Dale 

Lumpa [93]. Đối với hiệu trưởng, giảng viên, lãnh đạo nhóm nghiên cứu, và 

tất cả các nhà giáo dục khác, cuốn sách này là các chiến lược để thúc đẩy và 

kích thích tất cả những người tham gia trong lĩnh vực giáo dục. Cuốn sách 

cung cấp các chiến lược để ĐNGV tạo động lực và duy trì sự năng động cho 

các học viên. Các gợi ý này có thể giúp các nhà giáo dục tiếp cận công việc 

mỗi ngày trong một trạng thái nhiệt tình, tập trung, và tích cực. 

Thời gian gần đây những nghiên cứu trên thế giới đều dành sự quan 

tâm đặc biệt đến chất lượng GV; đề cao việc thúc đẩy phát triển bền vững và 

thích ứng nhanh của mỗi GV và cả đội ngũ. Trong đó, việc xuất hiện các công 

nghệ dạy học mới, dẫn đến nhu cầu thay đổi vai trò và phương pháp của 

người thầy càng trở nên cấp thiết; các hình thức bồi dưỡng GV cũng trở nên 

đa dạng và phong phú; quan tâm cách thức bồi dưỡng theo mô đun; kèm theo 

đó là chính sách giảm giờ dạy trên lớp của GV và coi trọng cơ cấu quan hệ 

chức danh giữa tỷ lệ giáo sư với trợ giảng và trợ lý. 

1.1.2. Nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực 

dựa vào năng lực 

1.1.2.1. Nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực 

Khái quát, các giai đoạn phát triển của quản lý NNL bao gồm: từ “Phúc 

lợi của nhân viên” trong những năm 1900, “Hành chính nhân sự” năm 1920-

1930, “Quản lý nhân sự” năm 1940-1960, “Quản lý NNL/nhân sự” năm 1970-

1980, đến “Quản lý NNL” trong những năm 1990 và từ năm 2000 đến nay là 

xu thế “Quản lý NNL chiến lược”  

http://www.amazon.com/Todd-Whitaker/e/B001JP7S32/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Beth%20Whitaker&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Dale%20Lumpa&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Dale%20Lumpa&ie=UTF8&search-alias=books&sort=relevancerank
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Quản lý nguồn nhân lực cũng giống như quản lý các lĩnh vực hoạt động 

khác đều phải tuân theo những nguyên lý chung và phải thực hiện các chức 

năng chung của quản lý như: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành phối 

hợp và kiểm tra, kiểm soát. Việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản của quản lý 

nói chung, đi sâu nghiên cứu các chức năng của quản lý nói riêng đã có rất 

nhiều công trình nghiên cứu khác nhau cả trong và ngoài nước, có thể kể đến 

các công trình tiêu biểu như: “Những vấn đề cốt yếu của quản lý” của Harold 

Koontz, Cyril Donnell và Heinz Weihrich [46]; “Những nguyên tắc trong 

quản lý” (The principles of scientific management) của F.W.Taylor [92]; “Lý 

luận đại cương về quản lý” của Nguyễn Quốc Chí và Nguyễn Thị Mỹ Lộc 

[15]; “Quản lý giáo dục” của Bùi Minh Hiền [47]…   

Điểm khác biệt giữa quản lý nói chung và quản lý NNL nói riêng chính 

là đối tượng của quản lý – đó là yếu tố con người. Có thể kể đến một số công 

trình tiêu biểu như: “Quản lý phát triển nguồn nhân lực”  (Managing human 

resource development) của Leonard Nadller và Galand D.Wiggs [86]; “Nguồn 

nhân lực và quản lý nhân sự” (Human resources and personnel Management) 

của W.B.Werther và K.Davis [95]; “Phát triển nguồn nhân lực: Các mô hình, 

chính sách và thực tiễn” (Human resource development: Paradigms, policies 

and practices) của Noonan Richard [87]; “Quản lý nguồn nhân lực: Lý luận 

và thực tiễn” (Human resource mansgement, Theory and Practice) của 

J.Bratton và J.Gold [84]; “Quản lý nguồn nhân lực ở Việt Nam, một số vấn đề  

lý luận và thực tiễn” của các tác giả Phạm Thành Nghị, Vũ Hoàng Ngân [69]; 

“Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước” của Phạm Thành Nghị [68]. 

Ngoài việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản về quản lý nguồn nhân 

lực nói chung, các công trình nêu trên đã tập trung nghiên cứu sâu về yếu tố 

con người, khẳng định vị trí, vai trò trung tâm của yếu tố con người và nhấn 

mạnh tiềm năng con người như là nội lực cơ bản nhất trong sự nghiệp CNH, 
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HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Các công trình nghiên cứu cũng đã chỉ 

ra rằng tiềm năng của con người là vô tận, nếu được tự do phát triển, tự do 

sáng tạo và cống hiến, được trả đúng giá trị lao động thì tiềm năng vô tận đó 

được khai thác, phát huy trở thành nguồn vốn vô cùng to lớn. Muốn phát 

huy tiềm năng đó, phải chuyển nguồn nhân lực sang thành“vốn nhân lực”, 

tức là nâng cao tính năng động xã hội của con người thông qua chính sách, 

thể chế và giải pháp giải phóng triệt để tiềm năng con người. Phát triển 

người, phát triển toàn diện con người là tư tưởng lớn của nhân loại, của thời 

đại và của Đảng ta, Nhà nước ta. 

Trong Đánh giá sự nghiệp công cộng, tác giả Ngô Cương (Nxb 

Thượng Hải, năm 2003) đề cập những vấn đề về quản lý trường đại học, trong 

đó có quản lý, đánh giá ĐNGV [28]. 

Hội nghị Thế giới về giáo dục đại học thế kỷ 21 (Paris, 10/1998) do 

UNESCO tổ chức đã khẳng định một chính sách mạnh mẽ về phát triển 

ĐNGV và coi đó là yếu tố quan trọng đối với các trường đại học. Hội nghị 

khuyến nghị các quốc gia xây dựng các chính sách rõ ràng đối với giáo chức 

đại học, sao cho có thể cập nhật và nâng cao kỹ năng của họ, khuyến khích 

cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp dạy và học với tình trạng tài chính 

và nghiệp vụ thích hợp để đạt chất lượng cao trong nghiên cứu và giảng dạy...  

Khi đề cập đến "Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam", 

các tác giả Đỗ Minh Cương và Nguyễn Thị Doan đã bàn về 5 nội dung chính: 

(1) Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển nguồn 

nhân lực giáo dục đại học của các quốc gia trên thế giới; (2) Khái quát về thực 

tiễn phát triển giáo dục đại học Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc để 

nhận diện các yếu tố truyền thống của nó; (3) Phân tích và đánh giá thực trạng 

nguồn nhân lực giáo dục đại học nước ta hiện nay để tìm ra những nguyên 

nhân dẫn đến mặt yếu kém; (4) Nhận định về cơ hội, thách thức đối với giáo 

dục đại học nước ta trong vài thập niên đầu thế kỷ XXI và xác định các mục 



 13 

tiêu, nguyên tắc, nhiệm vụ chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực giáo 

dục đại học nước ta; (5) Đề xuất các giải pháp chính nhằm thực hiện các mục 

tiêu và nhiệm vụ trên [27]. 

Nguyễn Phú Bình, trong bài "Khơi dậy nguồn lực chất xám của cộng 

đồng người Việt Nam ở nước ngoài", đã khẳng định: "Với số lượng Việt kiều 

đông đảo, cư trú tại hầu khắp các nước có trình độ về khoa học, công nghệ và 

kinh tế, được đào luyện trong môi trường phát triển, cạnh tranh và cập nhật 

thông tin, trí thức kiều bào là tiềm năng, vốn quý của đất nước. Nếu huy động 

tốt, nguồn lực này sẽ có thể giúp đất nước đi tắt, đón đầu, góp phần thúc đẩy 

sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" [8]. 

1.1.2.2.  Nghiên cứu về quản lý nguồn nhân lực dựa vào năng lực 

Tác giả Nguyễn Tiến Hùng đề cập đến vấn đề quản lý nguồn nhân lực 

dựa vào năng lực qua bài báo “Quản lý nguồn nhân lực chiến lược dựa vào 

năng lực” [50], trên cơ sở phân tích nội hàm và các chức năng của quản lý 

nguồn nhân lực chiến lược dựa vào năng lực, tác giả đã đưa ra khung năng 

lực của đội ngũ nhân viên để vận dụng vào quản lý nguồn nhân lực của cơ 

sở giáo dục.  

Cụ thể: 

Bên cạnh việc lập quy hoạch phát triển nguồn nhân lực về số lượng, 

chất lượng và cơ cấu nhân lực, thì việc thực hiện quy hoạch phát triển nguồn 

nhân lực cần dựa vào năng lực: 

• Tuyển dụng nhân viên dựa vào năng lực nhằm so sánh khả năng của 

ứng viên với các yêu cầu về năng lực cần có của vị trí cần tuyển dụng; và sau 

khi được tuyển dụng sẽ xác định được các “lỗ hổng” để xây dựng kế hoạch 

học tập cho nhân viên mới được tuyển dụng.  

• Đào tạo và phát triển. Phân tích “lỗ hổng” năng lực có thể xác định 

các năng lực và/hay mức độ năng lực cần bổ sung và kết nối với mục tiêu học 

tập cho đội ngũ nhân viên. Một khi khung năng lực được cấu trúc tốt sẽ giúp 
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CSGD không chỉ xác định được các hành vi theo các chỉ số thực hiện công 

việc hiệu quả, mà còn cả những gì cần đòi hỏi để thực hiện thành công định 

hướng chiến lược của CSGD, cũng như phát triển và duy trì văn hóa tổ chức 

cần có để đạt tới các kết quả công việc tốt nhất. 

• Quản lý thực hiện. Thực hiện của nhân viên được đánh giá theo các 

yêu cầu về năng lực cũng như mục tiêu công việc. Cần nhấn mạnh là thực 

hiện không chỉ được xem là thực hiện “cái gì” (các mục tiêu) mà nhân viên 

cần đạt tới, mà còn cần xem xét cả việc thực hiện công việc “như thế nào” 

(chứng minh đủ các năng lực cần có).  

• Chi trả thù lao dựa vào năng lực cho phép kết nối giữa đánh giá năng 

lực và chi trả thù lao và các lợi ích. Thực tế, mô hình chi trả thù lao hiện nay 

của CSGD dựa trên kết quả thực hiện thường bỏ qua quá trình công việc được 

thực hiện như thế nào. Mặt khác, CSGD có thể không đánh giá được kết quả 

chính xác nếu chỉ tập trung vào chi trả thù lao mà chỉ dựa vào khung năng 

lực. Vì vậy, mô hình kết hợp trên cho biết nhân viên cần chứng tỏ các năng 

lực cả về “cái gì” cần hoàn thành và hoàn thành “như thế nào”, nên chắc chắn 

sẽ tạo ra công bằng và hiệu quả hơn. 

• Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp. Cách tiếp cận năng lực là một 

công cụ hiệu quả được sử dụng như các tiêu chí để phát triển nghề nghiệp. 

Các hệ thống lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp dựa vào năng lực cho phép 

kết nối các năng lực với các hoạt động phát triển để giúp nhân viên học những 

cái cần thiết cho phát triển nghề nghiệp hiện tại và tương lai. Chúng còn có 

thể xem xét các năng lực cần có cho tất cả các vị trí công việc và thông qua so 

sánh với các năng lực hiện có để xác định các vị trí tiềm năng và phát triển 

các kế hoạch nghề nghiệp của họ.    

 Đây thực sự là một cách tiếp cận mới trong quản lý nguồn nhân lực, 

cần được tiếp tục nghiên cứu để áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất và 

các cơ sở giáo dục Việt Nam hiện nay. 
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1.1.3. Nghiên cứu về phát triển ĐNGV và ĐNGV Múa dựa vào năng lực 

trong bối cảng hội nhập quốc tế 

1.1.3.1. Nghiên cứu về khung năng lực cần có trong bối cảng hội nhập quốc 

tế của ĐNGV và giảng viên Múa 

Bài viết “Phát triển năng lực giảng viên nhằm nâng cao chất lượng 

giáo dục và đào tạo trong các trường đai học và cao đẳng trong điều kiện 

toàn cầu hóa và bùng nổ tri thức” của tác giả Nguyễn Hữu Lam - Trung tâm 

Nghiên cứu & Phát triển Quản trị (CEMD) - Đại học Kinh tế TPHCM  đăng 

trên http://www.cemd.ueh.edu.vn. Bài viết này tập trung vào trình bày những 

xu hướng đổi mới đang diễn ra tại hệ thống đại học Hoa Kỳ, những thực tiễn 

tại Việt nam, và những kiến nghị cho việc phát triển ĐNGV – nhân tố có tính 

sống còn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo [58]. Để có thể 

phát triển được ĐNGV tác giả cho rằng điều cần được xác định là xây dựng 

một bộ năng lực tối thiểu cần thiết cho giảng viên. Trên cơ sở bộ năng lực 

này, các cơ sở đào tạo cần xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ của mình 

bằng cách kết hợp các loại hình đào tạo khác nhau để phát triển đội ngũ của 

mình: (1) Đào tạo dài hạn, chính quy (tiến sỹ, thạc sỹ), (2) Đào tạo và bồi 

dưỡng liên tục cho phù hợp với nhu cầu phát triển của từng trường, khoa; (3) 

Các giảng viên tự học tập và bồi dưỡng để không ngừng nâng cao năng lực 

của bản thân; (4) Tạo ra các môi trường và điều kiện để Giảng viên có thể 

phát triển các năng lực của mình – Xây dựng tổ chức học tập. 

Trong chuyên khảo "Cẩm nang nâng cao năng lực và phẩm chất 

ĐNGV” [4], tác giả Đặng Quốc Bảo, Đỗ Quốc Anh, Đinh Thị Kim Thoa, sau 

khi đề cập những vấn đề chung về phẩm chất - năng lực người thầy, nghề thầy 

trong bối cảnh phát triển mới, cuốn sách đã đề ra các con đường để người 

thầy tự tìm hiểu nâng cao được phẩm chất, năng lực của bản thân, đáp ứng 

yêu cầu của nhà giáo trong điều kiện đất nước hội nhập và công nghiệp hoá, 

đưa giáo dục vào sự chuẩn hóa, hiện đại hoá. 

http://www.cemd.ueh.edu.vn/
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Bài viết “Những đòi hỏi về phẩm chất - năng lực của Giảng viên trong 

không gian giáo dục hội nhập” của tác giả Nguyễn Văn Đệ [42] đăng trên 

Tạp chí Giáo dục, số 225/2009 đã luận bàn để đưa ra mô hình cấu trúc nhân 

cách của người giảng viên. Từ đó, đề xuất những yêu cầu cụ thể về phẩm chất 

và năng lực giảng viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học hiện nay. 

Trong Luận án tiến sĩ “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của các 

trường đại học khối Kinh tế Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác 

đào tạo quốc tế” của tác giả Phan Thủy Chi năm 2008, có đưa ra quan điểm: 

“ĐNGV cần được đào tạo, phát triển một cách toàn diện, hướng tới chuẩn 

mực quốc tế” [14].  

Trong Báo cáo tổng kết đề tài “Phát triển giáo dục Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế” – Viện Khoa học Giáo dục (2008) của tác giả Đặng 

Thành Hưng [52], khi đề cập đến vấn đề chất lượng giảng viên tác giả cho 

rằng đây là vấn đề không mới nhưng cần phải có cách nghĩ, cách làm mới phù 

hợp trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập WTO. Chất lượng giảng viên được 

cấu thành từ toàn bộ quá trình phát triển nghề nghiệp bao gồm: 3 khâu cơ bản 

là đào tạo giảng viên ban đầu, đào tạo nâng cấp hoặc đào tạo lại và bồi dưỡng 

giảng viên trong quá tình hoạt động nghề nghiệp của họ. Muốn có chất lượng 

giảng viên ở tầm quốc tế, cần xem xét rà soát lại tất cả các khâu và nhân tố 

trong hệ thống phát triển giảng viên để có những cải thiện thích hợp với các 

yêu cầu về chất lượng nền, khả năng tích lũy vốn kiến thức, tinh thần trách 

nhiệm và đào tạo nghề nghiệp. 

ĐNGV đại học là lực lượng đáng kể trong hàng ngũ trí thức nước ta. 

Do đó, nhiều vấn đề về phát triển ĐNGV đã được đặt ra trong các công trình 

nghiên cứu về phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế. Có thể kể đến một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: “Vai trò 

của tri thức khoa học trong sự nghiệp CNH, HĐH ở Việt Nam hiện nay” của 

tác giả Trần Hồng Lưu [65]; “Tri thức Việt Nam tiến cùng thời đại” của tác giả 
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Nguyễn Đắc Hưng [53]; “Nguồn lực trí tuệ trong sự nghiệp đổi mới ở Việt 

Nam” của tác giả Bùi Thị Ngọc Lan [63]; “Đội ngũ trí thức khoa học xã hội 

và nhân văn Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới” của tác giả  Ngô Thị Phượng 

[71]; “Phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam cho phát triển bền vững” của tác 

giả Hoàng Văn Luân đăng trên Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã 

hội và Nhân văn [64]. 

Trên cơ sở phân tích các nhân tố chủ yếu của tình hình quốc tế và dự 

báo, đánh giá những tác động của tình hình trong nước tác động trực tiếp tới 

vai trò của trí thức… các nghiên cứu cũng rút ra các kết luận: Thứ nhất, trong 

thời đại ngày nay, trí thức ngày càng giữ vai trò quyết định đối với sự phát 

triển của các quốc gia, dân tộc. Thứ hai, trí thức Việt Nam đang đứng trước 

những đòi hỏi cao và mới, cả thời cơ lớn và những thách thức gay gắt. 

Thứ ba, trước yêu cầu phát triển của đất nước, Đảng phải tiếp tục đổi mới và 

nâng cao năng lực lãnh đạo đối với trí thức. 

Luận án tiến sĩ “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của các trường 

đại học khối Kinh tế Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác đào tạo 

quốc tế”  của tác giả Phan Thủy Chi [14] đã góp phần giải quyết những vấn 

đề mới trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trước xu thế toàn cầu hóa 

và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay...  

Liên quan đến năng lực cần có của ĐNGV dạy Nghệ thuật múa của các 

cơ sở đào tạo nghệ sĩ múa ở Việt Nam có công trình NCKH cấp Bộ  “Đào tạo 

Nghệ thuật biểu diễn Múa trong đời sống hiện nay” do tác giả  Vũ Dương 

Dũng làm chủ nhiệm đề tài [31]. Từ quá trình khảo sát, điều tra, đánh giá thực 

trạng công tác đào tạo của 05 cơ sở đào tạo diễn viên múa trực thuộc Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, các tác giả đã đề xuất 8 nhóm giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng đào tạo diễn viên múa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã 

hội và hội nhập quốc tế.   
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1.1.3.2. Nghiên cứu về nội dung phát triển ĐNGV và giảng viên Múa dựa vào 

năng lực trong bối cảng hội nhập quốc tế 

Các nghiên cứu về phát triển đội ngũ giảng viên trong những lý thuyết 

chung về quản lý đội ngũ giảng viên đã khái quát những nội dung của phát 

triển đội ngũ giảng viên theo các nội dung của phát triển nguồn nhân lực gồm: 

kế hoạch hoá nguồn nhân lực ; tuyển mộ (tuyển dụng) ; chọn lựa ; thẩm định 

kết quả hoạt động ; đề bạt, thuyên chuyển, giáng cấp, sa thải. 

Cùng với hướng nghiên cứu trên, một số công trình nghiên cứu về phát 

triển ĐNGV lại tập trung vào mục tiêu chính là phát triển đội ngũ này về 

phương diện chất lượng. Theo đó, những vấn đề về phát triển nghề nghiệp 

liên tục cho ĐNGV được các nghiên cứu theo hướng này đặc biệt quan tâm.  

Trong thời gian gần đây, khi nghiên cứu giải pháp phát triển ĐNGV đã 

có một số công trình gắn với địa bàn cụ thể ở đại học Đà Nẵng, trường đại 

học Giao thông Vận tải, trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc 

biệt, vào năm 2001, đại học Huế có công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 

do Nguyễn Văn Hòa làm chủ nhiệm (mã số B2001-ĐHH-01) đã khảo sát toàn 

diện thực trạng đội ngũ cán bộ công chức của 7 trường đại học thành viên, từ 

đó đề xuất 6 nhóm giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng 

viên của đại học Huế giai đoạn 2001 đến 2010, gồm: (1) Tăng cường số lượng 

đội ngũ; (2) Nâng cao trình độ đội ngũ; (3) Xây dựng cơ cấu đội ngũ hợp lý; 

(4) Sử dụng đội ngũ lao động tạo ra động lực cao trong hoạt động của họ; (5) 

Duy trì môi trường làm việc thuận lợi cho sự phát triển của đội ngũ; (6) Hoàn 

thiện cơ chế quản lý đội ngũ. 

- Trong cuốn sách “Múa Cổ điển châu Âu” N. Ta-ra-sốp – Nhà sư 

phạm lỗi lạc của trường phái múa Balê Xô Viết – đã viết rằng người giảng 

viên múa Cổ điển châu Âu cần phải có những kỹ năng nghề nghiệp sau: (1) 

Hiểu sâu về trường phái và lịch sử phát triển múa Cổ điển châu Âu; Nắm chắc 

hệ thống động tác cơ bản múa Cổ điển châu Âu; Sử dụng nhiều phương pháp 
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trong huấn luyện các động tác, bài tập múa và giáo dục cảm xúc âm nhạc cho 

học sinh; (2) Giảng dạy đạt hiệu quả cao theo chương trình, kế hoạch đã được 

ấn định sẵn; (3) Khả năng đánh giá kết quả học tập của học sinh [96]. 

Bên cạnh đó cũng có một số đề tài cấp Bộ về công tác đào tạo và xây 

dựng ĐNGV như: 

- Đề tài cấp Bộ B2002-38-38 “Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Đào tạo 

về Kinh tế và Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân-Thực trạng 

và Giải pháp” đã đề cập đến tình hình thực hiện các chương trình HTĐTQT 

của trường đại học đầu ngành về đào tạo cán bộ quản lý và kinh tế. Đề tài 

cũng đề cập đến tác động của các chương trình này tới việc nâng cao năng lực 

mọi mặt của nhà trường trong đó có năng lực của ĐNGV [40]. 

Bên cạnh đó còn có một số công trình NCKH cấp cơ sở như:  

- “Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo tại trường Cao 

đẳng Múa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập” năm 2015 của tác giả Nguyễn 

Văn Quang [72]. Với mục đích nghiên cứu đề xuất các giải pháp tăng cường 

quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, các tác giả cũng đã đề 

xuất nhóm các giải pháp phát triển ĐNGV của Trường. Cụ thể là: (1) Xây 

dựng kế hoạch trước mắt và lâu dài về phát triển ĐNGV; (2) Xác định nội 

dung đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở phân tích nhu cầu của giảng viên; (3) Đa 

dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; (4) Hoàn thiện từng 

bước hệ thống chính sách tạo động lực thu hút giảng viên; (5) Tăng cường 

công tác kiểm tra đánh giá định kỳ chất lượng giảng viên. Hầu hết các giải 

pháp đều có tính cấp bách, tính khả thi cao và có tác dụng lâu dài ở Trường 

Cao đẳng Múa Việt Nam. 

- “Các biện pháp quản lý phát triển ĐNGV trường Cao đẳng Múa Việt 

Nam đáp ứng mục tiêu nâng cấp lên học viện” năm 2015 của tác giả Cao Thị 

Hồng Minh [66] tác giả đã: (1) Hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan 

đến quản lý giáo dục và quản lý phát triển ĐNGV; (2) Khảo sát, đánh giá thực 
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trạng ĐNGV và công tác quản lý phát triển ĐNGV Trường Cao đẳng Múa 

Việt Nam từ 2010 đến 2015; (3) Đề xuất một số biện pháp cơ bản về quản lý 

phát triển ĐNGV đáp ứng mục tiêu nâng cấp Trường lên Học viện vào năm 

2020. Các biện pháp, giải pháp mà các tác giả đề xuất đều tập trung vào: (1) 

Xây dựng quy hoạch phát triển ĐNGV và lập kế hoạch phát triển ĐNGV đủ 

về số lượng, nâng cao chất lượng, hoàn thiện về cơ cấu; (2) Hoàn thiện các cơ 

chế quản lý, các chính sách về tuyển dụng, đào tạo – bồi dưỡng ĐNGV; (3) 

Xây dựng ĐNGV là những chuyên gia đầu ngành và đẩy mạnh công tác 

nghiên cứu khoa học trong ĐNGV; (4) Bổ sung và hoàn thiện chế độ, chính 

sách của ĐNGV Trường Cao đẳng Múa Việt Nam; (5) Mở rộng hợp tác với 

các trường đại học trong và ngoài nước để đào tạo, trao đổi giảng viên Nghệ 

thuật múa; (6) Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ĐNGV; (7) Đổi 

mới công tác đánh giá giảng viên. 

Những đề tài nêu trên đã luận giải vấn đề xây dựng ĐNGV Múa ở Việt 

Nam như đánh giá chất lượng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính 

sách…đã cung cấp một số luận cứ khoa học và thực tiễn có giá trị, một số giải 

pháp khả thi cho việc xây dựng ĐNGV múa nói chung, giảng viên Múa ở 

Việt Nam nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  

Như vậy có thể nhìn nhận rằng: Phát triển ĐNGV với tư cách là nguồn 

nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực đặc biệt của giáo dục đào tạo là vấn 

đề cấp thiết, thu hút sự nghiên cứu của nhiều tổ chức, nhiều nhà khoa học 

trong và ngoài nước và đã đạt được những thành tựu quan trọng về nội dung 

nghiên cứu này. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu cụ thể và 

chuyên sâu vào vấn đề phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam. Việc khai thác 

tổng hợp sơ đồ quản lý nguồn nhân lực và kế thừa những kết quả nghiên cứu 

đã có, nhằm đồng bộ hoá hệ thống giải pháp phát triển ĐNGV Múa ở Việt 

Nam - nơi có đặc thù cả về ĐNGV và học viên. Đó là nội dung chính mà đề 

tài luận án này tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ. 
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1.2. Một số khái niệm cơ bản 

1.2.1. Giảng viên và giảng viên Múa 

a) Giảng viên. Theo từ điển Tiếng Việt, GV là tên gọi chung của người 

làm công tác giảng dạy ở các trường chuyên nghiệp, các lớp đào tạo huấn 

luyện, các trường trên bậc phổ thông. Theo Wikipedia định nghĩa GV là công 

chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy và đào tạo ở bậc ĐH, CĐ thuộc 

một chuyên ngành đào tạo của trường ĐH hoặc CĐ. GV chính là viên chức 

chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong giảng dạy và đào tạo ở bậc ĐH, 

CĐ và sau ĐH, thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường ĐH, CĐ. 

Điều 70, Luật GD nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 

2005, quy định: nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong 

Học viện hoặc các cơ sở GD khác; nhà giáo phải có những tiêu chuẩn sau: (1) 

phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; (2) đạt trình độ chuẩn được đào tạo về 

chuyên môn, nghiệp vụ; (3) đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp; (4) lý lịch 

bản thân rõ ràng; nhà giáo giảng dạy ở cơ sở GD mầm non, GD phổ thổng, 

GD nghề nghiệp gọi là giáo viên; ở cơ sở GD ĐH, CĐ gọi là GV. 

Như vậy, GV là những nhà giáo giảng dạy ở các trường ĐH, CĐ, có 

tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước 

nói chung và những quy định đặc thù của từng trường ĐH, CĐ nói riêng. GV 

vừa có chức trách của viên chức sự nghiệp, vừa có chức trách của nhà giáo, 

nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội. 

GV bao gồm các nhà sư phạm được tuyển dụng và bổ nhiệm vào các 

ngạch GV, GV chính, phó giáo sư, GV cao cấp và giáo sư trong biên chế sự 

nghiệp của các cơ sở GD ĐH, CĐ công lập hoặc trong danh sách làm việc 

toàn thời gian của cơ sở GD ĐH, CĐ ngoài công lập. GV gồm GV cơ hữu 

(GV thuộc biên chế chính xác của cơ sở GD) và GV thỉnh giảng (GV ở các 

trường ĐH, học viện thỉnh giảng tại trường và giảng viên kiêm chức là cán bộ 

lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện Khoa học Thanh tra). 
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GV là người làm công tác giảng dạy (lý thuyết và thực hành) được hiệu 

trưởng công nhận chức vụ và phân công công tác giảng dạy hoặc những cán 

bộ khoa học kỹ thuật làm việc trong hay ngoài trường, tham gia giảng dạy 

theo chế độ kiêm nhiệm 

Như vậy có thể hiểu, GV là chủ thể lao động sư phạm có kiến thức 

chuyên môn sâu rộng đáp ứng các tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục đào tạo 

ĐH, CĐ thực hiện nhiệm vụ giáo dục – đào tạo ở trình độ ĐH, CĐ. 

b) Giảng viên Múa là người nghệ sĩ trực tiếp giảng dạy những bộ môn 

múa tại các cơ sở đào tạo ĐH, CĐ về Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Ngoài 

những tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo qui định của Nhà 

nước đối với GV nói chung, người GV Múa còn phải thực hiện những quy định 

đặc thù của ngành Múa và các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp. GV Múa vừa là nghệ sĩ vừa là viên chức sự nghiệp, nhà giáo, 

nhà khoa học và nhà hoạt động xã hội.  

1.2.2. Nguồn nhân lực và ĐNGV Múa 

a) Nguồn nhân lực là một thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến. Các 

nhà kinh tế sử dụng thuật ngữ NNL (human resources) để chỉ toàn bộ số 

lượng người có thể làm việc khi cần thiết. Đây chính là NNL xã hội thể hiện 

tiềm năng của một quốc gia về con người, kể cả những người hiện tại chưa có 

việc làm, thất nghiệp, và cả trẻ em trong các trường học. 

Bên cạnh đó, NNL của tổ chức là một bộ phận cấu thành nguồn nhân 

lực của xã hội. Hay nói cách khác, NNL của tổ chức là một hệ con của hệ 

thống NNL xã hội. Đó là tất cả những ai làm việc trong tổ chức, từ thủ trưởng 

cao nhất (ví dụ bộ trưởng) đến nhân viên bình thường nhất, thấp nhất, làm 

việc tay chân, đơn giản. Đó cũng là người đang chờ đợi để có thể vào làm 

việc cho tổ chức, tức là nguồn dự trữ của tổ chức. 

Trần Kim Dung đã đưa ra khái niệm về NNL như sau: “NNL của một 

tổ chức được hình thành trên cơ sở của các cá nhân có vai trò khác nhau và 

được liên kết với nhau theo những mục tiêu nhất định” [29,tr1]. 
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NNL của một tổ chức bao gồm tất cả những người lao động làm việc 

trong tổ chức đó, còn nhân lực được hiểu là nguồn lực của mỗi con người mà 

nguồn lực này gồm có thể lực và trí lực [Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc 

Quân (2004). Giáo trình quản trị nhân lực. Nhà xuất bản lao động-xã hội. Tr 

8]. Khái niệm này chưa nêu rõ sức mạnh tiềm ẩn của NNL trong một tổ chức 

nếu họ được động viên, phối hợp tốt với nhau. Vì vậy, trong luận án này khái 

niệm NNL của một tổ chức bao gồm tất cả những người lao động làm việc 

trong tổ chức đó có sức khoẻ và trình độ khác nhau, họ có thể tạo thành một 

sức mạnh hoàn thành tốt mục tiêu của tổ chức nếu được động viên, khuyến 

khích phù hợp. 

b) ĐNGV Múa. Thuật ngữ “đội ngũ” dùng cho các tổ chức xã hội khá 

rộng rãi như: đội ngũ tri thức, đội ngũ thanh niên xung phong, đội ngũ GV, 

đội ngũ CBQL…; và đều xuất phát theo cách hiểu thuật ngữ quân sự về đội 

ngũ, đó là gồm nhiều người tập hợp thành một lực lượng, có kỷ luật chặt chẽ, 

hàng ngũ chỉnh tề. Trong từ điển Tiếng Việt đội ngũ được định nghĩa là đội 

ngũ là tập hợp một số đông người cùng chức năng hoặc nghề nghiệp thành 

một lực lượng.  

Ở một khía cạnh chung nhất, có thể hiểu “đội ngũ” là một tập hợp số 

đông người hợp thành một lực lượng để thực hiện một hay nhiều chức năng, 

có thể cùng nghề nghiệp hoặc khác nghề, nhưng có chung mục đích xác định. 

Họ làm việc theo kế hoạch và gắn bó với nhau về lợi ích vật chất hay tinh 

thần cụ thể nào đó. 

Trong lĩnh vực giáo dục, thuật ngữ đội ngũ được dùng để chỉ những tập 

hợp người được phân biệt với nhau về chức năng trong hệ thống giáo dục, 

chẳng hạn như: đội ngũ GV, đội ngũ CBQL trường học… 

Hơn nữa, Từ điển GD học đã đưa ra định nghĩa "đội ngũ nhà giáo” là 

tập họp những người đảm nhận công tác giáo dục và dạy học có đủ tiêu chuẩn 

đạo đức chuyên môn và nghiệp vụ quy định.  
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Trong thực tế, mặc dù có nhiều cách hiểu khác nhau nhưng nhìn chúng 

có thể hiểu đội ngũ nhà giáo là tập hợp những người làm công tác giáo dục và 

dạy học ở một trường học hay một cấp học, ngành học nhằm thực hiện các 

mục tiêu giáo dục đã đề ra cho tổ chức đó. 

Vì vậy, có thể hiểu ĐNGV là tập hợp các GV thực hiện nhiệm vụ giảng 

dạy và giáo dục học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ của hệ 

thống giáo dục quốc dân; và như vậy, có thể hiểu ĐNGV Múa là tập hợp các 

GV Múa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học viên, sinh viên trong 

các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ về Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Những GV  

Múa này làm việc theo chương trình môn học và kế hoạch GD của nhà 

trường, gắn bó với nhau thông qua lợi ích về vật chất và tinh thần, đồng thời 

quan hệ mật thiết với các thành viên khác của cơ sở giáo dục ĐH, CĐ để thực 

hiện hoạt động và chia sẻ lợi ích theo đúng pháp luật và thể chế xã hội. 

ĐNGV Múa được xác định qua các tiêu chí về số lượng, chất lượng và 

cơ cấu. Chất lượng của đội ngũ có quan hệ mật thiết với số lượng của nó. 

ĐNGV phải có đủ phẩm chất và năng lực để đáp ứng với các yêu cầu của nhà 

giáo nói chung, đáp ứng các yêu cầu đối với GV được quy định trong Luật 

Giáo dục ĐH, Điều lệ trường ĐH, CĐ nói riêng.  

ĐNGV Múa chính là NNL quan trọng của cơ sở GD ĐH, CĐ về Nghệ 

thuật múa chuyên nghiệp. Ngày nay, khi xu thế phát triển của xã hội đòi hỏi 

hoạt động của từng cá nhân đều phải trên tinh thần cộng tác, tương tác thì 

ĐNGV nói chung và ĐNGV Múa nói riêng là tập hợp những người có tinh 

thần đoàn kết gắn bó tạo thành một khối thống nhất trong một nhà trường/tổ 

chức biết học hỏi. 

1.2.3. Phát triển nguồn nhân lực và phát triển ĐNGV Múa 

 Theo quan điểm triết học, phát triển là biến đổi hoặc làm cho biến đổi 

từ ít đến nhiều, hẹp đến rộng, thấp đến cao, đơn giản đến phức tạp. Lý luận 
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của phép biện chứng duy vật khẳng định: mọi sự vật, hiện tượng không phải 

chỉ là sự tăng lên hay giảm đi về mặt số lượng mà cơ bản chúng luôn biến đổi, 

chuyển hóa từ sự vật hiện tượng này đến sự vật hiện tượng khác, cái mới kế 

tiếp cái cũ, giai đoạn sau kế thừa giai đoạn trước tạo thành quá trình phát triển 

tiến lên mãi mãi. 

Thuật ngữ ”phát triển” mà đề tài xác định bao gồm các hoạt động quản 

lý nhằm biến đổi đối tượng quản lý (trong đề tài là NNL/ĐNGV Múa) lớn 

mạnh về mọi mặt về số lượng, chất lượng và cơ cấu để đáp ứng tối ưu những 

kỳ vọng của chủ thể quản lý.  

Như vậy, phát triển NNL hay ĐNGV Múa chính là quá trình tiến hành 

các giải pháp quản lý làm cho đội ngũ này đủ về số lượng, đảm bảo về chất 

lượng, đồng bộ về cơ cấu trong một môi trường tập thể tích cực đảm bảo thực 

hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của GV Múa được giao (như giảng dạy và 

đào tạo, nghiên cứu khoa và phục vụ cộng đồng), đáp ứng được nhu cầu phát 

triển của cơ sở GD ĐH, CĐ về Nghệ thuật múa chuyên nghiệp đồng thời đảm 

bảo sự phát triển của mỗi cá nhân trong các giai đoạn khác nhau. 

Phát triển ĐNGV Múa là vấn đề quan trọng trong quản lý nhân sự/NNL 

ở cơ sở giáo dục đào tạo ĐH, CĐ về Nghệ thuật Múa chuyên nghiệp. Cơ sở 

giáo dục đào tạo này có những quyền tự chủ nhất định về xây dựng chương 

trình đào tạo, quản lý, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, GV, tổ chức hoạt 

động giáo dục - đào tạo, quan hệ với các tổ chức khác về các hoạt động trong 

khuôn khổ tuân thủ pháp luật.  

1.3. Xác định khung năng lực của ĐNGV Múa trong bối cảnh HNQT 

1.3.1. Hội nhập quốc tế và cơ hội, thách thức đối với giáo dục và ĐNGV Múa 

a) Hội nhập quốc tế và cơ hội, thách thức với GD.  

Nhìn chung, HNQT là sự mở cửa và tham gia vào mọi mặt của đời sống 

quốc tế, đối lập với tình trạng đóng cửa, cô lập hoặc ít giao lưu quốc tế. HNQT 
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là một quá trình tất yếu, do bản chất xã hội của lao động và quan hệ giữa con 

người. Các cá nhân muốn tồn tại và phát triển phải có quan hệ và liên kết với 

nhau tạo thành cộng đồng. Nhiều cộng đồng liên kết với nhau tạo thành xã hội 

và các quốc gia - dân tộc. Các quốc gia lại liên kết với nhau tạo thành những 

thực thể quốc tế lớn hơn và hình thành hệ thống thế giới toàn cầu.  

HNQT có thể diễn ra trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội (kinh tế, 

chính trị, an ninh-quốc phòng, văn hóa, giáo dục, xã hội, v.v.), phạm vi (theo 

địa lý, lĩnh vực/ngành) và hình thức (song phương, đa phương, khu vực, liên 

khu vực, toàn cầu) rất khác nhau. Chủ thể của HNQT trước hết là các quốc 

gia, chủ thể chính của quan hệ quốc tế có đủ thẩm quyền và năng lực đàm 

phán, ký kết và thực hiện các cam kết quốc tế; bên cạnh đó còn có các chủ thể 

khác (theo ngành, lĩnh vực, đơn vị...) cùng hợp thành lực lượng tổng hợp 

tham gia vào quá trình HNQT. 

HNQT đem lại cả lợi ích lẫn bất lợi ở dạng tiềm năng đối với từng quốc 

gia, do khác nhau về điều kiện, hoàn cảnh, trình độ phát triển… Vì vậy, việc 

khai thác được lợi ích đến đâu và hạn chế các bất lợi, thách thức thế nào phụ 

thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt quan trọng là năng lực của quốc gia, 

trước hết là chính sách, chiến lược hội nhập và việc tổ chức thực hiện...  

Trong bối cảnh HNQT, quốc tế hoá GD đang và sẽ là một xu thế mới 

trong chính sách phát triển GD ở các quốc gia nhằm góp phần định hướng tiến 

trình toàn cầu hoá GD. Quốc tế hoá GD là quá trình HNQT về GD trong đó 

các yếu tố quốc tế và liên văn hoá được tích hợp vào chức năng, nhiệm vụ, 

cách cung ứng và tiến trình  tổ chức thực hiện GD. Quá trình này hiện đang 

diễn ra chủ yếu thông qua sự dịch chuyển xuyên biên giới của bốn nhân tố cơ 

bản: người học, nhà giáo, chương trình GD và nhà cung ứng GD. Sự dịch 

chuyển này có một tên gọi riêng là GD  xuyên biên giới. 

Giáo dục xuyên biên giới trong mười năm gần đây phát triển mạnh mẽ 

và mang hai đặc trưng cơ bản: (1) bên cạnh sự dịch chuyển xuyên biên giới 



 27 

vốn có từ lâu của người học và nhà giáo, đã hình thành và tăng cường việc 

dịch chuyển xuyên biên giới của chương trình GD và nhà cung ứng GD; và 

(2) bên cạnh sự dịch chuyển xuyên biên giới theo cơ chế phi thương mại 

(thông qua hợp tác quốc tế với các dự án ODA và liên kết đào tạo) đã hình 

thành và phát triển sự dịch chuyển xuyên biên giới theo cơ chế thương mại. 

Sự tồn tại đồng thời, vừa hợp tác vừa cạnh tranh, của hai xu thế trên là 

đặc trưng nổi bật, chi phối sự vận động của GD các quốc gia, trong đó có Việt 

Nam trong tiến trình HNQT. Sự khôn ngoan về chính sách và giải pháp trong 

chiến lược hội nhập là làm thế nào khai thác được mặt tích cực của từng xu 

thế, tạo điều kiện để cả hai bổ sung cho nhau, cùng trở thành động lực phát 

triển. Muốn vậy, trước hết trên cơ sở phân tích SWOT, có thể thấy một số đặc 

trưng chủ yếu liên quan đến GD Việt Nam như sau: 

- Cơ hội: Đất nước đã có vị thế mới trên trường quốc tế; hội nhập kinh tế 

quốc tế vững chắc; tăng trưởng kinh tế cao; GD Việt Nam đứng trước yêu cầu và 

điều kiện phát triển chưa từng có về quy mô, cơ cấu và chất lượng NNL. 

- Thách thức: Việt Nam tuy đã thoát khỏi cái bẫy của nước thu nhập 

thấp nhưng trình độ kinh tế vẫn lạc hậu, tăng trưởng chưa bền vững; phân 

tầng xã hội và chênh lệch vùng miền chưa thu hẹp; nguy cơ tụt hậu xa hơn về 

kinh tế kéo theo nguy cơ tụt hậu xa hơn về GD. 

- Điểm mạnh: Hơn 25 năm đổi mới vừa qua đã đem lại thế và lực mới 

cho GD Việt Nam với hệ thống quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách 

phù hợp; hệ thống GD quốc dân tương đối hoàn chỉnh và phát triển rộng khắp 

trong toàn quốc; hợp tác quốc tế về GD phát triển mạnh mẽ, vững chắc và 

tương đối có hiệu quả. 

- Điểm yếu: Môi trường pháp lý về GD thiếu hoàn chỉnh; công tác quản 

lý GD chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn HNQT về GD; năng lực cạnh 

tranh về GD còn yếu. 
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b) Thuận lợi và khó khăn đối với GV trong bối cảnh HNQT. Đối với 

GV nói chung, HNQT cũng có có nhiều thuận lợi, đồng thời đem lại nhiều 

khó khăn và thách thức. Cụ thể: 

- Những thuận lợi đó là:  

+ GV được tiếp cận với hệ thống các tri thức khoa học mới, tiên tiến 

nhất của thế giới có hàm lượng thông tin cao cũng như những kinh nghiệm 

thực tiễn của khu vực và thế giới về giảng dạy, đào tạo và phương thức quản 

lý GD. 

+ GV được cập nhật và học hỏi các nội dung đào tạo tiên tiến của các 

cơ sở GD ở nước ngoài kết hợp với việc thụ hưởng về trình độ năng lực của 

GV quốc tế và sự đa dạng, phong phú, nhiều chiều, kết hợp với đặc thù của 

các ngành khoa học, ngành đào tạo mới. 

+ Các cơ sở GD ĐH, CĐ Việt Nam có được khả năng liên kết với 

những cơ sở GD quốc tế danh tiếng về nền học thuật, nghiên cứu nhằm tăng 

cường hơn nữa năng lực của mình. Mở ra hướng phát triển cho GV về việc 

học tập, nghiên cứu tại chỗ không cần phải ra nước ngoài mà vẫn có thể học 

được những kiến thức hiện đại, tiên tiến. 

+ Viện trợ, tài trợ của các tổ chức, các định chế tài chính, các chính 

phủ, tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận… thông qua hàng loạt những dự án, 

những chương trình phát triển GD và một số các loại hình khoa học – công 

nghệ làm cho các GV tiếp cận với tri thức mới... 

- Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rõ những khó khăn, thách thức:  

+ Sự chậm thay đổi nhận thức về tư duy kinh tế trong GD cản trở GV 

phát huy những tri thức mới. Với những đơn vị công lập tư duy còn nặng về 

tính bao cấp của nhà nước và hoàn toàn lệ thuộc vào ngân sách nhà nước thì 

hiển nhiên sẽ đứng trước những khó khăn và phải lựa chọn cách thức để có 

thể tiếp tục tồn tại và phát triển. Điều đó kéo theo ĐNGV cũng hạn chế sự 

tiếp cận tri thức. 
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+ Chính quá trình HNQT đã xuất hiện những vấn đề mới cần phải giải 

quyết của GD Việt Nam: hệ thống những ngành học và nghiên cứu mới; hệ 

thống các phương pháp tư duy và GD mới. Vấn đề quan trọng không kém khi 

thay đổi tư duy kinh tế trong GD theo cơ chế thị trường có nguy cơ ảnh hưởng 

đến ĐNGV trong việc bảo tồn và duy trì các giá trị bản sắc văn hóa truyền 

thống. Khi mà những tư tưởng, tri thức trong nước và nước ngoài có sự giao 

lưu và trao đổi, mà diễn biến thì phần lớn chuyển đổi theo hướng tiếp cận cập 

nhật mới, thậm chí là thay thế mới hoàn toàn mà không có sự giao thoa chọn 

lọc và tiếp biến. 

+  Đổi mới về công tác tổ chức, quản lý và điều hành của các cơ sở GD 

cùng với sự cần thiết đầu tư, bồi dưỡng nâng cao năng lực, và trình độ chuyên 

môn của cán bộ GV Việt Nam. Yêu cầu ngày càng đòi tính tự chủ và hội nhập 

của GD để đáp ứng yêu cầu về HNQT đã được mở ra sau nhiều năm GD bị 

chi phối một cách thụ động từ trên xuống của cơ chế bao cấp và cơ quan chủ 

quản. Muốn hội nhập tốt, thì việc quản lý và xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế 

yêu cầu các nhà quản lý GD cần một tư duy linh hoạt và nhạy bén để kịp thời 

nắm bắt cơ hội phối hợp với các tổ chức GD của khu vực và quốc tế để mang 

lại cho cơ sở GD những mối liên hệ sâu – rộng phát triển. Sự phát triển này 

tạo ra những thuận lợi không chỉ cho người học mà còn cho cả nâng cao năng 

lực và trình độ chuyên môn của cán bộ GV. 

+ Một trong những khó khăn chính hiện nay là nâng cao được năng lực 

nghiên cứu khoa học và sử dụng thành thạo các kỹ năng ngoại ngữ của cán bộ 

– GV để có thể hội nhập được với nền khoa học của khu vực và thế giới. Việc 

ứng dụng kiến thức, kỹ năng thực hành của GV Việt Nam khá là hạn chế so 

với nhu cầu được đào tạo cho người học. 

c) Thuận lợi và khó khăn đối với GV Múa trong bối cảnh HNQT. 

 Quá trình HNQT về Múa thực sự có sức mạnh khi các quốc gia biết 

chia sẻ, kết hợp các nét hay, nét đẹp của nghệ thuật truyền thống, sự khác biệt 
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về điều kiện địa lý, văn hoá và sự biến chuyển của thời đại với nhau. Ngành 

múa đang dần khởi sắc từ HNQT. Các nước trong khu vực và thế giới đã có 

những bước tiến gần nhau hơn và cũng đạt được nhiều thành công trong Nghệ 

thuật múa.  

Bên cạnh những thuận lợi và khó khăn trên, GV/ĐNGV Múa cũng có 

những thuận lợi và khó khăn riêng trong quá trình HNQT, cụ thể:  

- Quá trình HNQT mở ra những cơ hội bồi dưỡng chuyên sâu hơn về 

trình độ cũng như kỹ năng cho GV/ĐNGV Múa. Các GV Múa đảm bảo được 

các điều kiện tối thiểu về năng lực ngoại ngữ cũng như khả năng phát triển 

chuyên môn, sẽ được tạo điều kiện tham gia vào quá trình học tập và bồi 

dưỡng tại các học viện múa nổi tiếng trên thế giới; được tiếp thu những kinh 

nghiệm giảng dạy và đào tạo quý báu từ phía nhà trường cũng như GV của 

các trường Múa đó, đồng thời sẽ khẳng định được năng lực của bản thân đối 

với bạn bè thế giới qua quá trình hợp tác và giao lưu.  

- Tuy nhiên quá trình HNQT cũng đặt ra những cản trở nhất định đối 

với GV/ĐNGV Múa: Đó là cơ chế kinh tế thị trường, đặt nặng vấn đề tài 

chính trong khi mức thu nhập của ĐNGV nghệ thuật không cao so với khi họ 

tham gia trực tiếp vào hoạt động nghệ thuật. Nhiều người không tâm huyết và 

đam mê sẽ sẵn sàng bỏ nghề đi tham gia trực tiếp vào hoạt động thương mại 

hóa nghệ thuật. Hơn nữa, đó là sự đòi hỏi về mặt chuyên môn cũng như kỹ 

năng HNQT đối với ĐNGV Múa. Năng khiếu múa và lòng đam mê nghề 

nghiệp là một khía cạnh nhưng để đáp ứng làm GV Múa trong bối cảnh 

HNQT họ phải đảm bảo được các năng lực, kỹ năng hội nhập cần thiết trong 

thời kỳ này... 

1.3.2. Mô hình nhân cách của giảng viên Múa trong bối cảnh HNQT 

Chức năng, nhiệm vụ của GV nói chung và GV Múa nói chung là: (1) 

Giảng dạy và đào tạo; (2) Nghiên cứu khoa học; và (3) Phục vụ cộng đồng. Vì 
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vậy, mô hình nhân cách người GV Múa gồm các đặc trưng:  GV Múa =  Nhà 

giáo + Nhà khoa học + Nhà cung ứng dịch vụ. Cụ thể: 

a) GV Múa với tư cách là nhà giáo: bên cạnh phẩm chất đạo đức theo 

qui định thì GV Múa cần 4 nhóm kiến thức/ kỹ năng sau: 

Kiến thức chuyên ngành: GV Múa phải có kiến thức chuyên sâu về 

chuyên ngành và chuyên môn Múa mà mình giảng dạy. Tuy đây là điều kiện 

cần và tiên quyết, nhưng hiện nay do lực lượng GV Múa mỏng, ở khá nhiều 

cơ sở GD, các GV Múa phải giảng dạy cùng một lúc nhiều môn học (dù có 

thể cùng một chuyên ngành hẹp) dẫn đến việc ngay cả kiến thức chuyên môn 

sâu về Múa cũng chưa đảm bảo. 

Kiến thức về chương trình đào tạo: GV Múa thường chuyên sâu về  

chuyên ngành Múa, nhưng để đảm bảo tính liên thông, gắn kết giữa các môn 

học thì GV Múa cũng cần được trang bị (hoặc tự trang bị) các kiến thức về cả 

chương trình giảng dạy. Những kiến thức này quan trọng vì nó cho biết vị trí 

của người GV Múa trong bức tranh tổng thể, nó cung cấp thông tin về vai trò 

và sự tương tác giữa một chuyên ngành Múa với các chuyên ngành khác trong 

cùng một lĩnh vực và kể cả giữa các chuyên ngành trong các lĩnh vực khác 

nhau. Khối kiến thức này quan trọng vì nếu không biết được vị trí và các 

tương tác trong bức tranh tổng thể, kiến thức chuyên ngành hẹp về Múa cung 

cấp cho người học trở nên khô cứng và có độ ứng dụng thấp. 

Kiến thức và kỹ năng về dạy và học: bao gồm khối kiến thức về phương 

pháp luận, kỹ thuật dạy và học nói chung và dạy/ học trong từng chuyên 

ngành cụ thể. Bên cạnh phương pháp chung thì mỗi chuyên ngành (thậm chí 

từng môn học hoặc cùng môn học nhưng khác đối tượng học) đều có những 

đặc thù riêng biệt đòi hỏi phải có những phương pháp tiếp cận khác nhau. 

Kiến thức về môi trường GD, hệ thống GD, mục tiêu GD, giá trị GD… 

được xem là khối kiến thức cơ bản nhất làm nền tảng cho các hoạt động dạy 

và học. Chỉ khi mỗi GV Múa hiểu rõ được các sứ mệnh, giá trị cốt lõi, các 
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mục tiêu chính của hệ thống GD và môi trường GD thì việc giảng dạy mới đi 

đúng hướng và có ý nghĩa xã hội.  

Mặt khác kiến thức về hệ thống GD, sứ mệnh và các mục tiêu GD còn 

là kim chỉ nam cho GV Múa trong soạn bài giảng, giáo trình, lựa chọn 

phương pháp giảng dạy cho những đối tượng người học khác nhau. Tình trạng 

khá phổ biến của các GV là không phân biệt đối tượng trong giảng dạy, một 

bộ giáo trình một bài giảng cho cả cao đẳng, đại học, thậm chí cả sau đại học. 

Điều này một phần do quán tính, phần khác do không nắm được sự khác biệt 

trong mục tiêu đào tạo của từng loại hình.  

b) GV Múa  – nhà khoa học phải là một cán bộ nghiên cứu khoa học, 

nắm vững các phương pháp, hệ thống kỹ năng nghiên cứu khoa học để phục 

vụ cho giảng dạy và đào tạo.  

Ở vai trò thứ hai này, GV Múa thực hiện vai trò nhà khoa học với chức 

năng giải thích và dự báo các vấn đề liên quan đến Nghệ thuật múa chuyên 

nghiệp mới. Nghiên cứu khoa học, tìm cách ứng dụng các kết quả nghiên cứu 

khoa học vào thực tiễn đời sống và công bố các kết quả nghiên cứu cho cộng 

đồng là ba chức năng chính của một nhà khoa học. Từ đây có hai xu hướng 

nghiên cứu chính: nghiên cứu cơ bản (basic research) và nghiên cứu ứng dụng 

(applied research). Khác với nghiên cứu cơ bản mang tính giải thích và dự 

báo các vấn đề chưa khai phá, nghiên cứu ứng dụng là loại nghiên cứu hướng 

đến việc ứng dụng các kết quả của nghiên cứu cơ bản vào giải quyết các vấn 

đề cụ thể.  

Thông thường nghiên cứu cơ bản được coi là vai trò chính của các GV 

ĐH. Còn nghiên cứu ứng dụng mang tính công nghệ thường là kết quả của 

mối liên kết giữa các nhà khoa học và nhà ứng dụng. Do vậy nghiên cứu ứng 

dụng thường có màu sắc của các dự án tư vấn được đặt hàng bởi cộng đồng 

doanh nghiệp (và do doanh nghiệp tài trợ). Kết quả nghiên cứu phải được 

công bố trên các tạp chí chuyên ngành và được công bố rộng rãi trên các 
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phương tiện khác, được đưa vào sử dụng thì khi đó nhiệm vụ của nghiên cứu 

khoa học mới hoàn thành sứ mạng. 

Trong bối cảnh hiện nay, khi chưa có nhiều điều kiện đầu tư cho nghiên 

cứu cơ bản, Việt Nam cần có chiến lược tận dụng kết quả nghiên cứu cơ bản 

của các quốc gia tiên tiến. Do vậy, có thể trong giai đoạn hiện nay, nên 

khuyến khích các giảng viên đại học thực hiện các nghiên cứu mang tính tổng 

kết lý thuyết ngành (literature review) và tìm ra những hướng ứng dụng của 

các lý thuyết này. Thực tế tổng kết lý thuyết là công việc đầu tiên và hết sức 

quan trọng của mỗi nhà nghiên cứu, nó mang lại những kiến thức hết sức 

quan trọng về thành tựu khoa học trong từng chuyên ngành và các định hướng 

nghiên cứu của từng ngành.  

c) GV Múa – nhà cung ứng dịch vụ cho xã hội. Theo tiếp cận về GD 

hiện đại thì GD là một hoạt động mang tính dịch vụ xã hội. Chính vì thế GV 

Múa còn là nhà cung ứng dịch vụ cho xã hội. Cho nên GV Múa cần có tổ chất 

là con người của xã hội. Phải đảm bảo được mối liên kết giữa nhà trường- xã 

hội- người học.  

Đây là một vai trò mà rất nhiều GV Múa Việt Nam đang thực hiện – nó 

cũng là một vai trò mà xã hội đánh giá cao và kỳ vọng ở các GV. Ở vai trò 

này, GV Múa cung ứng các dịch vụ của mình cho nhà trường, cho người học, 

cho các tổ chức xã hội – đoàn thể, cho cộng đồng và cho xã hội nói chung. Cụ 

thể, đối với nhà trường, mỗi GV Múa cần thực hiện các dịch vụ như tham gia 

công tác quản lý, các công việc hành chính, tham gia các tổ chức xã hội, cố 

vấn cho sinh viên, liên hệ thực tập, tìm chỗ làm cho sinh viên… Với ngành 

của mình, GV Múa làm phản biện cho các tạp chí khoa học, tham dự việc tổ 

chức các hội thảo khoa học. Đối với cộng đồng, GV Múa trong vai trò của 

một chuyên gia cũng thực hiện các dịch vụ như tư vấn, cung cấp thông tin, 

viết báo, biểu diễn... Trong chức năng này, GV Múa đóng vai trò là cầu nối 

giữa khoa học và xã hội, để đưa nhanh các kiến thức khoa học và công nghệ 

vào đời sống cộng đồng.  
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1.3.3. Khung năng lực của ĐNGV Múa trong bối cảnh hội nhập quốc tế  

Từ phân tích về cơ hội và thách thức của bối cảnh HNQT và mô hình 

nhân cách của GV Múa ở trên, ngoài phẩm chất đạo đức theo qui định, có thể 

xác định khung năng lực của ĐNGV Múa cần có để đáp ứng yêu cầu HNQT 

gồm (xem Hình 1.1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Khung năng lực nghề nghiệp của GV Múa  

- Nhóm năng lực chuyên môn đòi hỏi GV Múa phải có các năng lực để 

có thể nắm vững và thường xuyên cập nhật được kiến thức cơ bản, chuyên 

ngành và liên ngành liên quan đến Nghệ thuật múa; Có kinh nghiệm sân khấu 

để có thể thị phạm chuẩn xác động tác múa cho người học; Có tầm nhìn và 

hiểu biết về HNQT và vận dụng vào hoạt động chuyên môn; Hiểu biết và tôn 

trọng các nền văn hóa khác biệt; Có trình độ ngoại ngữ để nghiên cứu tài liệu 

liệu chuyên môn, giao tiếp và tham gia đào tạo, bồi dưỡng quốc tế; Nắm vững 

và vận dụng những thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 

hội vào giảng dạy và đào tạo... 

- Nhóm năng lực sư phạm bao gồm các năng lực để hiểu rõ về đối tượng 

người học và môi trường GD; Xây dựng và phát triển chương trình môn học 

cũng như kế hoạch dạy học; Vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, hình thức tổ 

chức, các phương pháp phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông trong dạy học; Hướng dẫn người học tự học, tự nghiên cứu; 
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Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của người học và phản hồi 

thông tin đến các bên liên quan để cải tiến; Hợp tác với đồng nghiệp và người 

học trong quá trình dạy học và GD...  

- Nhóm năng lực nghiên cứu đòi hỏi cần có các năng lực để có thể độc 

lập hay hợp tác thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả 

nghiên cứu vào giảng dạy, đào tạo liên quan đến Nghệ thuật múa; Viết và 

đăng tải các bài báo khoa học, sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ 

giảng dạy và đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp...  

- Nhóm năng lực hoạt động thực tiễn để có thể cập nhật, nắm bắt tình 

hình và tham gia phổ biến tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế 

cũng như đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của Đảng; Tham gia các 

hoạt động, phong trào do các tổ chức chính trị trong cơ sở GD và địa phương 

tổ chức; Thực hiện nghiên cứu phục vụ cộng đồng cũng như nghiên cứu thực 

tiễn, rút kinh nghiệm... 

- Nhóm năng lực hội nhập và cạnh tranh đòi hỏi các năng lực để có thể 

tự đánh giá, định hướng phát triển nghề nghiệp và tự học suốt đời để hoàn 

thiện nhân cách bản thân; Có khả năng thích ứng với sự thay đổi trong môi 

trường quốc gia, quốc tế; Có năng lực giới thiệu Nghệ thuật múa Việt Nam 

với  thế giới và tiếp thu tinh hoa Nghệ thuật múa thế giới để làm giầu cho 

Nghệ thuật múa dân tộc... 

1.4. Phát triển ĐNGV Múa dựa vào năng lực trong bối cảnh HNQT 

1.4.1. Cách tiếp cận phát triển nguồn nhân lực dựa vào năng lực 

Như đã trình bày và phân tích ở trên cho thấy: phát triển NNL là quá 

trình tiến hành các giải pháp quản lý làm cho NNL đủ về số lượng, đảm bảo 

về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu trong một môi trường tập thể tích cực đảm 

bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của nhân lực, đáp ứng được nhu 

cầu phát triển của tổ chức/cơ sở GD trong các giai đoạn khác nhau.  
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Hơn nữa, các công trình nghiên cứu về phát triển NNL cho thấy để có 

thể đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng cũng như đồng bộ về cơ cấu NNL 

của một tổ chức/cơ sở GD đòi hỏi phải: 

(1) Lập qui hoạch phát triển NNL đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ 

cấu phù hợp với các giai đoạn phát triển khác nhau của tổ chức/cơ sở GD; và 

tiếp theo 

(2) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch thông qua hệ thống quản lý 

NNL (các qui trình tuyển dụng, phân công và sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng, 

đánh giá  và tạo động lực làm việc cho NNL) nhằm đạt tới mục tiêu của tổ 

chức/ cơ sở GD. 

Tiếp theo, phát triển NNL dựa vào năng lực là phát triển NNL nhưng 

theo cách sử dụng khung năng lực của NNL làm cơ sở hay tiêu chuẩn để thực 

hiện và cải tiến các quá trình/thành tố của phát triển NNL (tuyển dụng, phân 

công và sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng, đánh giá  và tạo động lực), nhằm đáp 

ứng các giai đoạn phát triển khác nhau của tổ chức/cơ sở GD [51].  

Như vậy, khung năng lực đóng một vai trò quan trọng và thường được 

sử dụng như cơ sở hay tiêu chí trong các hoạt động khác nhau (tuyển dụng, 

đánh giá, sử dụng, tạo động lực và phát triển nghề nghiệp cho GV) của phát 

triển NNL dựa vào năng lực. 

1.4.2. Nội dung phát triển ĐNGV Múa dựa vào năng lực 

Thực tế, phát triển ĐNGV là khái niệm được thu hẹp từ khái niệm phát 

triển NNL, vì vậy, phát triển ĐNGV có nội dung hẹp hơn rất nhiều so với nội 

dung khái niệm phát triển NNL. Cụ thể là: Ngoại diên của khái niệm thu hẹp 

lại, chủ yếu giới hạn trong phạm vi “đội ngũ lao động”. Đội ngũ lao động này 

đang làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học, với một giới hạn nhất định về số 

lượng (theo quy định về tỷ lệ SV/GV của từng khối ngành thuộc giáo dục đại 
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học); Nội hàm của khái niệm phong phú và cụ thể hơn. Ví dụ trong nội dung 

bồi dưỡng nhân lực chẳng hạn, nội dung này được hiểu là bồi dưỡng GV với 

những nội dung có liên quan chặt chẽ với chương trình giáo dục đại học có 

thể định rõ được thời gian, địa điểm và nội dung cụ thể. 

Phát triển ĐNGV thực chất là phát triển NNL sư phạm trong cơ sở giáo 

dục CĐ, ĐH. Đó chính là sự vận động phát triển cả về số lượng và chất lượng 

trên cơ sở ổn định, bao gồm sự phát triển toàn diện người GV với tư cách cá 

nhân, là thành viên trong cộng đồng ĐH, CĐ, là nhà chuyên môn trong hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học. Kết quả của phát triển ĐNGV phải bao 

gồm không chỉ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà còn là sự thoả mãn của cá 

nhân, sự tận tụy của người GV đối với nhà trường, sự thăng tiến của cá nhân 

người GV trong sự phát triển chung của cơ sở giáo dục đại học. 

Phát triển ĐNGV Múa trong các cơ sở CĐ, ĐH đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp có thể xem như một quá trình liên tục nhằm hoàn thiện hay thay 

đổi thực trạng của đội ngũ tại các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp, làm cho ĐNGV không ngừng phát triển về mọi mặt, đáp ứng 

yêu cầu của giáo dục ĐH, CĐ trong bối cảnh HNQT. Phát triển ĐNGV Múa 

được xem như một quá trình tích cực mang tính hợp tác cao, trong đó người 

GV tự phát triển sẽ đóng một vai trò quan trọng trong sự trưởng thành về mặt 

nghề nghiệp cũng như nhân cách của bản thân để tạo ra sự hài hòa cùng phát 

triển với cơ sở giáo dục ĐH, CĐ và hơn hết là đảm bảo mục tiêu đào tạo người 

học có hiểu biết và thành thạo các kỹ năng về Múa. 

Phát triển ĐNGV Múa là một hoạt động tổng hợp và đặc thù của nhiều 

quá trình, nhiều phương diện trong hoạt động đa dạng của các cơ sở đào tạo.  

Vận dụng cách tiếp cận phát triển NNL dựa vào năng lực ở trên cho thấy nội 

dung phát triển ĐNGV Múa dựa vào năng lực cần có đáp ứng yêu cầu HNQT 

bao gồm các nội dung và các tiêu chí chính như sau: 
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1.4.2.1. Lập quy hoạch phát triển ĐNGV Múa 

Lập quy hoạch phát triển ĐNGV Múa đóng một vai trò hết sức quan 

trọng vì nó là chìa khóa cho tất cả các hoạt động quản lý khác của cơ sở GD 

ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Lập quy hoạch phát triển 

ĐNGV Múa phải đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, 

cụ thể: 

- Thứ nhất đảm bảo về số lượng. Số lượng là yếu tố quan trọng đầu tiên 

của NNL, số lượng không đạt đến mức cần thiết thì không thể phát huy được 

sức mạnh của NNL, số lượng là "cốt vật chất" của NNL. Số lượng nguồn 

nhân lực được xác định dựa trên quy mô dân số và sự phân bố dân cư theo 

khu vực và vùng lãnh thổ của dân số. 

- Thứ hai đảm bảo về chất lượng. Chất lượng NNL là một yếu tố có nội 

dung rộng, nói lên trình độ toàn diện của NNL, được thể hiện thông qua một 

số chỉ tiêu tình trạng sức khỏe, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ, năng lực, phẩm chất, văn hóa, lối sống... 

Chỉ tiêu về tình trạng sức khỏe của con người, đó là trạng thái thoải mái 

về thể chất, về tinh thần và về xã hội của con người, là nhân tố tác động trực tiếp 

đến cả số lượng và chất lượng NNL. Người lao động có sức khỏe tốt, có thể 

mang lại lợi ích kinh tế, xã hội nhiều hơn nhờ việc huy động sức mạnh, sự bền 

bỉ, dẻo dai và tập trung trí tuệ cao trong khi thực hiện công việc.  

Chỉ tiêu về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chuyên 

môn kỹ thuật của người lao động là chỉ tiêu quan trọng về chất lượng NNL. 

Trình độ học vấn được biểu hiện bằng tỷ lệ biết chữ, trình độ học vấn theo 

nhóm tuổi, theo các cấp độ trong giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp. 

Trình độ chuyên môn kỹ thuật là sự hiểu biết các kỹ năng thực hành về 

chuyên môn kỹ thuật và nghiệp vụ nào đó của người lao động.  

Chỉ tiêu về năng lực, phẩm chất của người lao động là chỉ tiêu rất quan 

trọng của NNL, bao gồm: tập quán, thói quen, phong cách, đạo đức, lối sống, 
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truyền thống, văn hóa dân tộc, trong đó trình độ chuyên môn kỹ thuật thể hiện 

chất lượng của NNL.  

Trong phạm vi đề tài luận án này, chất lượng NNL được chủ yếu đề cập 

đến như khung năng lực của NNL của một tổ chức/cơ sở GD, ví dụ như 

khung năng lực của ĐNGV Múa đáp ứng yêu cầu HHNQT đã được trình bày 

và phân tích ở trên.  

- Thứ ba đồng bộ hay phù hợp về cơ cấu. Đó là cơ cấu về tuổi, giới 

tính, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, trình độ chuyên 

môn nghề nghiệp... Toàn bộ cơ cấu này phản ánh tính hợp lý hay không hợp 

lý, sự phù hợp hay không phù hợp của NNL với các giai đoạn phát triển khác 

nhau của tổ chức/cơ sở GD.  

Thực tế, lập quy hoạch phát triển ĐNGV Múa là công cụ hiệu quả để 

đề cập tới tương lai và bao gồm quá trình thiết kế các chương trình phát triển 

ĐNGV Múa cần có để đạt tới các mục tiêu chiến lược dài hạn của cơ sở GD 

ĐH, CĐ đào tạo chuyên Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Trong giai đoạn này, 

dự báo chính xác là rất quan trọng cho thành công của bất kỳ quy hoạch phát 

triển ĐNGV nào. Các bước lập quy hoạch phát triển ĐNGV Múa thường bao 

gồm: thiết lập các mục tiêu chung và cụ thể cần đạt tới; phát triển các nguyên 

tắc/quy định và các thủ tục; xác định các kế hoạch và các kỹ thuật dự đoán... 

Tiêu chí thành công của lập quy hoạch phát triển ĐNGV Múa bao gồm: 

a) Quy hoạch phát triển ĐNGV Múa phù hợp với chiến lược phát triển 

tương lai của trường ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp 

Thực tế, một quy hoạch phát triển con người/ĐNGV Múa phải phù hợp 

với bối cảnh cụ thể khác nhau của cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp. Bối cảnh cụ thể ở đây chính là các mục tiêu của CLPT của 

của cơ sở GD theo các giai đoạn khác nhau.  

Để đảm bảo thực hiện thành công chiến lược phát triển của cơ sở GD 

ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp thì không chỉ quy hoạch phát 
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triển ĐNGV Múa, mà cả hệ thống quản lý phát triển ĐNGV Múa cũng cần 

phải phản ánh, củng cố và hỗ trợ để đạt tới các mục tiêu chung và cụ thể của 

CLPT tương lai của cơ sở GD theo các giai đoạn khác nhau.  

Vì vậy, cần phải có một liên kết mạnh giữa các mục tiêu của CLPT 

tổng thể của cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp với 

các mục tiêu chung, cụ thể và triết lý của cách tiếp cận của cơ sở GD về quản 

lý con người/giảng viên. Liên kết này cần đảm bảo để hoạt động của GV trở 

thành người sáng tạo chứ không thể là người cản trở lợi thế cạnh tranh bền 

vững của cơ sở GD. Liên kết giữa quy hoạch phát triển ĐNGV với CLPT của 

cơ sở ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp cũng như của các đơn 

vị/bộ phận bên trong được gọi là liên kết theo chiều thẳng đứng. 

Thuật ngữ “liên kết” ở trên với bao hàm ý gồm các chức năng lỏng lẻo, 

mềm dẻo để cho phép mức độ biến đổi và linh hoạt phù hợp với thực tiễn. 

Thực tế, việc “gắn chặt” giữa các mục tiêu công việc cụ thể với các chiến 

lược con người thường không khả thi và trong nhiều trường hợp sẽ là hoạt 

động ép buộc. Vì vậy, quá trình cần mở, dựa trên hiểu rõ các mục tiêu chung 

của công việc là gì, cái gì liên quan đến con người để có thể được sử dụng 

như cơ sở/nền tảng và chi tiết thành các chính sách và quy trình của hệ thống 

quản lý ĐNGV Múa. 

Hơn nữa, sứ mạng của cơ sở GD ĐH, CĐ thường bao gồm: (1) Đào 

tạo; (2) Nghiên cứu khoa học và áp dụng kết quả nghiên cứu vào đào tạo; và 

(3) Phục vụ cộng đồng, nên CLPT trường cơ sở GD này thường được xây 

dựng để đáp ứng sứ mạng này. Tiếp theo, theo cách tiếp cận đáp ứng nhu cầu 

xã hội đòi hỏi CLPT của cơ sở GD phải đáp ứng được nhu cầu đào tạo nhân 

lực trình độ từ đại học trở lên cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu.  

Vì vậy, để qui hoạch phát triển ĐNGV Múa liên kết được với CLPT 

của ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp, thì trước tiên số lượng, 
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chất lượng và cơ cấu của qui hoạch phát triển ĐNGV Múa thường được phát 

triển theo các bước sau (xem Hình 1.2): 

 

Nhu cầu nhân lực Múa của 

thị trƣờng lao động 
 

Năng lực đào tạo của                          

cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo 

Nghệ thuật múa chuyên nghiệp 

Cơ cấu nhân lực Múa cần đào 

tạo theo chuyên ngành/nghề 

 Số lượng chương trình đào tạo theo 

từng chuyên ngành/nghề 

Chất lượng hay khung năng lực 

của từng loại nhân lực Múa 

theo chuyên ngành/nghề 

 Thiết kế từng loại chương trình đào 

tạo ► Cơ cấu và khung năng lực 

của GV Múa 

Số lượng của từng loại                   

nhân lực Múa 

 Số lượng GV Múa theo từng loại 

chương trình đào tạo dựa trên tỷ lệ 

GV/sinh viên ► Tổng số GV Múa 

theo cơ cấu 
 

Hình 1.2. Phát triển số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu ĐNGV  

đáp ứng nhu cầu xã hội 

(1) Căn cứ vào nhu cầu về cơ cấu chuyên ngành/nghề nhân lực Múa 

cần đào tạo của thị trường lao động hiện tại và tương lai (xu thế phát triển 

kinh tế-xã hội) và CLPT của cơ sở  GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp (dựa trên so sánh năng lực đào tạo của mình hiện tại và tương 

lai), cần xác định được tổng số chương trình đào tạo được chi tiết theo từng 

loại chuyên ngành/nghề đào tạo Múa. 

(2) Tiếp theo, dựa trên chất lượng hay khung năng lực của từng loại 

nhân lực Múa theo chuyên ngành/nghề cần đào tạo, cơ sở  GD ĐH, CĐ đào 

tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp thiết kế nội dung chương trình đào tạo 

theo từng chuyên ngành/nghề Múa mà xã hội cần; và từ đó xác định được cơ 
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cấu và khung năng lực của từng loại GV Múa để thực hiện thành công từng 

loại chương trình đào tạo. 

(3) Cuối cùng, tổng số GV Múa theo cơ cấu được xác định dựa trên số 

lượng GV theo từng loại chương trình đào tạo theo tỷ lệ GV/sinh viên. 

Mặt khác, trong thực tế, để liên kết được quy hoạch phát triển ĐNGV 

Múa với chiến lược phát triển tương lai của cơ sở  GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ 

thuật múa chuyên nghiệp còn đòi hỏi: Mục tiêu và nội dung của quy hoạch 

phát triển ĐNGV Múa (số lượng, chất lượng, cơ cấu) cần phải được xác định 

dựa trên phân tích và thiết kế vị trí công việc hiện tại so với tương lai của 

CLPT cơ sở GD theo các giai đoạn khác nhau. 

Ngoài ra, để có thể liên kết được quy hoạch phát triển ĐNGV Múa với 

CLPT của cơ sở  GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp thì cần 

có cơ chế để: các nhà quản lý NNL/nhân sự các cấp không chỉ là thành viên 

chính thức của cơ cấu ra quyết định trong nhà trường, mà còn tham dự tích 

cực vào quá trình phát triển chiến lược của cơ sở GD; ngược lại, các nhà quản 

lý các cấp (lãnh đạo nhà trường, khoa, tổ bộ môn) của cơ sở GD cần tham dự 

tích cực vào quá trình phát triển các mục tiêu của quy hoạch phát triển ĐNGV 

Múa; văn bản quy hoạch phát triển ĐNGV Múa được công khai theo các kênh 

khác nhau... 

b) Thiết kế hệ thống quản lý ĐNGV Múa dựa vào năng lực  

Bên cạnh liên kết theo chiều thẳng đứng, còn cần liên kết theo chiều 

ngang nhằm mục tiêu kết nối các thành tố của hệ thống quản lý ĐNGV Múa 

(tuyển dụng, đánh giá, sử dụng, tạo động lực và phát triển nghề nghiệp cho 

GV) dựa vào năng lực theo cách sắp đặt chặt chẽ và nhất quán để có thể hỗ trợ 

lẫn nhau nhằm trợ giúp các đơn vị/bộ phận khác của cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp thực hiện tốt công việc hiện tại và tương lai 

của mình.  
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Thực tế, để có thể phát triển được các thành tố của hệ thống quản lý 

ĐNGV Múa theo chiều ngang liên kết chặt chẽ, nhất quán và hỗ trợ lẫn nhau 

đòi hỏi: Hệ thống quản lý ĐNGV Múa và các thành tố của nó phải được thiết 

kế dựa trên khung năng lực của từng vị trí công việc của GV Múa; Quá trình 

phát triển từng thành tố này đòi hỏi phải có sự tham gia hoặc tư vấn với các 

thành tố khác; Các nhóm quản lý ĐNGV Múa phối hợp chặt chẽ với nhau khi 

phát triển từng thành tố của hệ thống quản lý ĐGGV; Hệ thống quản lý 

ĐNGV được công khai theo các kênh khác nhau... 

Cuối cùng, cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp 

có thể đạt tới các cấp độ liên kết cao theo chiều thẳng đứng, nhưng chưa chắc 

liên kết mạnh theo chiều ngang và ngược lại, do hai liên kết được vận hành tại 

các cấp độ khác nhau. Liên kết theo chiều thẳng đứng liên quan đến quy 

hoạch phát triển về con người/GV Múa có thực hiện các hoạt động hỗ trợ định 

hướng chiến lược của cơ sở GD hay không; còn liên kết theo chiều ngang liên 

quan đến mức độ nhất quán và cố kết bên trong giữa các thành tố của hệ 

thống quản lý ĐNGV Múa.  

1.4.2.2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ĐNGV Múa dựa 

vào năng lực  

Thực tế, liên kết theo chiều thẳng đứng và chiều ngang như ở trên là 

chưa đủ, bởi vì các chính sách và quy trình của hệ thống quản lý ĐNGV Múa 

cần phải đưa vào thực hiện thì mới đem lại kết quả.  

Thực hiện là mức độ mà theo đó các chính sách và quy trình của hệ 

thống quản lý ĐNGV Múa của cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp được thực hiện trong thực tiễn, được đánh giá thông qua trải 

nghiệm của giảng viên và hành vi và giá trị của người quản lý; và các nhân tố 

khác (cơ cấu tổ chức, phong cách lãnh đạo, văn hóa hợp tác...). 

Như vậy, cấp độ thực hiện hệ thống quản lý ĐNGV Múa của cơ sở GD 

ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp có 02 mặt có quan hệ mật 

thiết với nhau : 
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- Mặt thứ nhất liên quan đến trải nghiệm của GV Múa về các chính 

sách NNL. Ví dụ: chính sách về đánh giá quy định các cấp quản lý phải thực 

hiện phản hồi thông tin đánh giá hàng năm cho GV Múa. Nếu thực hiện đúng 

như vậy, thì chính sách được đưa vào thực hiện, nhưng  nếu GV rất hiếm khi 

nhận được phản hồi thông tin do chỉ mới tập trung vào đánh giá theo các tiêu 

chí, thì việc thực hiện chính sách đánh giá trên coi như thất bại. 

- Mặt thứ hai của thực hiện chính sách khó thấy và tập trung vào hành 

vi và giá trị của người quản lý khi thực hiện chính sách. Qua thái độ, trao đổi 

và cử chỉ/điệu bộ của mình, người quản lý cho thấy rõ thông điệp về thái độ 

hướng tới và ủng hộ chính sách hay không. 

 

 

 

Tuyển 

dụng 

GV 

Múa 

Đánh 

giá GV  

 

Sử 

dụng 

GV 

 

Tạo 

động 
lực 

 

Đầu tư 

CSVC 

và 

trang 

thiết bị  

Phát 

triển 

nghề 

nghiệp  
 

 

 

Hình 1.3. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển  

ĐNHV Múa dựa vào năng lực trong bối cảnh HNQT 

Thực tế, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ĐNGV Múa 

dựa vào năng lực cần có đáp ứng yêu cầu HNQT thường được thực hiện theo 

các thành tố của hệ thống quản lý ĐNGV Múa của cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo 

Nghệ thuật múa chuyên nghiệp và được đo/đánh giá dựa trên các tiêu chí 

thành công cơ bản sau (xem Hình 1.3): 

a) Tuyển dụng GV Múa dựa vào năng lực  

Thu hút, tuyển dụng GV Múa là một trong những nội dung quan trọng 

của phát triển ĐNGV Múa. Quá trình tuyển dụng không chỉ phải dựa vào số 

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ĐNGV Múa  

dựa vào năng lực 

 

Khung năng lực của ĐNGV Múa đáp ứng yêu cầu HNQT 
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lượng theo kế hoạch cần tuyển được chi tiết từ quy hoạch phát triển ĐNGV 

Múa của cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp theo 

từng giai đoạn cụ thể, mà còn phải tuyển dụng được các ứng viên đáp ứng 

được các tiêu chuẩn chung của Nhà nước, của Ngành và quy định riêng của 

đơn vị, phù hợp với từng vị trí công tác và thường được xây dựng dựa trên 

khung năng lực của GV/ĐNGV Múa cần có đáp ứng yêu cầu HNQT.  

Tuyển dụng GV thường được thực hiện theo các bước của tuyển dụng 

nhân lực, gồm: 

- Chuẩn bị tổ chức tuyển dụng: Cần xác định được các loại văn bản, 

quy định về tuyển dụng cần tuân theo; số lượng cần tuyển; tiêu chuẩn GV cần 

tuyển; số lượng, thành phần hội đồng tuyển dụng; quyền hạn, trách nhiệm của 

hội đồng tuyển dụng. 

- Thông báo tuyển dụng: có thể áp dụng các hình thức thông báo tuyển 

dụng như thông qua văn phòng dịch vụ lao động, quảng cáo trên báo chí, đài 

phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác, gửi văn bản đến các 

đơn vị hứa hẹn có ứng viên dự tuyển… 

- Thu nhận và nghiên cứu hồ sơ: nghiên cứu hồ sơ nhằm thu thập 

những thông tin về ứng viên phục vụ cho các bước tiếp theo của tuyển dụng 

- Tổ chức tuyển: chọn ra những ứng viên phù hợp nhất theo mục tiêu 

tuyển dụng. 

- Quyết định tuyển: quyết định tuyển hoạch ký hợp đồng lao động. 

Trong quyết định tuyển hoặc hợp đồng lao động cần ghi rõ về chức vụ, lương 

bổng, thời gian thử việc... 

Để chọn lựa được các ứng viên ưu tú nhất, cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo 

Nghệ thuật múa chuyên nghiệp phải thực hiện công khai kế hoạch tuyển dụng 

trên các phương tiện thông tin đại chúng với các tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ; vị trí công tác; chế độ ưu tiên; thời gian, địa điểm dự tuyển... với 

nhiều hình thức tuyển dụng đa dạng như xét tuyển hoặc thi tuyển. 
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b) Đánh giá  GV múa dựa vào năng lực 

Đánh giá GV Múa là quá trình thu thập các “bằng chứng” về các hoạt 

động mà người GV phải làm với tư cách là nhà giáo, nhà nghiên cứu, người 

nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội. Trên cơ sở đó xác định trình độ năng lực giúp 

không chỉ phân công bố trí GV phù hợp, mà còn có kế hoạch đào tạo bồi 

dưỡng giúp GV nâng cao trình độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo của các 

cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo nghề Nghệ thuật múa chuyên ngành. 

Trong hoạt động của cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo nghề Nghệ thuật múa 

chuyên ngành thì bên cạnh công tác đánh giá chất lượng đào tạo, đánh giá 

CSVC, kỹ thuật phục vụ giảng dạy... thì việc đánh giá cán bộ, GV là khâu 

không thể thiếu trong công tác quản lý cán bộ. Đánh giá đúng sẽ có phương 

hướng và biện pháp giải quyết đúng, làm cho cán bộ phấn khởi và tin tưởng. 

Đánh giá không đúng hoặc đánh giá sai cán bộ sẽ có tác hại khôn lường. Chỉ 

có hiểu rõ và và đánh giá đúng cán bộ mới phát hiện được cán bộ tốt, cán bộ 

có tài, sử dụng họ một cách hiệu quả cho việc nâng cao chất lượng đào tạo. 

Đánh giá cán bộ, giảng viên để từ đó có cơ chế, chính sách bố trí, sử 

dụng, đãi ngộ, giáng cấp và sa thải đúng cán bộ. Tuy nhiên đánh giá cán bộ, 

GV là một hoạt động có tính nhân văn cao và ở đây xuất hiện khái niệm “văn 

hoá đánh giá cán bộ”. 

Hoạt động đánh giá GV cũng như bất kỳ công việc chuyên môn nào 

khác, chịu áp lực của hai loại lợi ích: lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể. Chính 

vì vậy việc đánh giá GV phải nhằm ủng hộ, thúc đẩy cho sự phát triển của cá 

nhân GV, đồng thời cũng phải giúp cho sự tiến bộ của cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo nghề Nghệ thuật múa chuyên ngành. 

Đánh giá GV Múa chỉ thành công khi dựa trên một tiêu chí đánh giá 

khoa học và khả thi cũng như cần kết hợp sử dụng các kiểu đánh giá khác 

nhau cho phù hợp. Vì vậy, đánh giá GV Múa cần dựa trên khung năng lực 

cần có của ĐNGV Múa để đáp ứng được yêu cầu HNQT; đi đôi với kết hợp 
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đánh giá của đồng nghiệp, đánh giá của người học, tự đánh giá, dự giờ, đánh 

giá qua hội thi... 

c) Sử dụng GV Múa dựa vào năng lực 

Sử dụng chính là phân công bố trí GV múa vào vị trí công việc phù 

hợp với năng lực của GV. Phân công bố trí công việc hợp lý cho GV là yếu 

tố tạo nên sự thành công của cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp.  

Phân công bố trí công việc cho GV múa bao hàm sự bố trí GV vào từng 

vị trí cụ thể trong biên chế tổ chức của một đơn vị đào tạo cụ thể của cơ sở 

GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp.  

Phân công công việc cho GV phải đảm bảo yêu cầu: phù hợp về năng lực; 

quan tâm đến nhu cầu, nguyện vọng của cá nhân; khuyến khích sự phát triển. 

Tức là phải dựa vào khung năng lực của ĐNGV múa cần có để đáp ứng yêu cầu 

HNQT để đánh giá GV múa để xác định trình độ năng lực và bố trí công việc 

cho phù hợp. 

d) Tạo động lực cho ĐNGV múa 

Tạo động lực làm việc tốt cho ĐNGV Múa thường được thực hiên 

thông qua các chính sách đãi ngộ. Chính sách đãi ngộ ĐNGV Múa là hoạt 

động không thể thiếu của nội dung phát triển ĐNGV này bởi với đặc thù 

công việc trong đào tạo và giảng dạy các GV cần có những chính sách đãi 

ngộ hợp lý.  

Vì vậy, cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo nghề Nghệ thuật múa chuyên nghiệp 

cần ban hành những chính sách nhằm thu hút những GV có trình độ, kỹ năng 

tốt và tâm huyết nghề nghiệp để về phục vụ đào tạo cho đơn vị của mình, có 

hình thức khen thưởng hoặc kỷ luật kịp thời đối với mỗi GV sau khi đã thẩm 

định kết quả hoạt động của họ.  

Người đạt thành tích cao cần có chính sách đãi ngộ kịp thời như tăng 

lương trước thời hạn, đề bạt, thuyên chuyển ở những vị trí tốt hơn để GV có 
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điều kiện phát triển chuyên môn của mình; người đạt thành tích thấp có thể 

phải hạ lương, thuyên chuyển đến vị trí kém hơn, thậm chí bị sa thải. 

đ) Đầu tư CSVC và trang thiết bị phục vụ giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học cho GV Múa 

Bên cạnh chính đãi ngộ về lương, thưởng trên, cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo nghề Nghệ thuật múa chuyên nghiệp cần tạo môi trường làm việc (môi 

trường sư phạm và môi trường vật lý) cho ĐNGV như: phòng làm việc để GV 

có điều kiện tiếp xúc với sinh viên và đồng nghiệp, phương tiện làm việc như: 

máy tính có kết nối mạng thông tin, máy chiếu..., miễn giảm định mức lao 

động để tu nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng...  

Đặc biệt là các điều kiện hỗ trợ khác phù hợp với hoạt động đặc thù 

múa như phòng tập, các trang phục biểu diễn, đạo cụ, ánh sáng, âm thanh… 

Đây là những điều kiện cần thiết giúp cho ĐNGV Múa phát triển năng lực cá 

nhân liên quan đến giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng của mình. 

e) Phát triển nghề nghiệp cho GV Múa dựa vào năng lực 

Đào tạo, bồi dưỡng là một trong những hoạt động cơ bản của phát triển 

nghề nghiệp cho GV/ĐNGV Múa. Đó là tổ hợp các hoạt động đào tạo và đào 

tạo lại, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của các cấp quản lý và chính GV Múa.  

Tự bồi dưỡng là hoạt động không thể thiếu trong mỗi GV Múa. Cơ sở 

GD ĐH, CĐ đào tạo nghề Nghệ thuật múa chuyên nghiệp phải huấn luyện, 

phát triển nghề nghiệp cho GV/ĐNGV Múa nâng cao năng lực, khả năng làm 

việc để đạt kết quả mong đợi. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng GV/ĐNGV Múa 

phải phù hợp kế hoạch chiến lược phát triển nhân lực của cơ sở GD ĐH, CĐ 

đào tạo nghề Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Quản lý, sắp xếp ĐNGV  theo 

chức danh, trình độ đào tạo để yêu cầu GV tự bồi dưỡng, coi bồi dưỡng là 

một tiêu chí đánh giá GV Múa. 
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Muốn vậy, cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo nghề Nghệ thuật múa chuyên 

nghiệp phải thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo dài hạn, ngắn hạn thuộc 

các chuyên môn, nghiệp vụ của GV, đồng thời cử các GV học tập, nâng cao 

trình độ chuyên môn để đạt học hàm, học vị cao.  

Song song quá trình đó, cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo nghề Nghệ thuật 

múa chuyên nghiệp còn phải tạo điều kiện tối đa để GV tự học tập, tự bồi 

dưỡng để nâng cao khả năng tự chủ học thuật của mình bằng nhiều hình thức 

khác nhau như: giao đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; cử tham dự hội thảo, 

hội nghị khoa học; cử đi trao đổi học thuật với các chuyên gia trong và ngoài 

nước, tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt để GV thường xuyên tiếp xúc 

với đồng nghiệp và  người học. 

1.5. Những yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển ĐNGV Múa trong bối cảnh 

HNQT 

- Phẩm chất đạo đức, ý thức, thái độ và tâm huyết nghề nghiệp: là yếu 

tố ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động giảng dạy và đào tạo trong cơ sở GD ĐH, 

CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp và phát triển năng lực nghề 

nghiệp của ĐNGV này. Là một giảng viên múa, họ vừa là một nhà giáo, vừa 

là một người nghệ sĩ chính vì thế họ phải tận tụy, có tinh thần trách nhiệm cao 

đối với công việc được giao; gương mẫu, không vụ lợi, luôn đặt lợi ích của 

trường cũng như của đất nước lên trên lợi ích cá nhân.   

- Năng lực và trình độ quản lý: Người quản lý thực hiện những nhiệm 

vụ xây dựng kế hoạch khoa học của đơn vị, quyết sách, chấp hành và tham 

mưu, vì vậy đòi hỏi cần phải có năng lực quản lý, trình độ quản lý, khả năng 

điều phối công việc, khả năng kết nối quá trình nghiên cứu quá trình nghiên 

cứu với triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Ngoài ra người quản lý 

cần có phẩm chất đạo đức tốt để tạo nên động lực làm việc cho đội ngũ giảng 

viên trong nhà trường.  
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- Trình độ chuyên môn: Đội ngũ GV và cán bộ quản lý phải có trình độ 

chuyên môn cao và kỹ năng nghề nghiệp điêu luyện bởi đào tạo múa là quá 

trình đào tạo nghề. Trình độ chuyên môn trước hết được thể hiện ở bằng cấp, 

học hàm, học vị, sau đó là vấn đề tự nâng cao trình độ thông qua năng lực 

chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của đội ngũ này. Người giảng viên phải 

có khả năng thực hành nghề nghiệp, truyền tải đam mê nghề nghiệp và cảm 

xúc nghệ thuật cho người học.  

- Năng lực lao động nghệ thuật của ĐNGV và cán bộ quản lý nhà trường 

là yếu tố nền tảng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của một cơ sở GD 

ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp, quyết định đến phát triển 

ĐNGV Múa.   

- Trình độ CNTT và ngoại ngữ của các GV và cán bộ quản lý hoạt 

động phát triển ĐNGV Múa.Trình độ công nghệ thông tin tác động rất lớn 

đến nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp múa trong thời kỳ hội nhập bởi lẽ 

tiếp thu những thành tựu nghệ thuật của các nước trên thế giới là điều cần 

thiết và giúp làm việc đạt hiệu quả cao trong thời đại cạnh tranh này. Trong 

bối cảnh giao lưu và hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, khi tiếng 

Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga là những ngôn ngữ cần thiết để các giảng viên và 

cán bộ quản lý nhà trường sử dụng làm phương tiện để giao tiếp khi học hỏi 

và giao lưu nghệ thuật. Trong đó tiếng Anh đang thể hiện rõ nét vị thế của 

một ngôn ngữ toàn cầu, nó là phương tiện cơ bản để lưu trữ và chuyển giao 

kho tàng tri thức của nhân loại. Nếu không biết tiếng Anh chắc chắn sẽ 

khiến cho giảng viên và cán bộ quản lý khó cập nhật tri thức mới cũng như 

tham gia trực tiếp vào nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau mà đặc biệt là 

những giảng viên dạy Múa về mặt ngoại ngữ của các loại hình múa của các 

nước là vô cùng cần thiết.  

- Các điều kiện cho hoạt động phát triển nghề nghiệp của giảng viên 

dạy Múa: Điều kiện về cơ sở vật chất với các trang thiết bị phục vụ giảng dạy 
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và phát triển năng lực nghề nghiệp: Phòng tập, sân khấu biểu diễn, phòng thu, 

phòng vi tính, trang phục, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng….  

- Các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ quản lý và GV. Các 

chế độ đãi ngộ phù hợp với đóng góp của đội ngũ giảng viên là động lực phát 

triển loại hình Nghệ thuật múa bắt kịp xu hướng của khu vực và quốc tế.    

- Trong thế giới hiện đại, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, khả 

năng cạnh tranh là bằng chứng đánh giá tầm vóc và sức mạnh của mỗi tập thể 

cũng như mỗi cá nhân: khả năng cạnh tranh tốt sẽ thúc đẩy sự phát triển 

nhanh chóng; ngược lại, sẽ dẫn đến tụt hậu, thậm chí suy vong.   

- Sự phát triển như vũ bão của KH&CN, đặc biệt là công nghệ thông tin; 

xu hướng giao lưu hội nhập mạnh mẽ giữa các quốc gia trên thế giới; sự nâng 

cao không ngừng về mặt bằng tri thức của toàn xã hội; nhịp độ ngày càng gia 

tăng của tiến trình CNH, HĐH đất nước đang đặt ra trước mỗi trường ĐH nói 

chung và đội ngũ GV nói riêng không ít thử thách (về đào tạo, NCKH…).  

- Cơ chế, chính sách chưa thông thoáng là một yếu tố cản trở sự hội 

nhập và giao lưu văn hóa nghệ thuật cũng như là hạn chế sự phát triển của 

loại hình Nghệ thuật múa. 

Kết luận Chƣơng 1 

Phát triển ĐNGV với tư cách là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn 

nhân lực đặc biệt của giáo dục đại học là vấn đề cấp thiết, thu hút sự nghiên 

cứu của nhiều tổ chức, nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước. Đã có những 

thành tựu quan trọng về nội dung nghiên cứu này. Tuy nhiên, các công trình 

đó mới chỉ chuyên sâu vào lĩnh vực nhất định của vấn đề, hoặc các đề tài 

khoa học lại gắn với vùng miền cụ thể. Việc khai thác tổng hợp sơ đồ quản lý 

nguồn nhân lực và kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có, nhằm đồng bộ 

hóa hệ thống giải pháp phát triển ĐNGV Múa trong bối cảng hội nhập quốc tế 

là nội dung chính mà đề tài luận án này tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ.  
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ĐNGV là tập hợp các GV thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục 

học viên, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học của hệ thống giáo dục 

quốc dân. Những GV này làm việc theo chương trình môn học và kế hoạch 

giáo dục của Nhà trường, gắn bó với nhau thông qua lợi ích về vật chất và 

tinh thần, đồng thời quan hệ mật thiết với các thành viên khác của cơ sở giáo 

dục đại học để thực hiện hoạt động và chia sẻ lợi ích theo đúng pháp luật và 

thể chế xã hội. 

Phát triển ĐNGV là tạo ra một ĐNGV đủ về số lượng, đảm bảo về chất 

lượng, cân đối về cơ cấu, trên cơ sở đó, đội ngũ này đảm bảo thực hiện tốt các 

yêu cầu của chương trình đào tạo cũng như các yêu cầu của giáo dục đại học. 

Phát triển ĐNGV có thể được thực hiện theo những tiếp cận khác nhau. 

Theo tiếp cận quản lý nguồn nhân lực, phát triển ĐNGV là quá trình thực hiện 

đồng bộ các nội dung như :quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi 

dưỡng, đánh giá và hình thành các chính sách đảm bảo chế độ, tạo động lực 

làm việc cho GV. Theo tiếp cận năng lực thì phát triển ĐNGV tập trung vào 

các năng lực của đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu của quá trình giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học.  

Bối cảnh hội nhập quốc tế đã có tác động mạnh mẽ đến giáo dục đại 

học, tạo ra những xu hướng phát triển rất rõ nét trong giáo dục đại học. Một 

trong những xu hướng này là tăng cường tính tự chủ, chịu trách nhiệm xã hội 

của các trường. Phát triển ĐNGV trong bối cảng hội nhập quốc tế là một yêu 

cầu tất yếu nhằm phát triển giáo dục đại học ở từng quốc gia phù hợp với xu 

thế của giáo dục đại học thế giới. 
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Chƣơng 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA Ở VIỆT 

NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

 

2.1. Tổ chức nghiên cứu thực trạng 

2.1.1. Mục đích 

 - Đánh giá khái quát các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay; 

 - Đánh giá thực trạng ĐNGV và thực trạng công tác phát triển ĐNGV 

Múa ở Việt Nam theo tiếp cận phát triển NNL dựa vào Chiến lược phát triển 

nhà trường và dựa vào năng lực ĐNGV cùng với khung lý luận làm cơ sở để 

đề xuất các giải pháp phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối cảng hội 

nhập quốc tế. 

2.1.2. Cách thức thu thập dữ liệu 

2.1.2.1. Thống kê và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn 

 - Phương pháp này được thực hiện tại 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo 

Nghệ thuật múa chuyên nghiệp chuyên nghiệp trên cả nước để khái quát về 

chức năng nhiệm vụ của các cơ sở đó; tổng hợp, phân tích ngành nghề, quy 

mô đào tạo, số lượng cũng như chất lượng ĐNGV các cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. 

 - Sử dụng các biểu mẫu thống kê để thu thập dữ liệu có liên quan đến 

nội dung nghiên cứu. 

 - Nghiên cứu các tài liệu, văn bản liên quan, các báo cáo tổng kết hàng 

năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của các cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp trên cả nước. 

2.1.2.2. Tổ chức khảo sát bằng phiếu hỏi 

Phương pháp này được tiến hành tại 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo 

Nghệ thuật múa chuyên nghiệp chuyên nghiệp đại diện cho các vùng, miền 



 54 

trên cả nước: Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội; Đại học Văn hóa-Nghệ 

thuật Quân đội; Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; Đại học Hạ Long, 

Quảng Ninh; Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; Cao đẳng 

Cộng đồng Lào Cai; Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật –Du lịch Yên Bái; Cao 

đẳng Văn hóa-Nghệ thuật Tây Bắc; Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật Việt Bắc; 

Cao đẳng Múa Việt Nam; Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; Cao đẳng Văn hóa-

Nghệ thuật Nghệ An; Cao đẳng Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng; Cao đẳng Văn 

hóa, Nghệ thuật –Du lịch Nha Trang; Trường Múa TP Hồ Chí Minh để đánh 

giá thực trạng ĐNGV và thực trạng phát triển ĐNGV với các nội dung sau: 

- Nội dung 1: Thực trạng ĐNGV về số lượng, trình độ, cơ cấu và năng lực. 

- Nội dung 2: Thực trạng phát triển ĐNGV Múa về các nội dung phát 

triển ĐNGV Múa. 

Đối tượng trưng cầu ý kiến là CBQL và GV đang làm việc tại 15 cơ sở 

GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp chuyên nghiệp nói trên. 

- CBQL bao gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng Phó phòng Đào 

tạo, NCKH, Khảo thí, Tổ chức cán bộ, Trưởng Phó các Khoa, bộ môn múa. 

- Giảng viên bao gồm: tất cả những GV đang trực tiếp giảng dạy các bộ 

môn múa khác nhau: múa Dân gian dân tộc Việt Nam, múa Cổ điển Việt 

Nam, múa Cổ điển châu Âu, múa Tính cách nước ngoài, múa Đương đại, 

Múa đôi cổ điển, Kỹ thuật biểu diễn tác phẩm múa, Nghệ thuật Biên đạo múa, 

Kết cấu múa Dân gian dân tộc, Kết cấu múa Cổ điển châu Âu, Kết cấu múa 

Đương đại, Phương pháp huấn luyện múa Dân gian dân tộc, Phương pháp 

huấn luyện múa Cổ điển châu Âu, Phương pháp huấn luyện múa Đương đại, 

Múa di sản… 

Công cụ khảo sát là Phiếu trưng cầu ý kiến số 01 bao gồm 04 câu hỏi 

liên quan đến vấn đề nghiên cứu thực trạng của luận án: 

1, Quan điểm về sự cần thiết phát triển ĐNGV Múa trong bối cảnh 

hiện nay; 
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2, Về mức độ cần thiết và mức độ đáp ứng đối với những yêu cầu về 

phẩm chất và năng lực của ĐNGV Múa trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

hiện nay; 

3, Thực trạng các nội dung trong phát triển ĐNGV Múa tại các nhà 

trường đã được thực hiện ở mức độ như thế nào; 

4, Mức độ đạt được của các biện pháp phát triển ĐNGV Múa đã được 

thực hiện như thế nào. Cách thức tiến hành điều tra, khảo sát bằng phiếu hỏi: 

phát phiếu trưng cầu ý kiến đến 203 cán bộ quản lý, giảng viên của 15 cơ sở 

GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp bằng cách gửi trực tiếp, 

qua đường bưu điện, qua Email và thu hồi các phiếu khi người được trưng cầu 

ý kiến đã trả lời xong.  

2.1.3. Cách xử lý dữ liệu 

Trên cơ sở kết quả thu được tác giả đã tiến hành thống kê, xử lý số liệu 

theo từng cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp sau đó 

tổng hợp lại thành kết quả chung, xây dựng nên các bảng, sơ đồ phục vụ cho 

việc phân tích, đối chiếu, so sánh. 

Xây dựng các bảng số liệu, xử lý kết quả bằng toán thống kê. Từ phân 

tích, đối chiếu, so sánh các kết quả định lượng để rút ra các nhận xét, kết luận 

định tính. 

2.1.4. Kết quả xử lý dữ liệu 

Thang đo: các thang đo của câu hỏi được thiết kế theo 4 nhóm cơ bản sau: 

Câu hỏi được thiết kế có thang điểm với 4 mức giá trị tương ứng về các 

nhận định, đánh giá mức độ, biểu hiện, các biện pháp,… Bao gồm: 

Có giá trị là 1: Không quan trọng, không rõ ràng, chưa xảy ra, chưa 

thực hiện, không khả thi, không hiệu quả; 

Có giá trị là 2: Bình thường, đôi khi, trung bình; 

Có giá trị là 3: Quan trọng, thường xuyên, tốt, rõ ràng, hiệu quả, khả thi; 

Có giá trị là 4: Rất quan trọng, rất thường xuyên, rất rõ ràng, rất hiệu 

quả, rất khả thi, rất tốt. 
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1. Mức quy ước tính X  : 

Tốt (mức 4) X  từ 3,25 – 4 ứng với rất quan trọng, rất thường xuyên, rất 

rõ ràng, rất hiệu quả, rất khả thi, rất tốt; 

Khá (mức 3) X  từ 2,5 – 3,24 ứng với quan trọng, thường xuyên, tốt, rõ 

ràng, hiệu quả, khả thi; 

Trung bình (mức 2) X  từ 1,75 – 2,4 ứng với bình thường, đôi khi, 

trung bình; 

Yếu (mức 1) X  từ 1,75 trở xuống ứng với không quan trọng, không rõ 

ràng, chưa xảy ra, chưa thực hiện, không khả thi, không hiệu quả. 

X  = 4 tương ứng mức cao nhất ; X = 1.0 ứng với mức thấp nhất. 

2. Mức tính % : Tốt : từ 80 – 100%; 

Khá: từ 65 – 79%;   

TB: từ 50 – 64%; Yếu: từ 49% trở xuống 

2.2. Khái quát chung về các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp ở Việt Nam 

2.2.1. Mạng lưới các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên 

nghiệp ở Việt Nam 

Theo số liệu thống kê, tính đến tháng 12 năm 2015 cả nước có 56 cơ sở 

đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật chuyên nghiệp trong đó có 15 trường Đại học, 13 

trường Cao đẳng, 27 trường Trung cấp chuyên nghiệp và 01 Viện có chức năng 

đào tạo. Có 15 trường và 01 Viện trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

36 trường do các tỉnh/thành quản lý và 04 trường trực thuộc các Bộ khác. 

Các cơ sở đào tạo VHNT trực thuộc Bộ VHTTDL (gọi là trường trung 

ương) được thành lập với mục tiêu đào tạo đỉnh cao, đào tạo theo hướng 

chuyên nghiệp, chuyên sâu ở từng lĩnh vực: Âm nhạc, Mỹ thuật, Văn hóa, 

Văn học, Sân khấu – Điện ảnh, Múa, Xiếc. 

Các cơ sở đào tạo VHNT trực thuộc các tỉnh/thành (gọi là trường địa 

phương) và các bộ, ngành khác đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực nhằm cung 
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cấp nhân lực phục vụ các hoạt động văn hóa nghệ thuật của địa phương 

đồng thời làm nhiệm vụ tạo nguồn cho các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ 

thuật ở trung ương. 

Đại đa số các trường VHNT đều có đào tạo Múa. Tuy nhiên đào tạo 

Múa mang tính chuyên nghiệp, đào tạo liên tục và là đại diện cho các vùng, 

miền trên toàn quốc có thể kể đến 15 cơ sở sau đây:   

Các cơ sở trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

 1) ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội;   

 2) CĐ Múa Việt Nam;   

 3) CĐ VHNT Tây Bắc; 

 4) CĐ VHNT Việt Bắc; 

 5) Trường Múa TP Hồ Chí Minh; 

 Các cơ sở trực thuộc các tỉnh/thành: 

 6) ĐH VHTTDL Thanh Hóa; 

7) ĐH Hạ Long, Quảng Ninh; 

8)  CĐ Cộng đồng Lào Cai; 

9) CĐ VHNT-DL Yên Bái; 

10) CĐ Nghệ thuật Hà Nội; 

11) CĐ VHNT Nghệ An; 

12) CĐ VHNT Đà Nẵng; 

13) CĐ VHNT-DL Nha Trang; 

Cơ sở trực thuộc các Bộ khác 

  14) ĐH VHNT Quân đội (Bộ Quốc phòng); 

 15) ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Bộ Giáo dục – Đào tạo); 

 Trong 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp có 

05 trường đại học, 10 trường cao đẳng. Tuy nhiên chỉ có 02 cơ sở đào tạo 

chuyên sâu lĩnh vực Múa là Trường Múa Việt Nam và Trường Múa TP Hồ 

Chí Minh. Số cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp còn 
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lại đều nằm trong các Khoa Múa hoặc Khoa Nghệ thuật của các trường 

VHNT. Trong hệ thống các trường VHNT trên toàn quốc còn tới 11 trường 

địa phương không đào tạo Múa. Lý do chủ yếu là các trường chưa đủ các điều 

kiện để mở mã ngành, đặc biệt là do thiếu ĐNGV.  

Hệ thống các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên 

nghiệp ở Việt Nam được thể hiện qua Bảng 2.1. dưới đây: 

Bảng 2.1. Hệ thống các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp ở Việt Nam 

 

TT 

 

Cơ quan chủ quản 

Bậc đào tạo 

Tổng số Đại học Cao đẳng 

1 Bộ VHTTDL 5 1 4 

2 Tỉnh/thành 8 2 6 

3 Các Bộ khác 2 2 0 

Tổng cộng 15 5 10 

 

2.2.2. Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp ở Việt Nam 

Các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp ở Việt 

Nam thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội theo: Luật giáo dục đại 

học (Luật số: 08/2012/QH 13 ngày 18/6/2012); Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về thực thi nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 

09/8/2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-

CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về thực thi nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Từ  ngày 6/4/2015, Nghị định số 

43/2006/NĐ-CP sẽ được thay thế bởi nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 
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14/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự 

nghiệp công lập. Tuy nhiên trong khi chưa ban hành hoặc sửa đổi Nghị định 

quy định cơ chế tự chủ  của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực cụ thể 

các đơn vị sự nghiệp công theo từng lĩnh vực được tiếp tục thự hiện cơ chế tự 

chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP.  

Các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp thuộc 

loại đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động. Theo đó các 

trường được thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong phát triển 

NNL theo các nội dung dưới đây: 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường (theo điều 28 Luật giáo dục 

đại học): 

- Quyền tự chủ của trường đại học, cao đẳng (theo điều 32 Luật giáo 

dục đại học): 

- Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và 

nhân sự (theo mục 2, chương II, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; từ ngày 

06/4/2015 theo điều 6, điều 7, mục 1, chương 2, Nghị định 16/2015/NĐ-CP): 

- Tiêu chuẩn nguồn lực các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp hiện tại vẫn thực hiện theo tiêu chuẩn chung đối với các trường 

đại học được quy định trong: Luật giáo dục đại học (Luật số: 08/2012/QH 13 

ngày 18/6/2012); Quyết định số 07/2009/QĐ-TTG ngày 15/01/2009 ban hành 

điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải 

thể trường đại học của Thủ tướng Chính phủ; Điều lệ trường đại học ban hành 

kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ; Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 về việc điều 

chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-

2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số: 65/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 
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số 08/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011 quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình 

mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo 

trình độ đại học, cao đẳng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư 

số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;  Thông tư liên tịch số 

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của liên Bộ GD&ĐT và Bộ 

Nội vụ “quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng 

dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập; các văn bản khác có liên quan. 

2.2.3. Ngành và quy mô đào tạo 

2.2.3.1. Ngành đào tạo 

Mặc dù có những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau như: thời điểm thành 

lập, vị trí địa lý, ... nhưng do được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường 

trung cấp, cao đẳng nên các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp đều có một điểm chung là đào tạo đa cấp, đa ngành theo 

hướng nghề nghiệp ứng dụng và có sự liên thông đào tạo giữa các cấp bậc học 

ngay trong mỗi cơ sở đào tạo. Cụ thể những ngành đào tạo chính quy sau:  

- Bậc Đại học: Biên đạo múa, Huấn luyện múa, Lý luận – Phê bình múa. 

- Bậc Cao đẳng: Diễn viên múa, Biên đạo múa, Huấn luyện múa. 

- Bậc Trung cấp: Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian dân tộc, Nghệ 

thuật biểu diễn Kịch múa. 

- Liên thông Cao đẳng – Đại học: Biên đạo múa, Huấn luyện múa. 

- Liên thông Trung cấp – Cao đẳng: Nghệ thuật biểu diễn Múa dân gian 

dân tộc, Nghệ thuật biểu diễn Kịch múa. 

2.2.3.2. Quy mô đào tạo 

Quy mô đào tạo các năm học gần đây của các cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp được thể hiện qua các Bảng 2.2, 2.3 và 2.4 

dưới đây: 
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Bảng 2.2. Quy mô đào tạo của 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Múa  

chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013 

      (Đơn vị tính: HS, SV) 

TT Tên trƣờng 
Tổng số 

HS, SV 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung cấp 

CN 

1 ĐH SK-ĐA Hà Nội 41 41 0 0 

2 ĐH VHNT Quân đội 39 5 0 34 

3 ĐH SP Nghệ thuật TƯ 14 14 0 0 

4 ĐH Hạ Long, Quảng Ninh 21 0 0 21 

5 ĐH VHTTDL Thanh Hóa 25 0 0 25 

6 CĐ Cộng đồng, Lào Cai 39 11 0 28 

7 CĐ VHNT-DL Yên Bái  7 0 0 7 

8 CĐ VHNT Tây Bắc 21 0 6 15 

9 CĐ VHNT Việt Bắc 40 0 0 40 

10 CĐ Múa Việt Nam 257 0 185 72 

11 CĐ Nghệ thuật Hà Nội 72 0 8 64 

12 CĐ VHNT Nghệ An 50 0 0 50 

13 CĐ VHNT Đà Nẵng 45 0 0 45 

14 CĐ VHNT-DL Nha Trang 32 0 21 11 

15 CĐ Múa TP Hồ Chí Minh 324 118 0 206 

 Tổng chung 1027 189 220 618 

 (Nguồn Bộ VHTTDL, Tài liệu hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 

2012 - 2013, tháng 12 năm 2013). 

Tổng số HSSV của 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên 

nghiệp năm học 2012 – 2013 là 1027 trong đó 189 SV đại học, 220 SV cao đẳng 

và 618 học sinh trung cấp chuyên nghiệp. Trường Múa TP Hồ Chí Minh là cơ sở 

có số sinh viên đại học và học sinh trung cấp chuyên nghiệp đông nhất. Đây là 

năm thứ ba Trường Múa TP Hồ Chí Minh liên kết với Trường Đại học VHNT 

Quân đội mở bậc đào tạo đại học vừa làm vừa học ngành Biên đạo múa và Huấn 
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luyện múa và đã thu hút được nhiều SV theo học. Trường Cao đẳng Múa Việt 

Nam có số SV bậc đào tạo cao đẳng là đông nhất (185 SV). Trường CĐ VHNT 

– DL Yên Bái có số học sinh học múa ít nhất, chỉ có 7 em trong năm học đó. 

Bảng 2.3. Quy mô đào tạo của 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Múa  

chuyên nghiệp năm học 2013 – 2014 

(Đơn vị tính: HS, SV) 

TT Tên trƣờng 
Tổng số 

HS, SV 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung cấp 

CN 

1 ĐH SK-ĐA Hà Nội 35 35 0 0 

2 ĐH VHNT Quân đội 75 38 0 37 

3 ĐH SP Nghệ thuật TƯ 14 14 0 0 

4 ĐH Hạ Long, Quảng Ninh 40 0 0 40 

5 ĐH VHTTDL Thanh Hóa 35 0 0 35 

6 CĐ Cộng đồng, Lào Cai 28 9 0 19 

7 CĐ VHNT-DL Yên Bái  22 0 12 10 

8 CĐ VHNT Tây Bắc 24 0 8 16 

9 CĐ VHNT Việt Bắc 40 0 0 40 

10 CĐ Múa Việt Nam 257 0 186 71 

11 CĐ Nghệ thuật Hà Nội 73 0 10 63 

12 CĐ VHNT Nghệ An 42 0 0 42 

13 CĐ VHNT Đà Nẵng 45 0 0 45 

14 CĐ VHNT-DL Nha Trang 37 0 18 19 

15 CĐ Múa TP Hồ Chí Minh 283 64 0 219 

 Tổng chung 1050 160 234 656 

(Nguồn Bộ VHTTDL, Tài liệu hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 

2013 - 2014, tháng 12 năm 2014). 

Nhìn vào Bảng 2.3. có thể thấy năm học 2013 – 2014 số HSSV của 15 

cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp đều tăng nhẹ. Tuy 

nhiên số SV đại học lại giảm đi đáng kể. Nguyên nhân là có 54 SV của Trường 

Múa TP Hồ Chí Minh hệ đào tạo liên kết với Trường ĐH VHNT Quân đội đã 

tốt nghiệp ra trường. Trường ĐH SP Nghệ thuật TƯ không tuyển sinh thêm do 

đó trở thành cơ sở có số SV múa ít nhất. 
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Bảng 2.4. Quy mô đào tạo của 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Múa  

chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015 

    (Đơn vị tính: HS, SV) 

TT Tên trƣờng 
Tổng số 

HS, SV 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung cấp 

CN 

1 ĐH SK-ĐA Hà Nội 70 70 0 0 

2 ĐH VHNT Quân đội 58 16 0 42 

3 ĐH SP Nghệ thuật TƯ 30 30 0  0 

4 ĐH Hạ Long, Quảng Ninh 59 0 0 59 

5 ĐH VHTTDL Thanh Hóa 35 0 0 35 

6 CĐ Cộng đồng, Lào Cai 22 8 0 14 

7 CĐ VHNT-DL Yên Bái  22 0 12 10 

8 CĐ VHNT Tây Bắc 61 0 12 49 

9 CĐ VHNT Việt Bắc 30 0 0 30 

10 CĐ Múa Việt Nam 308 0 263 45 

11 CĐ Nghệ thuật Hà Nội 84 0 12 72 

12 CĐ VHNT Nghệ An 38 0 0 38 

13 CĐ VHNT Đà Nẵng 51 0 20 31 

14 CĐ VHNT-DL Nha Trang 45 0 0 45 

15 Tr Múa TP Hồ Chí Minh 337 64 0 273 

 Tổng chung 1250 188 319 743 

(Nguồn Bộ VHTTDL, Tài liệu hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 

2014 - 2015, tháng 12 năm 2015). 

Bảng 2.4 cho thấy tổng số HSSV của 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo 

Nghệ thuật múa chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015 tăng thêm 200 em so với 

năm học 2013 – 2014. Số SV bậc cao đẳng tập trung chủ yếu ở Trường CĐ 

Múa Việt Nam trong khi đó số học sinh trung cấp chuyên nghiệp lại tập trung 

chủ yếu ở Trường Múa TP Hồ Chí Minh. Số SV đại học tăng trở lại bởi năm 

nay khoa Múa Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội tuyển được khóa học 

chính quy ngành Biên đạo múa và Huấn luyện múa đông nhất từ trước đến nay, 
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nâng số SV của trường từ 35 SV năm học 2013 – 2014 lên 70 SV. Số HSSV 

của các trường địa phương cũng tăng dần, ít nhất cũng được trên 20 em. Đây là 

dấu hiệu đáng mừng cho lĩnh vực đào tạo nghệ sĩ múa của Việt Nam. 

Bảng 2.5. Tổng quy mô đào tạo của 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ 

thuật múa chuyên nghiệp qua 03 năm gần đây 

(Đơn vị tính: HS, SV) 

TT Năm học 
Tổng số 

HS, SV 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung cấp 

CN 

1 2012 - 2013 1027 0  189 220 618 

2 2013 - 2014 1050 0 160 234 656 

3 2014 - 2015 1250 0 188 319 743 

 Qua các Bảng thống kê 2.5 trên đây có thể nhận thấy rằng: tổng số 

HSSV của các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp tăng 

lên theo từng năm, năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt số sinh viên cao 

đẳng tăng vọt từ 234 sinh viên năm 2014 lên 319 sinh viên vào năm 2015 và 

tập trung chủ yếu ở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (263 sinh viên năm 

2015, chiếm 82,44%). Năm học 2014-2015 số học sinh trung cấp chuyên 

nghiệp chiếm 59,44% trên tổng số HSSV của 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo 

Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có cơ sở nào 

đào tạo nghệ sĩ múa ở trình độ sau đại học. 

2.2.4. Khái quát tính đặc thù trong đào tạo Múa  

Công tác đào tạo Văn hóa - Nghệ thuật nói chung, đào tạo Múa nói 

riêng ngoài việc tuân thủ theo Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng và trung cấp 

chuyên nghiệp còn mang tính đặc thù riêng. Có thể khái quát như sau: 

2.2.4.1. Về quy trình đào tạo 

- Tuyển chọn học sinh múa được ví như “đãi cát tìm vàng”. 

Trước tiên HSSV múa phải đảm bảo các điều kiện về năng khiếu và 

hình thể. Năng khiếu múa là hệ thống các tiền đề dựa trên những tư chất bẩm 

sinh và những yếu tố được hình thành trong đời sống của con người tạo nên 
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khả năng tiếp thu múa một cách dễ dàng. Bên cạnh đó là phải có điều kiện về 

hình thể: ngoại hình đẹp, cân đối, không có dị tật; chân, tay dài và thẳng; có 

độ mềm dẻo của hệ gân, cơ; có độ mở của các khớp xương, có sức bật cao và 

có sức khỏe tốt. Ngoài ra học sinh múa còn phải có năng khiếu về âm nhạc, 

đặc biệt là khả năng cảm thụ về giai điệu và tiết tấu âm nhạc. Độ tuổi cũng là 

yếu tố quan trọng đối với học sinh múa. Các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ 

thuật múa chuyên nghiệp chuyên nghiệp Việt Nam tuyển học sinh vào học 

trung cấp diễn viên múa từ 12 tuổi. Để lựa chọn được những học sinh có đủ 

điều kiện các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp đã 

phải khắc phục nhiều khó khăn để tìm kiếm, lặn lội về các địa phương, vùng 

sâu, vùng xa, đến từng trường phổ thông để tuyển chọn. Học sinh tuyển múa 

phải trải qua ít nhất là 02 vòng: sơ tuyển và chung tuyển. 

- Quá trình đào tạo nghệ sĩ múa có nhiều điểm khác so với các ngành 

đào tạo khác: đào tạo từ bé (từ 12 tuổi), trong thời gian dài (trung cấp 7 năm, 

6 năm, 4 năm; cao đẳng 3 năm; đại học 4 năm), đào tạo mang tính truyền 

nghề, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành trong đó thực hành chiếm 

phần lớn thời gian đào tạo, sự sáng tạo nghệ thuật của học sinh được phát huy 

tối đa. Số học sinh chuẩn trong một lớp là từ 8 đến 12 em và thường có 02 

giảng viên (GV dạy chuyên môn và GV đệm đàn) cùng lên lớp. Thường là 

GV nam dạy HSSV nam và GV nữ dạy HSSV nữ. Bên cạnh việc học chuyên 

môn học sinh múa còn phải học chương trình văn hóa phổ thông và thực tập 

biểu diễn trên sân khấu do đó thời gian làm việc có thời điểm lên tới trên 40 

giờ/tuần. Theo kết quả khảo sát của Bộ Y tế thì lao động Nghệ thuật múa 

thuộc loại lao động nặng, tiêu hao nhiều năng lượng, độ rủi ro cao, rất dễ mắc 

các bệnh nghề nghiệp từ khi còn là học sinh như thấp khớp, thoái hóa cột 

sống, bong gân, sái khớp xương, trấn thương... một số trường hợp phải bỏ 

nghề giữa trừng. Tỷ lệ HSSV bị loại trong quá trình đào tạo khá cao, trung 

bình khoảng 20% (chủ yếu là do năng khiếu không phát triển). 
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- Kiểm tra, đánh giá học sinh múa được tiến hành thường xuyên trong 

quá trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm sàng lọc, phân loại mức độ phát triển năng 

khiếu, từ đó giúp cho HSSV củng cố, phát huy và hoàn thiện những kỹ năng 

nghề nghiệp, từng bước phát triển, nâng cao trình độ một cách chắc chắn 

trong quá trình đào tạo. Việc đánh giá cuối cùng đối với HSSV là sản phẩm 

sáng tạo thông qua tác phẩm thi tốt nghiệp. Khi thi tốt nghiệp HSSV múa 

ngoài việc bảo vệ khóa luận còn phải thực hiện bài thi chuyên môn tùy theo 

từng chuyên ngành. Chi phí cho bài thi chuyên môn khá cao, nhất là những 

bài thi sáng tác tác phẩm múa hoặc những bài thi bắt buộc phải có diễn viên 

thực hiện. 

2.2.4.2. Về các điều kiện đảm bảo cho đào tạo 

- Đội ngũ giảng viên 

Đặc thù đào tạo năng khiếu đòi hỏi người giảng viên múa phải là một 

nghệ sĩ giỏi, có kiến thức sâu rộng được giới chuyên môn thừa nhận, có năng 

lực sư phạm và thị phạm, có kinh nghiệm sân khấu, đã từng biểu diễn hoặc 

sáng tác những tác phẩm múa, thậm chí phải được thử thách và khẳng định 

bản lĩnh qua các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài nước. 

Người giảng viên múa phải có tính kiên trì, yêu nghề, tâm huyết với nghề, lao 

động bền bỉ để “truyền lại lửa nghề” cho học trò. 

- Chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo 

Chương trình, giáo trình đào tạo múa được thiết kế phù hợp với mục tiêu 

đào tạo của ngành và được Bộ Giáo dục – Đào tạo phê duyệt. Phương pháp đào 

tạo múa chủ yếu là sự kết hợp giữa đào tạo cơ bản và truyền nghề. Điều quan 

trọng hơn cả là người thầy luôn là người vừa truyền đạt kiến thức vừa truyền 

nhiệt huyết, tình yêu và sự đam mê nghệ thuật, sự “say nghề” tới HSSV. 

- Cơ sở vật chất và phương tiện học tập 

Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo múa là một yêu cầu thiết 

yếu có tác động trực tiếp đến chất lượng đào tạo. Để phục vụ cho các môn học 
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chuyên ngành cần phải có sàn tập lát gỗ tự nhiên và được thiết kế theo tiêu 

chuẩn riêng, không gian rộng, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, 

theo đó là các trang thiết bị như gương soi, nhạc cụ, thiết bị nghe nhìn, ánh 

sáng, hệ thống điều hòa không khí... HSSV múa được trang bị quần áo tập, 

giầy tập, đạo cụ và trang phục biểu diễn. 

2.3. Thực trạng ĐNGV Múa ở Việt Nam 

2.3.1. Thực trạng về số lượng, trình độ và cơ cấu ĐNGV 

2.3.1.1. Số lượng và cơ cấu giới tính ĐNGV 

Số liệu khảo sát, thống kê năm học 2015 – 2016 về giới tính của 

ĐNGV tại 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp được 

thể hiện trong Bảng 2.6 dưới đây: 

Bảng 2.6. Cơ cấu giới tính ĐNGV 

TT Trƣờng 
Tổng số 
(Người) 

Nam Nữ 

Số 

lƣợng 
(Người) 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lƣợng 
(Người) 

Tỷ lệ 

% 

1 ĐH SK-ĐA Hà Nội 11 5 45,5  6 54,5 

2 ĐH VHNT Quân đội 22 10 45,5 12 54,5 

3 ĐH SP Nghệ thuật TƯ 3 0 0 3 100,0 

4 ĐH Hạ Long, Quảng Ninh 8 2 25,0 6 75,0 

5 ĐH VHTTDL Thanh Hóa 3 1 33,3 2 66,7 

6 CĐ Cộng đồng, Lào Cai 3 2 66,7 1 33,3 

7 CĐ VHNT-DL Yên Bái  4 1 25,0 3 75,0 

8 CĐ VHNT Tây Bắc 10 4 40,0 6 60,0 

9 CĐ VHNT Việt Bắc 6 2 33,3 4 66,7 

10 CĐ Múa Việt Nam 40 17 42,5 23 57,5 

11 CĐ Nghệ thuật Hà Nội 5 0 0 5 100,0 

12 CĐ VHNT Nghệ An 6 1 16,7 5 83,3 

13 CĐ VHNT Đà Nẵng 10 4 40,0 6 60,0 

14 CĐ VHNT-DL Nha Trang 4 2 50,0 2 50,0 

15 Tr Múa TP Hồ Chí Minh 29 12 41,4 17 58,6 

Tổng chung 164 63 38,4 101 61,6 
 

(Nguồn: Phòng Tổ chức các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp) 
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Nhìn vào Bảng thống kê 2.6 trên đây có thể nhận thấy ĐNGV có sự trênh 

lệch về giới tính. Giảng viên nữ chiếm 61,6% trong khi đó giảng viên nam chỉ có 

63 người chiếm tỷ lệ 38,4%. Một số cơ sở chỉ có giảng viên nữ như: CĐ Nghệ 

thuật Hà Nội và ĐH SP Nghệ thuật TƯ. Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa cũng 

chỉ có 01 giảng viên nam. Tuy vậy cơ cấu giới tính này cũng khá phù hợp với cơ 

cấu giới tính HSSV. Tỷ lệ HSSV nam và nữ hiện nay là 1/2. 

2.3.1.2. Số lượng và cơ cấu độ tuổi ĐNGV 

Bảng 2.7. Cơ cấu độ tuổi ĐNGV 

TT Trƣờng 

 

Tổng 

Số 

(Người) 

Độ tuổi 

≤
 3

0
 

T
ỷ

 l
ệ 

%
 

3
1

- 
4
0
 

T
ỷ

 l
ệ 

%
 

4
1

 -
 5

0
 

T
ỷ

 l
ệ 

%
 

>
 5

0
 

T
ỷ

 l
ệ 

%
 

1 ĐH SK-ĐA Hà Nội 11 0  3 24.2 2 18.2 6 54.6 

2 ĐH VHNT Quân đội 22 2 10.0 11 55.0 3 10.0 6 25.0 

3 ĐH SP Nghệ thuật TƯ 3 0  2 66.7 1 33.3 0  

4 ĐH Hạ Long, Quảng Ninh 8 4 50.0 3 37.5 1 12.5 0  

5 ĐH VHTTDL Thanh Hóa 3 0  2 66.7 0  1 33.3 

6 CĐ Cộng đồng, Lào Cai 3 3 100.0 0  0  0  

7 CĐ VHNT-DL Yên Bái  4 0  2 50.0 2 50.0 0  

8 CĐ VHNT Tây Bắc 10 1 10.0 6 60.0 1 10.0 2 20.0 

9 CĐ VHNT Việt Bắc 6 1 16.7 2 33.3 1 16.7 2 33.3 

10 CĐ Múa Việt Nam 40 12 30.0 16 40.0 4 10.0 8 20.0 

11 CĐ Nghệ thuật Hà Nội 5 2 40.0 3 60.0 0  0  

12 CĐ VHNT Nghệ An 6 3 50.0 3 50.0 0  0  

13 CĐ VHNT Đà Nẵng 10 0  5 50.0 5 50.0 0  

14 CĐ VHNT-DL Nha Trang 4 1 25.0 1 25.0 2 50.0 0  

15 CĐ Múa TP Hồ Chí Minh 29 5 17.2 12 41.4 7 24.2 5 17.2 

Tổng chung 164 34 20.7 71 43.3 29 17.7  30 18.3 
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Bảng 2.7 cho thấy gần một nửa số GV của các cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp ở vào lứa tuổi từ 31 đến 40. Đây là số 

giảng viên đang ở độ sung sức nhất, vẫn còn trẻ những cũng đã tích lũy được 

khá nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như trong mọi mặt của cuộc 

sống. Số giảng viên trên 50 tuổi có 30 người chiếm 18,3% tập trung chủ yếu ở 

các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp lớn. Đây là 

những GV dày dạn kinh nghiệm giảng dạy và có danh hiệu cao quý. Số giảng 

viên trẻ dưới 30 tuổi chiếm 1/5 tổng số GV. Đây là đội ngũ kế cận đầy triển 

vọng của các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. 

2.3.1.3. Số lượng và cơ cấu trình độ đào tạo ĐNGV 

Số lượng và trình độ nhân lực của các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ 

thuật múa chuyên nghiệp trong 3 năm học gần đây được thể hiện qua các 

Bảng 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 và 2.12 dưới đây:  

Bảng 2.8. Tình hình nhân lực các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật 

múa chuyên nghiệp năm học 2012 – 2013 

(Đơn vị: người) 

TT Tên trƣờng 
Tổng 

số 

Chức 

danh 

Trình độ nhân lực 

cơ hữu 

Danh 

hiệu 
GS PGS TS ThS ĐH CĐ ND ƢT 

1 ĐH SK-ĐA Hà Nội 11  2 2 4 5  3 5 

2 ĐH VHNT Quân đội 24   3 14 7  2 9 

3 ĐH SP Nghệ thuật TƯ 4     4    

4 ĐH Hạ Long, Quảng Ninh 8    2 6    

5 ĐH VHTTDL Thanh Hóa 3     3    

6 CĐ Cộng đồng, Lào Cai 3     3    

7 CĐ VHNT-DL Yên Bái  4    1 3    

8 CĐ VHNT Tây Bắc 10    2 8   1 

9 CĐ VHNT Việt Bắc 6    4 2   2 

10 CĐ Múa Việt Nam 40    19 21  3 9 

11 CĐ Nghệ thuật Hà Nội 5    2 3    

12 CĐ VHNT Nghệ An 7    1 6   1 

13 CĐ VHNT Đà Nẵng 12    3 9  1 2 

14 CĐ VHNT-DL Nha Trang 4     4   1 

15 CĐ Múa TP Hồ Chí Minh 31    4 27  2 4 

Tổng chung 172 0 2 5 56 111  11 34 

 (Nguồn Bộ VHTTDL, Tài liệu hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 

2012 - 2013, tháng 12 năm 2013). 
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Năm học 2012 – 2013 ĐNGV (cơ hữu và hợp đồng dài hạn) của 15 cơ sở 

GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp có 172 người trong đó có 02 

PGS-TS, 03 Tiến sĩ, 56 Thạc sĩ và 111 Cử nhân. Nhìn vào bảng 2.8 ta thấy 100% 

GV có trình độ đại học trở lên, không có giảng viên nào có trình độ cao đẳng. Có 

03 NGND, 08 NSND, 17 NGƯT và 17 NSƯT. Số GV có học hàm PGS và học vị 

Tiến sĩ tập trung ở 02 cơ sở đào tạo đại học là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà 

Nội và Đại học VHNT Quân đội. Cơ sở có sổ GV đông nhất là Trường CĐ Múa 

Việt Nam với 40 người. Hai cơ sở có ít GV Múa nhất là Trường CĐ Cộng đồng 

Lào Cai và Trường ĐH VHTTDL Thanh Hóa. Tuy vậy những giảng viên đó đều 

có bằng đại học Huấn luyện múa và đáp ứng các tiêu chuẩn của GV. 

Bảng 2.9. Tình hình nhân lực các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Múa  

chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014 

(Đơn vị: người) 

TT Tên trƣờng 
Tổng 

số 

Chức 

danh 

Trình độ nhân lực 

cơ hữu 

Danh 

hiệu 
GS PGS TS ThS ĐH CĐ ND ƢT 

1 ĐH SK-ĐA Hà Nội 10  2 2 4 4  2 5 

2 ĐH VHNT Quân đội 21   3 13 5  2 6 

3 ĐH SP Nghệ thuật TƯ 4     4    

4 ĐH Hạ Long, Quảng Ninh 7    1 6    

5 ĐH VHTTDL Thanh Hóa 3     3    

6 CĐ Cộng đồng, Lào Cai 3     3    

7 CĐ VHNT-DL Yên Bái  4    1 3    

8 CĐ VHNT Tây Bắc 10    2 8   1 

9 CĐ VHNT Việt Bắc 6    4 2   2 

10 CĐ Múa Việt Nam 40    19 21  3 8 

11 CĐ Nghệ thuật Hà Nội 5    2 3    

12 CĐ VHNT Nghệ An 6     6    

13 CĐ VHNT Đà Nẵng 10    3 7   1 

14 CĐ VHNT-DL Nha Trang 4     4   1 

15 CĐ Múa TP Hồ Chí Minh 30    3 27  2 4 

Tổng chung 163 0 2 5 52 106 0 9 28 

 (Nguồn Bộ VHTTDL, Tài liệu hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 

2013 - 2014, tháng 12 năm 2014). 



 71 

 Bảng 2.9 cho thấy năm học 2013 – 2014 số GV của 15 cơ sở đào tạo 

nghệ sĩ múa giảm 9 người so với năm học 2012 – 2013 vì lý do nghỉ hưu hoặc 

hết hạn hợp đồng. Trong số đó có đến 8 GV có danh hiệu Nhân dân và Ưu tú, 

04 GV có trình độ thạc sĩ. Tuy nhiên số GV có học hàm PGS và học vị TS 

không đổi. 

Bảng 2.10. Tình hình nhân lực các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật 

múa chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015 

(Đơn vị: người) 

T

T 
Tên trƣờng 

Tổng 

số 

Chức 

danh 

Trình độ nhân lực 

cơ hữu 

Danh 

hiệu 

GS PGS TS ThS ĐH CĐ ND ƢT 

1 ĐH SK-ĐA Hà Nội 11 1 1 2 4 5  2 5 

2 ĐH VHNT Quân đội 22  1 4 13 5  4 5 

3 ĐH SP Nghệ thuật TƯ 3     3    

4 ĐH Hạ Long, Quảng Ninh 8    2 6    

5 ĐH VHTTDL Thanh Hóa 3     3    

6 CĐ Cộng đồng, Lào Cai 3     3    

7 CĐ VHNT-DL Yên Bái  4    1 3    

8 CĐ VHNT Tây Bắc 10    2 8   1 

9 CĐ VHNT Việt Bắc 6    4 2   2 

10 CĐ Múa Việt Nam 40    19 21  3 10 

11 CĐ Nghệ thuật Hà Nội 5    2 3    

12 CĐ VHNT Nghệ An 6     6    

13 CĐ VHNT Đà Nẵng 10    3 7   1 

14 CĐ VHNT-DL Nha Trang 4     4   1 

15 CĐ Múa TP Hồ Chí Minh 29    3 26  2 6 

Tổng chung 164  1 2 6 53 105  11 31 

(Nguồn Bộ VHTTDL, Tài liệu hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 

2014 - 2015, tháng 12 năm 2015). 
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Số lượng GV của 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên 

nghiệp năm học 2014 – 2015 (Bảng 2.10) ít biến động, có 03 cơ sở tăng 01 

GV, 02 cơ sở giảm 01 GV và có đến 09 cơ sở giữ nguyên số lượng GV. 

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội có 01 GV được phong Giáo sư; 

Trường ĐH VHNT Quân đội có thêm 01 Tiến sĩ và Trường Đại học Hạ Long 

Quảng Ninh có thêm 01 thạc sĩ là GV múa. Có 03 NGND, 08 NSND, 14 

NGƯT và 17 NSƯT. 

Bảng 2.11.  Số liệu giảng viên và sinh viên từ 2012 - 2015 

(Tổng hợp chung 15 trường) 

(Đơn vị : Người) 

Năm học 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Số lượng giảng viên 172 163 164 

Trình độ Tiến sỹ 5 5 6 

Tỷ lệ % 2.9  3.0  3.6  

Trình độ Thạc sỹ 56 52 53 

Tỷ lệ % 32.5  31.9  32.3  

Trình độ Đại học 111 106 105 

Tỷ lệ % 64.5  65.0  64.0  

Trình độ Cao đẳng 0 0 0 

Tỷ lệ %    

Danh hiệu Nhân dân 11 9 11 

Tỷ lệ % 6.4 5.5  6.7  

Danh hiệu Ưu tú 34 28 31 

Tỷ lệ % 19.8 17.2 18.9  

Số lượng sinh viên 1027 1050 1250 

Tỷ lệ sinh viên/giảng viên 5.9  6.4  7.6  
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 Nhìn vào Bảng 2.11 có thể thấy số lượng GV của 15 cơ sở GD ĐH, 

CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015 ít biến 

động, có 03 cơ sở tăng 01 GV, 02 cơ sở giảm 01 GV và có đến 09 cơ sở 

giữ nguyên số lượng GV. Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội có 01 

GV được phong Giáo sư; Trường ĐH VHNT Quân đội có thêm 01 Tiến sĩ 

và Trường Đại học Hạ Long Quảng Ninh có thêm 01 thạc sĩ là GV múa. 

Bảng thống kê 2.11. về số liệu giảng viên và sinh viên của 15 cơ sở GD 

ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp từ năm 2012 đến năm 

2015 cho thấy số lượng ĐNGV giảm nhẹ vào năm học 2013- 2014 và trững 

lại ở năm học 2014 – 2015 trong khi đó số lượng HSSV tăng theo từng 

năm, năm sau cao hơn năm trước. Theo đó tỷ lệ sinh viên/giảng viên cũng 

tăng dần theo từng năm. Nếu năm học 2012 – 2013 tỷ lệ đạt 5.9 sinh 

viên/giảng viên thì năm học 204 – 2015 lên tới 7.6 sinh viên/giảng viên. 

Điều đó càng chứng tỏ tính đặc thù của công tác đào tạo nghệ sĩ múa.   

Bảng  2.12.  Số liệu giảng viên và sinh viên năm học 2014 - 2015 

(Tính riêng cho từng trường) 

(Đơn vị : Người) 

TT Tên trƣờng 

Tổng 

số 

GV 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 
Danh 

hiệu 
Sinh viên 

SL % SL % SL % SL % SL sv/gv 

1 
ĐH SK-ĐA Hà 

Nội 
11 2 18.2 4 36.4 5 45.4 7 63.6 70 6.4 

2 
ĐH VHNT Quân 

đội 
22 4 18.2 13 59.1 5 22.7 9 40.9 58 2.6 

3 
ĐH SP Nghệ 

thuật TƯ 
3     3 100.   30 10.0 

4 
ĐH Hạ Long, 

Quảng Ninh 
8   2 25.0 6 75,0   59 7.4 

5 
ĐH VHTTDL 

Thanh Hóa 
3     3 100.   35 11.7 
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6 
CĐ Cộng đồng, 

Lào Cai 
3     3 100.   22 7.3 

7 
CĐ VHNT-DL 

Yên Bái  
4   1 25.0 3 75,0   22 5.5 

8 
CĐ VHNT Tây 

Bắc 
10   2 20.0 8 80.0 1 10.0 61 6,1 

9 
CĐ VHNT Việt 

Bắc 
6   4 66.7 2 33.3 2 33.3 30 5,0 

10 
CĐ Múa Việt 

Nam 
40   19 47.5 21 52.5 13 32.5 308 7.7 

11 
CĐ Nghệ thuật 

Hà Nội 
5   2 40.0 3 60,0   84 16.8 

12 
CĐ VHNT Nghệ 

An 
6     6 100.   38 6,3 

13 
CĐ VHNT Đà 

Nẵng 
10   3 30.0 7 70.0 1 10.0 45 4.5 

14 
CĐ VHNT-DL 

Nha Trang 
4     4 100. 1 25.0 51 12.7 

15 
CĐ Múa TP Hồ 

Chí Minh 
29   3 10.3 26 89.7 8 27.6 337 11.6 

Tổng chung 164 6 3.6 53 32.3 105 64.0 42 25.6 1250 7.6 
 

Nhìn vào Bảng thống kê 2.12 trên đây có thể nhận thấy rằng ĐNGV của 

các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp có trình độ từ 

đại học trở lên. Tuy nhiên tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sĩ còn thấp, chỉ có 

03 cơ sở đạt tỷ lệ trên 50%  đó là Trường CĐ VHNT Việt Bắc (66.7%), 

Trường ĐH VHNT Quân đội (59.1%) và Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà 

Nội (54.6% GV là tiến sĩ và thạc sĩ). Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội 

còn tới 45.4 % giảng viên có trình độ đại học. Trường ĐH VHNT Quân đội có 

tỷ lệ sinh viên/giảng viên thấp nhất trong 15 cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ 
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thuật múa chuyên nghiệp (2.6 sinh viên/giảng viên) trong khi đó Trường CĐ 

Nghệ thuật Hà Nội có tỷ lệ sinh viên/giảng viên cao nhất, 16.8 sinh viên/giảng 

viên. Tuy nhiên tỷ lệ đó còn thấp hơn nhiều so với quy định. Có 03 cơ sở có tỷ 

lệ sinh viên/giảng viên tương đương với tỷ lệ trung bình chung của cả 15 cơ sở: 

Trường CĐ Múa Việt Nam (7.7 SV/GV), ĐH Hạ Long, Quảng Ninh (7.4 

SV/GV), CĐ Cộng đồng Lào Cai (7.3 SV/GV). Có 04 cơ sở đạt tỷ lệ trên 10 

sinh viên/giảng viên: CĐ VHNT-DL Nha Trang, ĐH VHTTDL Thanh Hóa, 

Trường Múa TP Hồ Chí Minh và ĐH SP Nghệ thuật TƯ. 

2.3.2. Năng lực ĐNGV 

Để đánh giá thực trạng năng lực ĐNGV tại các cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp trong cả nước, tác giả đã tiến hành khảo 

sát trên cơ sở chọn 203 mẫu đại diện cho toàn bộ số giảng viên (160 người) và 

cán bộ quản lý (43 người). 

Dưới đây là tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng năng lực ĐNGV. 

2.3.2.1. Mức độ đáp ứng khung năng lực của ĐNGV 

a) Nhóm năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục  

            Thực trạng năng lực này của ĐNGV được đánh giá thông qua 03 tiêu 

chí. Kết quả khảo sát ghi trong Bảng 2.13 

Bảng 2.13. Mức độ đáp ứng năng lực tìm hiểu đối tƣợng 

và môi trƣờng giáo dục 

TT 

Năng lực tìm hiểu 

đối tƣợng và môi 

trƣờng giáo dục 

Mức độ đánh giá 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 
Hiểu biết đối tượng 

giáo dục 
90 44.3 58 28.6 55 27.1 0 0 

2 
Hiểu biết môi trường 

giáo dục 
91 44.8 54 26.6 58 28.6 0 0 

3 
Xây dựng môi trường 

dạy học, giáo dục 
121 59.6 42 20.7 40 19.7 0 0 
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Bảng 2.13 cho thấy: đa số GV đều được đánh giá về năng lực này ở 

mức khá và tốt là chủ yếu, không có yếu kém. Tuy nhiên mức độ trung bình 

vẫn được đánh giá khá cao cụ thể đó năng lực về hiểu biết môi trường giáo 

dục vẫn chiếm tới 28.6%, hiểu biết về đối tượng giáo dục chiếm 27.1%. Đây 

là một đánh giá cần phải chú ý bởi sự gắn bó của giảng viên với người học 

trong nhà trường được diễn ra trong thời gian dài. Tuy nhiên về năng lực hiểu 

biết đối tượng giáo dục và môi trường giáo dục đang còn tồn tại ở mức độ 

trung bình là một thực tế không khả quan. Chính vì thế, trong năng lực này 

giảng viên cần chú ý đến khả năng tìm hiểu đối tượng người học, môi trường 

giáo dục. Nhà trường cần chú ý đến việc phát triển các năng lực này cho 

giảng viên, bởi đây là những năng lực tiền đề giúp giảng viên thực hiện tốt 

quá trình giảng dạy của mình.  

b) Nhóm năng lực chuyên môn 

Đánh giá thực trạng năng lực dạy học của ĐNGV qua 7 tiêu chí. Kết 

quả khảo sát như trong Bảng 2.14 

Kết quả khảo sát cho thấy các giảng viên đã đáp ứng ở mức độ tốt, khá 

ở các tiêu chí là 60.2%. Không có giảng viên nào yếu về kiến thức cơ bản, 

kiến thức chuyên ngành và kiến thức liên ngành. Đây là một kết quả khả 

quan, tuy nhiên vẫn còn ý kiến đánh giá khả năng đáp ứng các năng lực 

chuyên môn của ĐNGV múa là ở mức trung bình hoặc yếu. Cụ thể vẫn có 

25.2% ý kiến đánh giá ở mức trung bình và 14.6% ý kiến đánh giá ở mức yếu.  

Kết quả trên cho thấy GV các trường chưa thật sự đáp ứng được yêu 

cầu của việc giảng dạy về Nghệ thuật múa trước bối cảnh hội nhập.Vì vậy đây 

là điểm cần quan tâm tập trung bồi dưỡng cho ĐNGV.  
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Bảng 2.14. Mức độ đáp ứng năng lực chuyên môn 

TT Năng lực chuyên môn 

Mức độ đánh giá 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 

 Nắm vững và cập nhật 

kiến thức cơ bản, kiến 

thức chuyên ngành và 

kiến thức liên ngành 

90 44.3 58 28.6 55 27.1 0 0 

2 
Có kinh nghiệm sân 

khấu 
67 33 55 27.1 51 25.1 30 14.8 

3 
Có khả năng thị phạm 

chuẩn xác động tác múa 
67 33 55 27.1 51 25.1 30 14.8 

4 

Có tầm nhìn quốc tế, 

hiểu biết về hội nhập 

quốc tế và vận dụng 

những kiến thức về Hội 

nhập quốc tế vào hoạt 

động chuyên môn 

88 43.3 45 22.2 37 18.2 33 16.3 

5 

Hiểu biết đa văn hóa, tôn 

trọng các nền văn hóa 

khác biệt 

60 29.6 48 23.6 55 27.1 40 19.7 

6 

Trình độ ngoại ngữ để 

phục vụ đào tạo, dịch tài 

liệu và giao tiếp 

43 21.2 59 29.1 61 30  40 19.7 

7 

Nắm vững và vận dụng 

những thông tin về tình 

hình kinh tế, chính trị, 

văn hóa, xã hội vào bài 

giảng  

55 27.1 65 32 48 23.7 35 17.2 

 Cộng chung  33.1  27.1  25.2  14.6 
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c) Nhóm năng lực dạy học 

Việc đánh giá thực trạng năng lực dạy học của ĐNGV được thực hiện 

thông qua 10 tiêu chí. Kết quả khảo sát được ghi trong Bảng 2.15 

Bảng 2.15. Mức độ đáp ứng năng lực dạy học 

TT Năng lực dạy học 

Mức độ đánh giá 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 
Xây dựng kế hoạch 

dạy học 
122 60.1 50 24.6 25 12.3 6 3 

2 

Xây dựng và phát 

triển chương trình 

môn học 
100 49.3 38 18.7 53 26.1 12 5.9 

3 

Vận dụng linh hoạt 

các hình thức tổ 

chức, nguyên tắc dạy 

học 

142 70  24 11.8 28 13.8 9 4.4 

4 

Vận dụng sáng tạo 

các phương pháp dạy 

học  
64 31.5 45 22.2 38 18.7 56 27.6 

5 

Hướng dẫn học sinh 

sinh viên tự học, 

nghiên cứu khoa học 
74 36.5 60 29.5  45 22.2 24 11.8 

6 
Sử dụng các phương 

tiện dạy học hiệu quả 
122 60,1 60 29.5 14 6.9 7 3.5 

7 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy 

học 
73 36 92 45.3 24 11.8 14 6.9 

8 

Xử lý các tình huống 

sư phạm nảy sinh 

trong quá trình dạy 

học 

54 26.6 74 36.5 53 26.1 22 10.8 

9 

Kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của học 

sinh sinh viên khách 

quan, chính xác 

122 60.1 60 29.5 18 8.9 3 1.5 

10 

Thực hiện điều chỉnh 

bổ sung trong dạy 

học 
108 53.2 60 29.5 30 14.8 5 2.5 

 Cộng chung  48.3   27.7  16.2  7.8 
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Qua kết quả khảo sát trong Bảng 2.15 chúng ta có thể thấy năng lực sư 

phạm của ĐNGV được đánh giá khá tích cực. Điểm trung bình chung của mức 

độ tốt được đánh giá là 48.3%, mức độ khá là 27.7%. Mức độ trung bình và yếu 

chỉ chiếm 24%. Trong đó tiêu chí Vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, 

nguyên tắc dạy học được đánh giá tốt nhất với 70% ý kiến cho rằng tốt. Có ba 

tiêu chí đều được đánh giá ở mức độ tốt là 60% cụ thể là:  Xây dựng kế hoạch 

dạy học, Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh sinh viên khách quan, 

chính xác, Sử dụng các phương tiện dạy học hiệu quả. Các tiêu chí còn lại được 

đánh giá khác lần lượt được đánh giá ở mức độ khá là chủ yếu. 

d) Nhóm năng lực đánh giá kết quả học tập người học 

Năng lực này được đánh giá  thông qua 6 tiêu chí. Kết quả khảo sát ghi 

trong Bảng 2.16. 

Bảng 2.16. Mức độ đáp ứng năng lực đánh giá 

kết quả học tập và rèn luyện của SV 

TT 

Năng lực  đánh giá 

kết quả học tập và rèn luyện 

của SV 

Mức độ đánh giá 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 
Đánh giá kết quả học tập dựa 

trên năng lực của sinh viên 
103 50.7 45 22.2 55 27.1 0 0 

2 
Đánh giá kết quả rèn luyện của 

sinh viên 
83 40.9 59 29.1 61 30 0 0 

3 

Phản hồi thông tin cho các đối 

tượng về kết quả đánh giá kết 

quả học tập và rèn luyện của 

SV 

93 45.8 65 32  45 22.2 0 0 

4 

Sử dụng kết quả đánh giá để 

cải thiện chất lượng dạy học và 

giáo dục 

75 36.9 84 41.4 44 21.7 0 0 

5 

Hỗ trợ SV tự đánh giá và điều 

chỉnh, cải thiện kết quả học 

tâp, rèn luyện 

83 40.9 45 22.2 75 36.9 0 0 

6 
Chuẩn bị và hỗ trợ sinh viên 

học suốt đời 
114 56.2 47 23.1 42 20.7 0 0 

 Cộng chung  45.2  28.3  26.4   
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Đa số ý kiến đánh giá ở mức khá đối với các năng lực với mức tổng chung 

của hai mức độ tốt va khá là 73.5% : đánh giá kết quả học tập dựa trên năng lực 

của sinh viên (50.3%); đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (40.9%); phản 

hồi thông tin cho các đối tượng về kết quả đánh giá kết quả học tập và rèn luyện 

của SV (45.8%),  Chuẩn bị và hỗ trợ sinh viên học suốt đời (56.2%) còn lại là 

đánh giá ở mức trung bình, rất ít ý kiến đánh giá ở mức tốt hoặc yếu.  

Kết quả trên đây phản ảnh ĐNGV có khả năng đánh giá kết quả học tập, 

rèn luyện của sinh viên cũng như phản hồi thông tin đánh giá kết quả học tập và 

rèn luyện của SV tương đối tốt. Tuy nhiên, việc sử dụng kết quả đánh giá để cải 

thiện chất lượng dạy học và giáo dục, việc hỗ trợ SV tự đánh giá và điều chỉnh, 

cải thiện kết quả học tập, rèn luyện cũng như hỗ trợ sinh viên học tập suốt đời 

đang có nhiều hạn chế cần được khắc phục bằng việc bồi dưỡng nâng cao năng 

lực cho ĐNGV. 

e) Nhóm năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục  

Năng lực này được đánh giá  thông qua 3 tiêu chí. Kết quả khảo sát ghi 

trong bảng 2.17. 

Bảng 2.17. Mức độ đáp ứng năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục 

TT 

Năng lực 

hợp tác trong dạy học 

và giáo dục 

Mức độ đánh giá 

Tốt Khá Trung bình Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 
Hợp tác, phối hợp với đồng 

nghiệp trong trường 
83 40.9 45 22.2 75 36.9 0 0 

2 
Hợp tác, phối hợp với HSSV, 

phụ huynh và nhà  trường  
114 56.2 47 23.1 42 20.7 0 0 

3 

Hợp tác hiệu quả với các 

trường, đoàn nghệ thuật liên 

kết và doanh nghiệp, cơ sở 

sử dụng SV sau khi tốt 

nghiệp 

63 31 41 20.2 99 48.8 0 0 

 Cộng chung  42.7  21,8  35,4  0 
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Qua bảng số liệu cho chúng ta thấy: các năng lực được đánh giá chung với 

tỷ lệ 42,7% đánh giá ở mức tốt, 21,8% đánh giá ở mức khá tuy nhiên mức độ 

trung bình cũng chiếm tới 35,4%. Qua đó có thể thấy mức độ hợp tác trong dạy 

học và giáo dục của giảng viên vẫn còn phải khắc phục nhiều. Quá trình dạy học 

theo đổi mới phương pháp dạy học và lấy người học làm trung tâm đánh giá cao 

sự hợp tác của giảng viên. Chính vì thế mà giảng viên trong các nhà trường cần 

nâng cao hơn nữa năng lực này.  

f) Nhóm năng lực nghiên cứu khoa học. 

Nhóm năng lực này được đánh giá thông qua 10 tiêu chí. Kết quả trong 

Bảng 2.18 

Bảng 2.18. Mức độ đáp ứng năng lực nghiên cứu khoa học 

TT 
Năng lực nghiên 

cứu khoa học 

Mức độ đánh giá 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 

Thực hiện các đề tài 

nghiên cứu khoa học 

các cấp (nhà nước, 

bộ, cơ sở) 

45 22.2 68 33.5 55 27.1 35 17.2 

2 
Sưu tầm, nghiên cứu 

Nghệ thuật múa 
42 20.7 49 24.1 56 27.6 56 27.6  

3 

Viết sách, giáo trình, 

tài liệu tham khảo 

phục vụ dạy học 

88 43.3 42 20.7 40 19.7 33 16.3 

4 

Viết, đăng tải bài báo 

khoa học trên các tạp 

chí chuyên ngành 

trong nước  

40 19.7 62 30.6 61 30 40 19.7 
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5 

Viết, đăng tải bài báo 

khoa học trên các tạp 

chí chuyên ngành 

quốc tế 

40 19.7 45 22.2 55 27.1 63 31 

6 

Tham dự các hội 

thảo khoa học trong 

nước 

55 27.1 65 42.6 48 23.6 35 17.2 

7 

Tham dự các hội 

thảo khoa học quốc 

tế 

32 15.8 40 19.7 47 23.1 84 41.4  

8 

Trao đổi, hợp tác 

nghiên cứu khoa học 

với các cơ quan 

nghiên cứu khoa học 

trong nước và quốc 

tế 

45 22.2 48 23.6 75 37 35 17.2 

9 

Làm việc độc lập khi 

tham gia hội thảo 

quốc tế 

21 10.3 33 16.3 71 35 78 38.4 

10 

Ứng dụng kết quả 

nghiên cứu khoa học 

vào thực tiễn công 

tác, giảng dạy 

15 7.4 41 20.2 48 23.6 99 48.8 

 Cộng chung  20.9  25.2  27.4  27.5 
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Qua kết quả khảo sát chúng ta có thể thấy ở năng lực này các giảng 

viên được đánh giá yếu là chiếm chủ yếu. Cụ thể có tới 27.5% ý kiến đánh giá 

ở mức độ yếu, 27.4% ở mức độ trung bình. Đây là một năng lực quan trọng, 

nó không những giúp GV củng cố kỹ năng, trình độ chuyên môn mà còn tạo 

điều kiện cho GV vận dụng kiến thức chuyên môn vào tìm hiểu và giải quyết 

các vấn đề liên quan.  

Tuy nhiên, kết quả ở Bảng 2.15. cho thấy một thực tế rằng mức độ đạt 

được của các năng lực đa số dừng lại ở mức trung bình và khá. Một số năng 

lực được đánh giá là yếu. Cụ thể: năng lực Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa 

học vào thực tiễn công tác, giảng dạy có tới 48.8%  đánh giá ở mức yếu, 

23.6% đánh giá ở mức trung bình; năng lực Tham dự các hội thảo khoa học 

quốc tế có 41.4% đánh giá ở mức yếu, 23.1% đánh giá ở mức trung bình. 

Điều này chứng tỏ khả năng nghiên cứu khoa học của ĐNGV các nhà trường 

còn rất hạn chế. Trong khi NCKH là một trong hai nhiệm vụ chính của người 

giảng viên. Vì vậy đây là một vấn đề đáng phải quan tâm khi xác định mục 

tiêu chiến lược phát triển ĐNGV.  

g) Nhóm năng lực hoạt động thực tiễn 

Khảo sát đánh giá nhóm năng lực hoạt động thực tiễn của ĐNGV qua 5 

tiêu chí. Kết quả trong Bảng 2.19. 

Qua thực tế khảo sát (Bảng 2.19), các năng lực về thực tiễn hoạt động 

được đánh giá khá thẳng thắn. Mức độ yếu chiếm đa số với 42.7%. Mức độ 

tốt chỉ chiếm 14.9%. Đây là một kết quả không khả quan.  

Thực tế trên buộc các nhà trường phải có những biện pháp, giải pháp 

tích cực vừa động viên tạo điều kiện nhưng vừa phải bắt buộc để ĐNGV 

nhanh chóng nâng cao các năng lực này phục vụ cho hoạt động của mình. 
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Bảng 2.19. Mức độ đáp ứng các năng lực hoạt động thực tiễn 

TT 
Năng lực hoạt động 

thực tiễn 

Mức độ đánh giá 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 

Cập nhật nắm bắt tình 

hình thời sự, chính trị 

trong nước và quốc tế 

15 7.4 49 24.1 38 18.7 101 49.8 

2 

Tham gia phổ biến, 

tuyên truyền đường lối, 

chủ trương chính sách 

pháp luật của Đảng và 

Nhà nước và tình hình 

thời sự, chính trị, văn 

hóa, xã hội trong cộng 

đồng 

22 10.8 55 27.1 31 15.3 95 46.8 

3 

 Tham gia các hoạt 

động, phong trào do các 

tổ chức chính trị trong 

nhà trường và địa 

phương tổ chức 

55 27.1 26 12.8 45 22.2 77 37.9  

4 

 Thực hiện nghiên cứu 

thực tiễn, rút kinh 

nghiệm 

38 18.7 56 27.6 37 18.2 72 35.5 

5 
Thực hiện luân chuyển 

công tác thực tế cơ sở. 
21 10.4 37 18.2 56 27.6 89 43.8 

 Cộng chung  14.9  22  20.4  42.7 
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h) Nhóm năng lực hội nhập và cạnh tranh 

Khảo sát đánh giá nhóm năng lực hội nhập và cạnh tranh của ĐNGV 

qua 6 tiêu chí. Kết quả trong Bảng 2.20. 

Bảng 2.20. Mức độ đáp ứng các năng lực hội nhập và cạnh tranh 

TT 
Năng lực hội nhập 

và cạnh tranh 

Mức độ đánh giá 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

SL % SL % SL % SL % 

1 

Có định hướng mục 

tiêu phát triển nghề 

nghiệp 

97 47.8 38 18.7 54 26.6 14 6.9 

2 
Tự đánh giá bản thân 

đúng 
132 65 24 11.8 32 15.8 15 7.4 

3 

Học hỏi đồng nghiệp, 

trau dồi và hoàn thiện 

nhân cách 

74 36.5 38 18.7 38 18.7 53 26.1 

4 

Có khả năng thích 

ứng với sự thay đổi 

trong môi trường quốc 

gia, quốc tế 

94 46.3 28 13.8 60 29.6 21 10.3 

5 
Có năng lực tự học, 

học tập suốt đời. 
120 59.1 57 28.1 14 6.9 12 5.9 

6 

Có năng lực giới thiệu 

Nghệ thuật múa Việt 

Nam với bạn bè trên 

thế giới và tiếp thu 

tinh hoa Nghệ thuật 

múa thế giới làm giầu 

cho Nghệ thuật múa 

dân tộc 

103 50.9 37 18.2 40 19.7 23 11.3 

 Cộng chung  50.9  18.2  19.6  11.3 
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Qua kết quả khảo sát trong Bảng 2.20 chúng ta có thể thấy năng lực này 

qua các tiêu chí trên được đánh giá khá tốt. Với mức độ tốt chiếm 50.9%, mức 

khá và trung bình chiếm 37.8%, 11.3% là mức yếu. Tuy nhiên đứng trước yêu 

cầu của quá trình hội nhập đây là một năng lực cần thiết nên cần có các giải 

pháp nâng cao hơn.  

2.3.2.2. Đánh giá chung 

Qua thực tế khảo sát ĐNGV theo khung năng lực tại các nhà trường, có 

thể rút ra một số nhận xét dưới đây: 

Những mặt mạnh: 

- Đa số GV các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên 

nghiệp ở Việt Nam đều có phẩm chất, tư cách đạo đức tốt; chấp hành nghiêm 

chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy 

định, quy chế của ngành, đồng thời là những công dân tốt, có tinh thần hợp 

tác, phối hợp gắn bó với nhau trong hoạt động tại nhà trường; có sự hiểu biết 

về đối tượng và môi trường giáo dục, tham gia tích cực vào quá trình xây 

dựng môi trường giáo dục và đào tạo. 

- ĐNGV có một số năng lực dạy học tương đối vững vàng như: năng 

lực hiểu biết về cấu trúc và nội dung chương trình môn học; năng lực lập kế 

hoạch dạy học môn học; năng lực lập kế hoạch bài dạy/giáo án; năng lực quản 

lý hồ sơ dạy học; năng lực nắm vững kiến thức môn học; khả năng ứng dụng 

công nghệ thông tin vào công việc. Đặc biệt do tính đặc thù của các cơ sở GD 

ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp nên ĐNGV có kỹ năng thực 

hành chuyên môn/môn học và năng lực hướng dẫn thực hành môn học /thực 

tập là những năng lực nổi trội. 

- Đa số GV các trường là những người có khả năng giao tiếp xã hội và 

hoạt động xã hội tốt. 
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Những hạn chế và nguyên nhân 

 Bên cạnh những mặt mạnh kể trên ĐNGV còn có những hạn chế sau 

cần được khắc phục: 

-  Phương pháp giáo dục đại học, đặc biệt là các phương pháp giảng dạy 

tiên tiến cần áp dụng để đổi mới giáo dục như: dạy học tích hợp kiến thức, kỹ 

năng môn học; tích hợp lý thuyết chuyên môn và thực hành để hình thành năng 

lực cho HSSV; dạy học phân hóa theo năng lực và sở trường của HSSV là 

những năng lực còn yếu. Nguyên nhân do ĐNGV đã có thâm niên công tác thì 

quen với giảng dạy ở bậc thấp, với các phương pháp giảng dạy truyền thống. 

ĐNGV trẻ được tuyển từ nhiều nguồn không có kiến thức cơ bản về sư phạm, 

kinh nghiệm giảng dạy còn ít. Thêm vào đó năng lực bồi dưỡng, tự bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm lại đang là một trong những điểm yếu của 

ĐNGV. Công tác quản lý ĐNGV của các nhà trường còn nhiều bất cập, chưa 

theo kịp được yêu cầu khi nhà trường nâng cấp trở thành trường đại học. 

- Năng lực NCKH của ĐNGV trong đó có năng lực nghiên cứu 

chuyển giao kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn và hướng dẫn sinh viên 

NCKH còn yếu. Nguyên nhân trước hết do trình độ của ĐNGV còn hạn chế. 

Bản thân GV phải tập chung nhiều thời gian vào việc giảng dạy nên chưa 

chú ý đến vấn đề NCKH, càng chưa thể quan tâm đến hướng dẫn cho sinh 

viên tham gia nghiên cứu. 

- Một số năng lực rất quan trọng, cần thiết đối với ĐNGV trong bối 

cảnh hội nhập nhưng hiện đang là điểm yếu nhất đó là: năng lực thích ứng với 

môi trường luôn thay đổi; năng lực tham gia các chương trình hợp tác quốc tế; 

năng lực ngoại ngữ. Nguyên nhân chính vẫn là do việc chủ động bồi dưỡng, 

tự bồi dưỡng kiến thức của GV còn yếu. Những năng lực này đòi hỏi người 

GV phải dành nhiều thời gian và phải thấm nhuần quan điểm học tập suốt đời, 

song ĐNGV chưa dành cho nó sự quan tâm thích đáng. Về phía nhà trường 

chưa có biện pháp, giải pháp tích cực đối với vấn đề có tính nóng bỏng này. 
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2.4. Thực trạng phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối cảng HNQT 

Phát triển ĐNGVcó vai đặc biệt quan trọng đối với cơ sở đào tạo Nghệ 

thuật múa tại các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp ở 

Việt Nam nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường 

trong bối cảnh hội nhập.  

Để đánh giá thực trạng phát triển ĐNGV, tác giả đã tiến hành khảo sát 

trên cơ sở chọn 203 mẫu đại diện cho toàn bộ số giảng viên (160 người) và 

cán bộ quản lý (43 người).  

Kết quả khảo sát cho thấy:  

(1) Các trường đều có “Bản quy hoạch ĐNGV”, với 90,5% CBQL và 

GV được hỏi trả lời là “có”. 

(2) Các trường đều có bản “Chiến lược phát triển nhà trường”, với 

95,5% CBQL và GV được hỏi trả lời là “có”. 

(3) Trong bản Chiến lược phát triển nhà trường có “nhiệm vụ, nội 

dung và giải pháp về phát triển ĐNGV”, với 82% CBQL và GV được hỏi trả 

lời là “có”. 

Dưới đây là tổng hợp kết quả khảo sát thực trạng nội dung phát triển 

ĐNGV:  

2.4.1. Quy hoạch phát triển ĐNGV Múa 

Việc quy hoạch ĐNGV của các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật 

múa chuyên nghiệp được đánh giá qua khảo sát thực trạng theo 02 nội dung 

sau: (1) Mức độ phù hợp giữa quy hoạch phát triển ĐNGV với CLPT tương 

lai của nhà trường (đánh giá qua 9 tiêu chí); (2) Nội dung quy hoạch ĐNGV 

(đánh giá qua 7 tiêu chí). 

a) Mức độ phù hợp giữa quy hoạch phát triển ĐNGV với CLPT tương 

lai của nhà trường 

Yêu cầu đặt ra trong việc lập quy hoạch phát triển ĐNGV là nó phải 

phù hợp với CLPT tương lai của nhà trường. Để đánh giá thực trạng vấn đề 

này ta dựa vào việc đánh giá thông qua 9 tiêu chí, kết quả thể hiện trong Bảng 

2.21 dưới đây: 
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Bảng 2.21. Mức độ phù hợp giữa quy hoạch phát triển ĐNGV Múa            

với CLPT tƣơng lai của nhà trƣờng 
 

TT Nội dung 
Tổng 

điểm 
X  

Thứ 

bậc 

1 

Mục tiêu của quy hoạch phát triển ĐNGV được xây 

dựng dựa trên thực trạng hiện nay so với các mục 

tiêu của CLPT nhà trường tương lai. 

534 2.63 3 

2 

Nội dung quy hoạch phát triển ĐNGV về số lượng, 

chất lượng và cơ cấu được xây dựng dựa trên phân 

tích và thiết kế vị trí việc làm hiện tại so với tương 

lai của CLPT nhà trường 

404 2.04 8 

3 

Nội dung quy hoạch phát triển ĐNGV được xem xét 

điều chỉnh phù hợp với CLPT nhà trường tương lai 

theo các giai đoạn khác nhau 

474 2.33 7 

4 

Các nhà quản lý nhân sự là thành viên chính thức 

của nhóm ra các quyết định mang tính chiến lược 

của nhà trường 

508 2.50 4 

5 
Các nhà quản lý nhân sự tham gia tích cực vào quá 

trình phát triển các mục tiêu của CLPT nhà trường 
549 2.70 1 

6 

Các nhà quản lý các cấp tham dự tích cực vào quá 

trình phát triển các mục tiêu của quy hoạch phát 

triển ĐNGV 

534 2.65 2 

7 
Quá trình lập quy hoạch phát triển ĐNGV đảm bảo 

sự tham gia và/hay tham vấn của các bên liên quan 
505 2.48 5 

8 

Nhà trường xác định được các tiêu chí cụ thể để 

đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch phát triển 

ĐNGV 

444 2.18 6 

9 
Văn bản quy hoạch phát triển ĐNGV được công 

khai theo các kênh khác nhau 
381 1.87 9 

 Tổng  2.37  
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Thực tế khảo sát cho thấy đa phần các cán bộ, giảng viên nhận thức 

được tầm quan trọng của quá trình lập quy hoạch phát triển ĐNGV. Tuy 

nhiên việc đáp ứng các tiêu chí trong lập quy hoạch phát triển đội ngũ lại 

chưa cao. 

Mức độ đánh giá tính chung cho cả 9 tiêu chí đã khảo sát qua Bảng 

2.21 như sau: ý kiến đánh giá ở các mức độ tốt, khá, trung bình và yếu không 

chênh lệch lớn. Tuy nhiên mức độ tốt vẫn được đánh giá thấp nhất với tổng x 

ngang là 2.37 so với 4 mức độ chỉ đạt ở mức trung bình. 

Tiêu chí 2 và 9 được đánh giá kém nhất trong số 9 tiêu chí. Cụ thể: 

- Tiêu chí (2): “Nội dung quy hoạch phát triển ĐNGV về số lượng, chất 

lượng và cơ cấu được xây dựng dựa trên phân tích và thiết kế vị trí việc làm hiện 

tại so với tương lai của CLPT nhà trường” chỉ đạt 2.04 điểm. 

- Tiêu chí (9): “Văn bản quy hoạch phát triển ĐNGV được công khai 

theo các kênh khác nhau” chỉ đạt 1.87 điểm - mức độ yếu. 

Có 2 tiêu chí được đánh giá ở mức tốt khá cao đó là chỉ số 6 và 5 

- Tiêu chí (6) “Các nhà quản lý các cấp tham dự tích cực vào quá trình 

phát triển các mục tiêu của quy hoạch phát triển ĐNGV” có 43.8% ý kiến đánh 

giá ở mức tốt và đạt điểm x ngang là 2.65. 

- Tiêu chí (5) “Các nhà quản lý nhân sự tham gia tích cực vào quá trình 

phát triển các mục tiêu của CLPT nhà trường” có 27.6% ý kiến đánh giá ở 

mức tốt và đạt điểm x ngang là 2.70. 

Các tiêu chí trên là những nội dung quan trọng để đánh giá về mức độ 

phù hợp giữa quy hoạch phát triển ĐNGV với CLPT tương lai của nhà 

trường. Điều này cho thấy việc lập quy hoạch phát triển ĐNGV của các nhà 

trường đang là một khâu yếu cần phải được khắc phục. Bởi vì đây là khâu 

đầu, quan trọng và quyết định đến hiệu quả của toàn bộ quá trình phát triển 

ĐNGV tại các nhà trường. 
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b) Thực trạng lập quy hoạch ĐNGV 

Quy hoạch ĐNGV đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng và đồng bộ 

về cơ cấu.  Đánh giá nội dung này thông qua 7 tiêu chí, kết quả khảo sát ở 

Bảng 2.22 dưới đây: 

Bảng 2.22.  Quy hoạch ĐNGV Múa  

TT Nội dung 
Tổng 

điểm 
X  

Thứ 

bậc 

1 Đảm bảo về số lượng 478 2.35 2 

2 
Đảm bảo về tỷ lệ giảng viên/ học sinh sinh 

viên 
404 1.99 5 

3 Đảm bảo tỷ lệ giảng viên/ tổng số cán bộ 540 2.51 1 

4 Cơ cấu trình độ 427 2.10 4 

5 Cơ cấu chuyên môn 399 1.96 6 

6 Cơ cấu độ tuổi 384 1.89 7 

7 Cơ cấu giới tính 499 2.21 3 

 Tổng  2.14  

  

Nhìn vào kết quả khảo sát ở Bảng 2.22 chúng ta có thể thấy nội dung 

quy hoạch ĐNGV có kết quả đánh giá không cao. Với 41.1% ý kiến ở mức độ 

yếu chứng tỏ nội dung này còn thực hiện ở mức độ khá thấp và tổng điểm x 

ngang chỉ đạt 2.14. Đặc b 

Tính chung về kết quả khảo sát thực trạng “Quy hoạch ĐNGV” cho 

thấy: mức độ đánh giá tốt và khá là 38.3%%, yếu là 41.1%, còn lại là trung 

bình. Tiêu chí (1) được đánh giá là yếu nhất, tiêu chí (3) được đánh giá là tốt 

nhất. Cụ thể: 

- Tiêu chí (1) “Đảm bảo về số lượng”, có 49.8% đánh giá yếu, 18.7% 

đánh giá trung bình với điểm x ngang là 2.35. Tuy nhiên với điểm số này cho 
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thấy nội dung này vẫn chưa được đánh giá ở mức khá. Nó chỉ cao hơn so với 

các tiêu chí đánh giá khác trong nội dung quy hoạch ĐNGV. Thực tế cho thấy 

việc đảm  bảo về số lượng giảng viên ở tại các nhà trường là một hoạt động có 

thể thực hiện được. Tuy nhiên số lượng đó có thực hiện được yêu cầu và 

nhiệm vụ giảng dạy hay không thì đó mới là vấn đề đặt ra. 

- Tiêu chí (3) “Đảm bảo tỷ lệ giảng viên/ tổng số cán bộ”có 27.1% 

đánh giá tốt… với điểm x ngang là 2.51. 

2.4.2. Thực trạng thực hiện quy hoạch ĐNGV Múa  

a) Tuyển dụng giảng viên mới 

Bảng 2.23.  Đánh giá nội dung tuyển dụng giảng viên mới  

tại các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp  

TT Nội dung   
Tổng 

điểm 
X  

Thứ 

bậc 

1 

Chú trọng tạo nguồn tuyển dụng sinh viên tốt 

nghiệp xuất sắc từ các trường đại học trong và 

ngoài nước 

685 3.37 2 

2 Thu hút giảng viên giỏi từ các cơ sở đào tạo khác 633 3.11 4 

3 

Có tiêu chí tuyển dụng giảng viên có khả năng 

hội nhập quốc tế (khả năng ngoại ngữ, ứng dụng 

công nghệ thông tin,…) 

683 3.36 3 

4 Các tiêu chí tuyển chọn phải công khai minh bạch 569 2.80 6 

5 
 Quy trình tuyển dụng, tuyển chọn hợp lý, khoa 

học, có tính cạnh tranh lành mạnh 
592 2.91 5 

6 
Thực hiện phân cấp trong tuyển dụng, tuyển chọn 

giảng viên 
689 3.39 1 

 Tổng  3.15  
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Qua Bảng số liệu 2.23 chúng ta có thể thấy những nội dung tuyển dụng 

GV đã được các nhà trường làm tốt trong đó các tiêu chí được đánh giá ở mức 

độ tốt và khá là 71.5% và điểm x ngang đạt 3.15. So với các nội dung khác 

được khảo sát thì hoạt động này được đánh giá cao hơn. Trong đó có hai nội 

dung được xếp thứ bậc cao nhất đó là Chú trọng tạo nguồn tuyển dụng sinh 

viên tốt nghiệp xuất sắc từ các trường đại học trong và ngoài nước (với x 

ngang là 3.37 xếp vị trí thứ 2) và Thực hiện phân cấp trong tuyển dụng, tuyển 

chọn giảng viên với x ngang 3.39 xếp vị trí thứ nhất. Điều này có thể thấy các 

nhà trường đã thực hiện công tác phân cấp trong tuyển dụng tương đối tốt, chú 

trọng thu hút lực lượng giảng viên tài năng ; Có tiêu chí tuyển dụng giảng viên 

có khả năng hội nhập quốc tế (khả năng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông 

tin,…) (77.8% ý kiến đánh giá tốt và khá). Thực hiện phân cấp trong tuyển 

dụng, tuyển chọn giảng viên được đánh giá là tương đối tốt ( 87.2% tốt và khá). 

Bên cạnh đó Các tiêu chí tuyển chọn phải công khai minh bạch được 

đánh giá là vẫn còn yếu (26.1%).   

Đánh giá chung về công tác tuyển dụng ĐNGV mới của các trường cơ 

bản đạt được ở mức tốt và khá là chủ yếu với tỷ lệ tính chung là 71.5%, mức 

trung bình là 18.6% và vẫn còn tồn tại mức yếu 9.9%.  

Đi sâu đánh giá thực chất cho thấy: việc tuyển dụng của các nhà trường 

vẫn chủ yếu theo kiểu “ăn đong” do không dự đoán được quy mô tuyển sinh 

cho cả một giai đoạn sát với thực tế. Vì thế chưa có nguồn GV dự phòng. 

Việc ra quyết định tuyển dụng vẫn tập trung vào quyền lực của Hiệu trưởng là 

chính, thông qua các thủ tục hành chính do phòng Tổ chức cán bộ thực hiện, 

còn các khoa và tổ bộ môn chỉ được tham gia với tư cách là thành viên hội 

đồng, nhận xét đánh giá về góc độ chuyên môn nên chưa phát huy được 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp quản lý trực tiếp. Mặt khác, công 

tác tuyển dụng có những thời điểm còn bị kéo dài do khó khăn về nguồn 

tuyển, dẫn đến việc phải hạ thấp bớt các tiêu chí tuyển dụng ở một số vị trí 

việc làm. Việc tuyển dụng GV có trình độ tiến sĩ hết sức khó khăn. 
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b) Sử dụng ĐNGV 

Bảng 2.24. Đánh giá nội dung sử dụng ĐNGV Múa  

TT Nội dung   
Tổng 

điểm 
X  

Thứ 

bậc 

1 
Phân công nhiệm vụ đúng người, đúng 

việc 
594 2.92 1 

2 
Phát hiện giảng viên giỏi, giao việc để 

phát triển năng lực của giảng viên 
474 2.33 5 

3 
Bổ nhiệm giảng viên giỏi, có năng lực hội 

nhập quốc tế vào các vị trí chủ chốt 
508 2.50 4 

4 
Thực hiện quy định giảng viên đi nghiên 

cứu thực tế ở địa phương 
543 2.67 2 

5 
Luân chuyển giảng viên đi công tác ở cơ 

sở 
533 2.62 3 

 Tổng  2.60  

 

 Việc sử dụng ĐNGV ở các nhà trường được phân cấp cho các khoa và 

tổ bộ môn. Về cơ bản, việc sử dụng và bố trí ĐNGV  là hợp lý, GV được giao 

nhiệm vụ đúng, phù hợp với chuyên môn được đào tạo, tạo điều kiện để họ 

làm việc theo năng lực, sở trường của mình. 

Tuy nhiên qua khảo sát (Bảng 2.24) cho thấy việc quản lý sử dụng GV 

cũng còn một số vấn đề cần phải tiếp tục cải tiến. Tỷ lệ tính chung khi đánh 

giá về quản lý sử dụng GV chỉ đạt điểm x ngang là 2.60 ở mức độ trung bình 

khá. Đó là một điểm không khả quan. Bởi từ khâu tuyển dụng các nhà 

trường đã thực hiện tương đối tốt, tuy nhiên đến khâu sử dụng lại thực hiện 

chưa tốt sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ và chất lượng dạy học 

trong nhà trường. 
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Các nhà trường cần khuyến khích ĐNGV tham gia vào quá trình ra 

quyết định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của GV; thực hiện cơ chế 

kiểm soát để đảm bảo GV thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; 

chú trọng xây dựng môi trường văn hóa hợp tác trong quan hệ làm việc giữa 

CBQL với GV, giữa GV với nhau, giữa GV với SV; đưa ra nhiều chính sách 

thu hút GV có chất lượng cao, khen thưởng kỷ luật công bằng và phải xây 

dựng được cơ chế bắt buộc để GV nỗ lực phấn đấu đạt các yêu cầu năng lực 

theo vị trí việc làm.  

c) Đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV Múa. 

Bảng 2.25. Đánh giá nội dung đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên Múa  

tại các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp 

TT Nội dung 
Tổng 

điểm 
X  

Thứ 

bậc 

1 
 Đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sỹ) 

của giảng viên ở trong nước 
539 2.65 1 

2 
 Đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sỹ) 

của giảng viên ở nước ngoài 
509 2.50 2 

3 
 Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hội nhập 

quốc tế 
441 2.17 5 

4 
Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính 

trị, bản lĩnh chính trị 
381 1.87 7 

5 
 Bồi dưỡng nâng cao khả năng sử dụng 

công nghệ thông tin 
378 1.86 8 

6 
Bỗi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ 

(trong và ngoài nước) 
404 1.99 6 

7 

Tạo điều kiện cho giảng viên tham gia hội 

thảo, hội nghị khoa học quốc tế, đăng tải 

bài báo trên các tạp chí quốc tế 

462 2.27 4 

8 
Tổ chức cho giảng viên tham quan, giao 

lưu trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài 
463 2.28 3 

 Tổng  2.19  
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Thông qua khảo sát 8 tiêu chí với kết quả thể hiện trong Bảng 2.25 

chúng ta có thể đánh giá nội dung này đang thực hiện ở mức độ chưa khả 

quan chỉ đạt điểm x ngang là 2.19. Ở nội dung này mức độ đánh giá của các 

đối tượng khảo sát đa số ở mức trung bình và yếu. Cụ thể trong đánh giá ở 

mức yếu cao nhất là 36.8%. Trong đó nội dung đào tạo nâng cao trình độ 

(thạc sĩ, tiến sỹ) của giảng viên ở trong nước được đánh giá cao nhất với x 

ngang là 2.65 xếp ở vị trí thứ 1. Tuy nhiên đây cũng không phải là một kết 

quả cao. Đặc biệt đối với giảng viên Múa thì việc bồi dưỡng khả năng tin học 

là một hạn chế nhất. Chính vì thế việc đánh giá ở nội dung này là thấp nhất 

trong tất cả các nội dung. Do đặc thù về chuyên môn thì giảng viên Múa 

không chú trong tới việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học tuy nhiên 

để đáp ứng được khung năng lực chuẩn thì các nhà trường cần chú trọng đến 

nội dung này. Bởi lẽ muốn giao lưu, hội nhập thì giảng viên phải có kỹ năng 

về ngoại ngữ và tin học thành thạo.Vậy trong công tác bồi dưỡng nhà trường 

cần phải tập trung bồi dưỡng năng lực về tin học và ngoại ngữ cho giảng viên. 

Kết quả trên cho thấy nội dung đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cần phải 

được đánh giá và có các biện pháp quản lý để khắc phục thực trạng trên. 

 d) Đánh giá ĐNGV Múa 

Bảng 2.26.  Đánh giá nội dung đánh giá ĐNGV Múa  

TT Nội dung  đánh giá ĐNGV 
Tổng 

điểm 
X  

Thứ 

bậc 

1  Xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể 536 2.64 4 

2  Đánh giá qua dự giờ 594 2.92 1 

3  Đánh giá của đồng nghiệp 474 2.33 7 

4 Lấy ý kiến phản hồi từ người  học 502 2.47 6 

5  Tổ chức hội thi giảng viên giỏi các cấp 543 2.67 2 

6 Hướng dẫn giảng viên tự đánh giá 539 2.65 3 

7 Đánh giá tổng hợp 509 2.50 5 

8 Qua kết quả học tập của giảng viên 444 2.18 8 

 Tổng  2.54  
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Kiểm tra, đánh giá hiện nay đã được tiếp cận và thực hiện theo quá 

trình. Với mục đích nhằm ngăn ngừa và kiểm soát được hoạt động. Chính vì 

thế trong khi thực hiện hoạt động kiểm tra, đánh giá giảng viên tại các nhà 

trường cũng đã thực hiện được mục đích này. Tuy nhiên thực chất công tác 

này được đánh giá qua các khách thể điều tra là chưa tốt. Với điểm tổng x 

ngang (Bảng 2.26) là 2.54 cho tất cả các nội dung đánh giá chỉ dừng lại ở mức 

độ trung bình khá. Các nhà trường tập trung đánh giá, kiểm tra qua dự giờ, tổ 

chức các hội thi giáo viên giỏi chứ chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, đánh 

giá quá trình, thực hiện giám sát kết hợp quan sát.  

Kết quả trên phản ánh các nhà trường đều có hệ thống đánh giá GV 

(mục tiêu, tiêu chí, hướng dẫn) theo mục tiêu và nội dung hoạt động của 

ĐNGV. Việc đánh giá được thực hiện thường xuyên, đánh giá riêng lẻ và 

đánh giá tổng thể. Đã huy động được các bên liên quan tham gia vào quá trình 

đánh giá. Các thông tin đánh giá đáng tin cậy, được ghi chép, lưu trữ đầy đủ, 

chính xác, có hệ thống và được công khai minh bạch. Tuy nhiên, các tiêu chí 

đánh giá chưa được xác định đầy đủ dựa trên năng lực GV. Kết quả đánh giá 

nhằm thúc đẩy hoạt động của ĐNGV còn hạn chế. Hệ thống đánh giá chậm 

thay đổi cho phù hợp với các giai đoạn phát triển khác nhau của nhà trường.  

  e) Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của 

giảng viên Múa 

  Qua kết quả khảo sát thực trạng ở Bảng 2.27 cho thấy nội dung về tạo 

điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được thực 

hiện chưa tốt với mức đánh giá yếu chiếm tới 40.8% và điểm x ngang chỉ đạt 

2.13. Với đặc thù là các trường Nghệ thuật múa đào tạo về mặt kỹ năng, các 

nhà trường đòi hỏi việc đáp ứng cao về cơ sở vật chất như: sàn tập, đạo cụ 

học tập.. tuy nhiên nội dung này qua đánh giá của các khách thể khảo sát là 

chưa khả quan. Mức độ tốt chỉ chiếm có 15.9%, khá là 22.6%. Đây là một 

thực trạng cần phải được quan tâm. Các cán bộ quản lý nhà trường, lãnh đạo 
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nhà trường muốn phát triển năng lực giảng viên cần phải có các giải pháp 

khắc phục nội dung này.  

Bảng 2.27. Đánh giá nội dung đầu tƣ cơ sở vật chất giảng dạy và nghiên 

cứu khoa học của GV Múa 

TT Nội dung 
Tổng 

điểm 
X  

Thứ 

bậc 

1 
Hệ thống thông tin tư liệu (sách, giáo trình, tạp 

chí, tư liệu tham khảo,…) trong thư viện 
384 1.89 6 

2 
Hệ thống phòng học có đủ phương tiện (đa 

phương tiện) 
404 1.99 4 

3 
Trang thiết bị phục vụ cho đổi mới phương pháp 

dạy học 
465 2.29 3 

4 
 Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (máy tính, 

nối mạng internet,..) 
472 2.32 2 

5 
Phòng làm việc tại trường cho giảng viên (có đủ 

phương tiện) 
399 1.96 5 

6  Kinh phí, tài chính cho nghiên cứu khoa học 480 2.36 1 

 Tổng  2.13  

  

f) Thực hiện cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển cho GV Múa 

Kết quả ở Bảng 2.28. cho thấy các nội dung được khảo sát có mức đánh 

giá không cao. Với mức x ngang là 2.29 so với 4 mức độ chỉ đạt ở trung bình. 

Chỉ có tiêu (9) là Tạo điều kiện cho giảng viên tự học,tự bồi dưỡng và phát 

triển nghề nghiệp 32.0 % ý kiến đánh giá ở mức tốt thì các tiêu chí còn lại đều 

được đánh giá ở mức thấp với mức x ngang là 2.72 xếp ở vị trí thứ 1. Trung 

bình chung mức đánh giá yếu chiếm tới 29.3% chứng tỏ nội dung này được 

thực hiện chưa tốt tại các nhà trường. Đây là một thực trạng không tích cực sẽ 
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khiến các giảng viên không có động lực phấn đấu và hiệu quả làm việc sẽ 

không cao. Giữa các tiêu chí có sự đánh giá không mấy chênh lệch tuy nhiên 

mức độ điểm lại không cao. 

Bảng 2.28.  Đánh giá nội dung thực hiện cơ chế, chính sách                                  

tạo động lực phát triển cho GV Múa 

TT Nội dung 
Tổng 

điểm 
X  

Thứ 

bậc 

1 Chế độ lương, thưởng, phụ cấp 455 2.24 6 

2 
Các hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp 

thời  
458 2.25 5 

3 Chính sách cho đào tạo, bồi dưỡng trong nước  465 2.29 3 

4 
 Chính sách cho đào tạo, bồi dưỡng ở nước 

ngoài 
442 2.17 8 

5 
Tạo môi trường giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học 
464 2.28 4 

6 

 Chính sách ưu đãi đặc biệt đối với giảng viên 

có thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên 

cứu khoa học  

444 2.18 7 

7 
Chính sách khuyến khích giảng viên tự nâng 

cao trình độ, tham gia nghiên cứu khoa học  
438 2.15 9 

8 
Quan tâm đời sống văn hoá, tinh thần của giảng 

viên 
489 2.40 2 

9 
 Tạo điều kiện cho giảng viên tự học,tự bồi 

dưỡng và phát triển nghề nghiệp  
554 2.72 1 

 Tổng  2.29  
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Rõ ràng việc xây dựng và thực hiện chính sách tạo động lực dựa vào 

năng lực của GV phải  là vấn đề mà các nhà trường phải đặc biệt quan tâm 

tìm giải pháp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh riêng của từng trường để 

động viên khuyến khích ĐNGV phấn đấu nâng cao năng lực, đảm nhiệm tốt 

công việc theo vị trí việc làm, thực hiện thành công các mục tiêu CLPT của 

nhà trường. 

2.4.3. Đánh giá chung 

a) Những mặt mạnh 

Các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp đều 

nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác phát triển ĐNGV gắn với việc 

thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường trong từng 

giai đoạn; đều đã xây dựng được bản “Chiến lược phát triển nhà trường” 

trong đó có “nhiệm vụ, nội dung và giải pháp về phát triển ĐNGV”; đồng thời 

cũng đã xây dựng được bản “Quy hoạch phát triển ĐNGV”. 

Các trường đã thiết lập được hệ thống quản lý ĐNGV với các thành tố 

được kết nối khá chặt chẽ với nhau, sự phát triển của thành tố này có sự tham 

gia, tư vấn của các thành tố khác. Hệ thống quản lý ĐNGV cũng được xem 

xét điều chỉnh phù hợp với Chiến lược phát triển của nhà trường theo các giai 

đoạn khác nhau. 

Công tác tuyển dụng được triển khai thực hiện đúng quy chế, quy định 

của Bộ và những quy định của pháp luật về tuyển dụng lao động. Quy trình 

tuyển dụng được thực hiện một cách công khai, đảm bảo đúng đối tượng, số 

lượng và các tiêu chuẩn tuyển dụng. 

Việc quản lý sử dụng bố trí GV về cơ bản là hợp lý. GV được giao 

nhiệm vụ đúng, phù hợp với chuyên môn được đào tạo, tạo điều kiện để họ 

làm việc theo năng lực, sở trường của mình. 

Các trường đều có hệ thống đánh giá theo mục tiêu và nội dung hoạt 

động của GV. Việc đánh giá được thực hiện thường xuyên, huy động được 
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các bên liên quan tham gia, thông tin đánh giá đáng tin cậy và được công khai 

minh bạch. 

Các trường đã thiết lập được hệ thống thông tin hai chiều khá tốt giữa 

CBQL với GV, giữa GV với nhau, giữa GV với sinh viên, giữa nhà trường 

với cộng đồng/đoàn nghệ thuật sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp; sử dụng 

đa dạng các kênh thông tin và đưa thông tin đầy đủ kịp thời đến tất cả GV. 

Các trường đều quan tâm đến công tác đào tạo/bồi dưỡng phát triển 

ĐNGV, đã tranh thủ, tận dụng được nhiều nguồn lực bên ngoài để thực hiện 

công việc này. 

Đội ngũ cán bộ quản lý và các bên liên quan đến quản lý ĐNGV 

được quan tâm bồi dưỡng thường xuyên, năng lực và kỹ năng quản lý ngày 

một tốt hơn. 

b) Những hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những mặt mạnh cơ bản nêu trên, các cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp cũng còn không ít những hạn chế trong quản 

lý ĐNGV cần phải được khắc phục. 

Mặc dù các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp 

đều có CLPT nhà trường. Tuy nhiên, việc xây dựng CLPT chưa mang tính 

chuyên nghiệp, khâu dự báo còn yếu, nhiều nội dung đưa ra chưa phù hợp với 

thực tế. Chưa có được sự liên kết mạnh giữa các mục tiêu của chiến lược phát 

triển tổng thể của nhà trường với các mục tiêu chung, cụ thể. Vì vậy, mục tiêu 

của quy hoạch phát triển ĐNGV được xây dựng dựa trên thực trạng hiện nay 

và các mục tiêu của CLPT nhà trường trong tương lai phải điều chỉnh trong 

quá trình thực hiện, có những mục tiêu không thực hiện được. Một số trường 

xác định quy mô đào tạo cho từng ngành ở từng thời điểm không phù hợp, do 

chưa theo cách tiếp cận đáp ứng nhu cầu xã hội, không xác định được nhu cầu 

về cơ cấu ngành nghề nhân lực cần đào tạo của thị trường lao động cả hiện tại 

và tương lai, dẫn đến việc phát triển ĐNGV không đảm bảo cả về cơ cấu, số 
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lượng và chất lượng. Mặt khác quá trình lập quy hoạch phát triển ĐNGV đã 

có sự tham gia của các thành viên trong nhà trường nhưng chưa có sự tham 

gia của các bên liên quan ngoài nhà trường. Vì vậy, bản quy hoạch vẫn mang 

đậm nét riêng, chủ quan của từng trường. Bên cạnh đó công tác lập quy hoạch 

chưa chú ý đến việc xây dựng các tiêu chí cụ thể để đánh giá kết quả thực 

hiện quy hoạch. 

Các trường có vị trí ở cách xa trung tâm lớn không có khả năng thu hút 

những GV có trình độ cao, có năng lực tốt đến với nhà trường. Trong nhiều 

năm qua mặc dù các cơ sở đã cố gắng đưa ra chính sách hấp dẫn song vẫn 

không có khả năng tuyển được loại nhân lực này.  

Xác định và mô tả công việc theo vị trí việc làm, từ đó xây dựng khung 

năng lực phù hợp cho từng vị trí việc làm của GV đang là khâu yếu nhất trong 

quản lý ĐNGV của các nhà trường. Việc phân tích và thiết kế công việc của 

ĐNGV còn chung chung, thiếu cụ thể, chưa xây dựng dựa trên so sánh năng 

lực hiện tại với xu thế phát triển của thị trường lao động; chưa miêu tả rõ ràng 

khung năng lực, cơ cấu của từng vị trí công việc cũng như cách làm việc cho 

từng vị trí công việc của GV phù hợp với CLPT tương lai của nhà trường. Do 

công việc này làm chưa tốt nên kéo theo hàng loạt công việc khác như: xây 

dựng quy hoạch phát triển ĐNGV theo vị trí việc làm và khung năng lực GV; 

đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV theo vị trí việc làm và khung năng lực GV; xây 

dựng chính sách tạo động lực cho ĐNGV dựa vào năng lực, ... đều bị hạn chế. 

Như vậy mô tả vị trí việc làm và xác định khung năng lực phù hợp cho 

từng vị trí việc làm của GV vừa là nguyên nhân vừa là hạn chế của công tác 

phát triển  ĐNGV tại các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên 

nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Đây là vấn đề khó và khá phức tạp cần phải được 

ưu tiên tập trung giải quyết. 

Một trong những nguyên nhân khách quan là do chính sách của Nhà 

nước, đặc biệt là chính sách lương bổng, đãi ngộ đối với nhà giáo và cán bộ 

 quản lý giáo dục vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phù hợp với bối cảnh hiện nay. 
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c) Cơ hội 

Có thể nói rằng ngành giáo dục và đào tạo nói chung, các trường đại 

học nói riêng, trong đó có các cơ sở đào tạo nghệ thuật đang đứng trước 

những thuận lợi, cơ hội chưa từng có: 

- Hội nhập quốc tế tạo điều kiện giao lưu về nghệ thuật, trao đổi văn 

hóa giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. Giảng viên thuận lợi trong 

vấn đề học tập và trau đồi chuyên môn. 

- Toàn ngành đang triển khai Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 

2011 - 2020 và Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào 

tạo, trong đó phát triển ĐNGV là giải pháp quan trọng. Đây là điều kiện thuận 

lợi và cơ hội tốt về mặt chủ trương của Đảng, chính sách và sự quan tâm đầu 

tư của Nhà nước cũng như toàn xã hội dành cho giáo dục. Nắm bắt được cơ 

hội này các  nhà trường có thể bứt phá để phát triển. 

- Đối với các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên 

nghiệp, đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục 

vụ cho sự phát triển của Nghệ thuật múa. 

- Chính sách mới của Đảng và Nhà nước về hội nhập quốc tế đang mở 

ra cơ hội hợp tác, chia sẻ, thu hút vốn đầu tư để phát triển toàn diện. 

- Tự chủ giáo dục đại học đang trao quyền trong tay các trường đại học, 

cơ hội này cho phép các trường hoạch định chiến lược và các chính sách để 

thúc đẩy sự phát triển nhanh. 

d) Nguy cơ tiềm ẩn 

Luôn đi kèm với cơ hội đó là nguy cơ tiềm ẩn mà các trường phải đối 

diện trong quá trình phát triển của mình. Chủ trương của Đảng về đổi mới căn 

bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân 

chủ hóa và hội nhập quốc tế  một mặt là cơ hội, nhưng mặt khác tạo nên nguy 

cơ tiềm ẩn đối với các nhà trường. 
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Các trường sẽ phải đương đầu với cuộc cạnh tranh kéo dài và  không 

cân sức giữa một bên là các trường đại học, học viện quốc tế với đầy đủ các 

yếu tố hiện đại sẵn sàng tham gia vào thị trường giáo dục Việt Nam với một 

bên là các trường đại học trong nước còn khá khiêm tốn về mọi mặt. Các 

trường đào tạo Nghệ thuật múa chủ yếu là được thành lập trên cơ sở nâng cấp 

từ trường trung cấp, cao đẳng, còn đang yếu và thiếu các nguồn lực cơ bản 

trong đó có ĐNGV để xây dựng phát triển nhà trường, sẽ đứng ở đâu và làm 

gì trong môi trường cạnh tranh đó. 
 

 

Kết luận Chƣơng 2 

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng ĐNGV và thực trạng phát triển 

ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối cảnh quốc tế có thể rút ra một số kết luận 

như sau: 

Đa phần các cơ sở đào tạo nghệ thuật Múa ở Việt Nam đều tập trung ở 

trình đô trung cấp và cao đẳng, ít trình độ đại học. Tuy nhiên các nhà trường lại 

có bề dạy về truyền thống lịch sử và có đội ngũ giảng viên kế cận tâm huyết, tài 

năng. Đây là những trường đại học định hướng nghề nghiệp đáp ứng mục tiêu 

đào tạo. Do lịch sử hình thành và phát triển và tính đặc thù trong đào tạo nên 

các cơ sở đào tạo nghệ thuật Múa có những đặc điểm mang riêng biệt . ĐNGV 

của các trường này phát triển dần cùng với quá trình nâng cấp của nhà trường. 

Tuy nhiên trình độ đào tạo và năng lực của ĐNGV không đồng đều. Có những 

giảng viên được tham gia đào tạo nâng cao trình độ ở nước ngoài, có khả năng 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên đa phần đội ngũ giảng viên có 

trình độ đào tạo chưa tương xứng. GV có năng lực nổi trội trong đào tạo thực 

hành nhưng lại yếu trong giảng dạy lý thuyết và NCKH. 

Đa số GV của các nhà trường đều có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, 

gắn bó với công việc giảng dạy, gắn bó đoàn kết với nhau, tâm huyết với nhà 

trường, tích cực hoạt động, sẵn sàng chịu đựng khó khăn gian khổ cùng phấn 
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đấu xây dựng trường phát triển. Họ luôn mong muốn được làm việc và phát 

triển bản thân cùng với sự phát triển của nhà trường. 

Đi sâu phân tích thực trạng ĐNGV của các nhà trường, cả về phẩm chất 

chính trị, số lượng, chất lượng, cơ cấu và khảo sát, phân tích thực trạng của 

công tác phát triển ĐNGV tại cơ sở đào tạo nói chung trong đó làm sáng tỏ 

mức độ đáp ứng về năng lực nghề nghiệp của giảng viên trong bối cảnh hội 

nhập quốc tế. Phân tích thực trạng phát triển ĐNGV trên các mặt: quy hoạch, 

tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá, tạo động lực phát triển và 

phân tích rõ yếu tố cơ sở vật chất, chính sách đối với quá trình phát triển 

ĐNGV trong nhà trường. Trên cơ sở đó, đánh giá những ưu điểm, nhược 

điểm và những thách thức đặt ra đối với ĐNGV cũng như công tác phát triển 

ĐNGV hiện nay. 

Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng để tác giả nghiên cứu đề xuất các 

biện pháp nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những nhược điểm, vượt 

qua các thách thức, tận dụng cơ hội để xây dựng ĐNGV đủ về số lượng, hợp 

lý về cơ cấu, ngày càng nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

đào tạo, bồi dưỡng, NCKH trong quá trình hội nhập quốc tế. 
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Chƣơng 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA Ở VIỆT NAM 

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

 

3.1. Quan điểm, phƣơng hƣớng và mục tiêu phát triển ĐNGV Múa ở Việt 

Nam trong bối cảnh HNQT  

3.1.1. Quan điểm  

Công tác phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế cần được thực hiện theo quan điểm sau đây: 

- Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo (trong đó khâu đột 

phá là bổ sung về số lượng và nâng cao chất lượng ĐNGV) là sự nghiệp của 

toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. 

- Gắn kết chặt chẽ việc đào tạo và bồi dưỡng ĐNGV Múa với nhu cầu 

đào tạo nguồn nhân lực để phát triển và làm cho Nghệ thuật múa nói riêng, 

Văn hóa - Nghệ thuật nói chung trở thành động lực và mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Xây dựng ĐNGV Múa trong thời kỳ mới phải được thực hiện trên cơ 

sở đảm bảo tính thực tiễn, hiệu quả, đồng bộ và tôn trọng tính đặc thù của lĩnh 

vực đào tạo Múa. Việc mở rộng qui mô ĐNGV phải đi đôi với việc nâng cao 

chất lượng ĐNGV. 

- Đảm bảo vai trò nòng cốt của ĐNGV trong công cuộc đổi mới giáo 

dục nói chung và đổi mới mục tiêu, qui trình, nội dung, phương pháp dạy và 

học trong đào tạo Múa nói riêng. 

- ĐNGV Múa cần được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về kiến thức 

chuyên môn, kỹ năng sư phạm, khả năng nghiên cứu khoa học và trình độ lý 

luận chính trị. 

- Khai thác thế mạnh đào tạo Múa của các nước trong khu vực và trên 

thế giới nhằm nhanh chóng khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực đào tạo 

nguồn nhân lực múa nói chung, phát triển ĐNGV Múa nói riêng. 
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- Kế thừa và phát huy những thành tựu về phát triển ĐNGV trong lĩnh 

vực Giáo dục - Đào tạo nói chung, lĩnh vực Văn hóa – Nghệ thuật nói riêng 

để xây dựng và phát triển ĐNGV Múa trong bối cảnh HNQT hiện nay. 

3.1.2. Phương hướng 

- Rà soát toàn diện, đánh giá thực trạng ĐNGV hiện nay về số lượng, 

về chất lượng và cơ cấu; xây dựng và hoàn thiện ĐNGV, qui hoạch đội ngũ 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, đề ra các 

giải pháp thực hiện. 

- Xây dựng kế hoạch đưa giảng viên và học sinh sinh viên giỏi đi đào 

tạo ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước và khuyến khích đào tạo 

bằng các nguồn kinh phí khác. 

3.1.3. Mục tiêu  

a) Mục tiêu chung 

- Nhanh chóng xây dựng ĐNGV đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức 

và lương tâm nghề nghiệp, vững vàng về tư tưởng chính trị, đảm bảo về chất 

lượng, có trình độ chuyên môn cao, điêu luyện về nghề nghiệp, có phương 

pháp giảng dạy tiên tiến, có cơ cấu hợp lý về trình độ, về ngành nghề đào tạo 

và theo vùng miền, đảm đương có hiệu quả nhiệm vụ đào tạo với chất lượng 

cao nguồn nhân lực múa đáp ứng nhu cầu phát tiển nhanh và bền vững của 

đất nước nhằm xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc. 

- Đẩy mạnh đào tạo sau đại học để nâng cao trình độ cho ĐNGV, phấn 

đấu đến năm 2020 có ít nhất 65% giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên.  

- Tạo ra một bước chuyển biến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng 

ĐNGV Múa trong giai đoạn 2015 – 2020 và những điều kiện cần thiết cho 

việc xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành lĩnh vực Múa vào giai đoạn đến 

năm 2030 nhằm đưa sự nghiệp đào tạo Múa nói riêng, sự nghiệp đào tạo văn 

hóa nghệ thuật nói chung lên tầm cao mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
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của sự nghiệp gáo dục đào tạo trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

b) Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng và hoàn thiện ĐNGV văn hóa nghệ thuật trên cả nước, đưa 

tổng số giáo viên ở các cấp học khác nhau lên 4000 người. 

- Đào tạo ĐNGV trình độ cao về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và 

ngoại ngữ đủ đáp ứng nhu cầu đào tạo văn hóa nghệ thuật, tạo cơ sở vững 

chắc cho sự phát triển của công tác đào tạo. Đến năm 2020 đào tạo 150 tiến sĩ 

và 500 thạc sĩ ở trong nước; 100 tiến sĩ và 100 thạc sĩ ở ngoài nước. 

- Phát hiện, đào tạo và chăm sóc tài năng văn hóa nghệ thuật ở trong 

nước, đào tạo trình độ đại học ở nước ngoài đối với 100 tài năng trẻ. 

- Đào tạo ngoại ngữ: Tiếng Anh cho 500 người. 

- Bồi dưỡng sau đào tạo: 

+ Ở trong nước: mỗi năm mở 03 lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp 

vụ sư phạm. 

+ Ở ngoài nước: bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn bằng hình 

thức thực tập sinh và bồi dưỡng ngắn hạn cho 150 người. 

3.2. Nguyên tắc đề xuất giải pháp   

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 

Tính khả thi là một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá được 

tính hiệu quả của một biện pháp quản lý được đưa ra. Để đảm bảo tính khả 

thi đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng của chủ thể quản lý, giúp cho việc áp 

dụng các biện pháp vào thực tiễn một cách thuận lợi, có hiệu quả thiết thực. 

Các giải pháp đề xuất cần phát huy các ưu điểm sẵn có, khắc phục những 

hạn chế, tồn tại trong phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối cảng hội 

nhập quốc tế.  

Tính khả thi yêu cầu các biện pháp quản lý phải được xây dựng theo 

quy trình khoa học, đảm bảo chính xác, phù hợp đối tượng, điều kiện; chú 
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trọng đến các yêu cầu thống nhất trong quản lý giáo dục; đảm bảo lợi ích cho 

mọi giảng viên múa được học tập, rèn luyện, làm việc trong môi trường giáo 

dục lành mạnh; có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các liên đới tham gia vào quá 

trình giáo dục và đào tạo trong nhà trường; đảm bảo kết hợp cân đối giữa yêu 

cầu và năng lực, giữa quyền hạn và trách nhiệm. 

Nguyên tắc đòi hỏi các giải pháp phát triển ĐNGV múa được đưa ra 

trên cơ sở thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn; các giải pháp đề xuất cần nằm 

trong khuôn khổ và điều kiện thực tế của nhà trường để chắc chắn có thể thực 

hiện được và thực hiện thành công. 

Để đảm bảo tính khả thi của giải pháp cần tránh đưa ra các giải pháp xa 

rời thực tiễn; tránh áp đặt các ý kiến chủ quan; phải căn cứ vào tình hình cụ thể, 

căn cứ vào các mục tiêu cụ thể của nhà trường đề tiến hành đề xuất giải pháp. 

Khi đề xuất giải pháp phải tính đến giải pháp nào đưa đến kết quả cao 

nhất đồng thời huy động sử dụng nguồn lực phù hợp nhất. Các giải pháp đưa 

ra phải phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của GV, cán bộ 

quản lý; phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các nguồn lực khác của nhà 

trường và địa phương; phù hợp với truyền thống văn hóa của tổ chức… nhằm 

đảm bảo hiệu quả tối ưu 

3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống/đồng bộ 

Các giải pháp được đề xuất phải có tính hệ thống, được xác định trên 

cơ sở trục cốt lõi chung là phát triển nguồn nhân lực giảng viên múa (đào tạo, 

bồi dưỡng, sử dụng, phát triển, đãi ngộ…). Về nguyên tắc, các vấn đề tất yếu 

có liên quan như sử dụng nguồn nhân lực (kế hoạch hóa lao động, tuyển dụng, 

bố trí…), môi trường nguồn nhân lực (điều kiện làm việc, môi trường văn 

hóa, quy mô việc làm…) đều được đề cập nhưng các giải pháp đưa ra chủ yếu 

tập trung vào mục tiêu phát triển nguồn nhân lực. Do vậy, có thể có nhiều giải 

pháp trong một hệ thống các giải pháp tổng thể. Các giải pháp phải có mối 

liên kết, hỗ trợ, tạo thành chuỗi thúc đẩy lẫn nhau trong một chỉnh thể thống 

nhất nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp tác động đồng bộ đến quá trình quản lý. 
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3.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính chiến lược 

Tính chiến lược là mang tính dài hạn, được xây dựng trên những nguồn 

lực đảm bảo và phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển ĐNGV Múa. Chính 

vì thế để đảm bảo nguyên tắc tính chiến lược các giải pháp đưa ra cần phải 

căn cứ trên các cơ sở khoa học về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực 

và phát triển nguồn nhân lực giảng viên múa. Bên cạnh đó phải căn cứ vào 

điều kiện thực tế của nhà trường nghệ thuật để có những hoạch định dài hạn, 

đảm bảo đúng ở hiện tại và tương lai. Để đảm bảo tính chiến lược cần phải 

khảo sát thực tế để đưa ra những giải pháp lâu dài và đảm bảo hiệu quả.  

3.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

Các giải pháp đưa ra phù hợp với điều kiện chính trị - kinh tế - xã hội 

nước ta trong thời kỳ tiến hành CNH, HĐH và hội nhập quốc tế nói chung và 

điều kiện cụ thể của từng cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên 

nghiệp nói riêng. 

Yêu cầu đổi mới giáo dục và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo 

viên trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa buộc các giải 

pháp đề ra phải mang tính đón đầu để đưa ĐNGV Múa đáp ứng các yêu cầu 

trước mắt và lâu dài. 

 Để thực hiện được yêu cầu này, khi xây dựng mỗi giải pháp cần chỉ ra 

các việc cần làm, nội dung và cách thức tổ chức thực hiện sao cho các cơ 

quan quản lý, cán bộ, GV có thể hiểu và thực hiện được. 

3.3. Đề xuất một số giải pháp phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam trong 

bối cảng hội nhập quốc tế    

3.3.1. Đề xuất khung năng lực nghề nghiệp của ĐNGV Múa ở Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu HNQT 

3.3.1.1. Mục đích và ý nghĩa 

Đề xuất khung năng lực nghề nghiệp của ĐNGV Múa nhằm giúp các 

cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuât múa chuyên nghiệp tại Việt Nam dựa 

vào đó để không chỉ thực hiện các giải pháp tuyển chọn, đánh giá, sử dụng, 
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phát triển nghề nghiệp và tạo động lực làm việc tốt trong quản lý GV/ĐNGV 

Múa của mình, mà còn giúp GV Múa tự đánh giá và nâng cao phẩm chất, 

năng lực của bản thân đáp ứng yêu cầu HNQT. 

Khung năng lực nghề nghiệp của ĐNGV Múa tại các cơ sở GD ĐH, 

CĐ đào tạo Nghệ thuât múa chuyên nghiệp là cơ sở nền tảng cho việc xây 

dựng, hoàn thiện chuẩn nghề nghiệp của ĐNGV Múa và các cơ sở GD ĐH, 

CĐ đào tạo Nghệ thuât múa chuyên nghiệp có thể dựa vào đó để chi tiết cụ 

thể theo từng bối cảnh cụ thể.  

3.3.1.2. Nội dung và tổ chức thực hiện  

Khung năng lực nghề nghiệp của ĐNGV Múa dưới đây được xây dựng trên 

nghiên cứu lý luận (Chương 1) và thực trạng phát triển ĐNGV Múa tại Việt 

Nam (Chương 2) bao gồm 6 tiêu chuẩn: 1) Phẩm chất đạo đức; 2) Năng lực 

chuyên môn; 3) Năng lực sư phạm; 4) Năng lực nghiên cứu; 5) Năng lực hoạt 

động thực tiễn; 6) Năng lực hội nhập và cạnh tranh; trong đó mỗi tiêu chuẩn 

bao gồm các tiêu chí với tổng số gồm 50 tiêu chí. Cụ thể (xem Bảng 3.1): 

Bảng 3.1. Khung năng lực nghề nghiệp của ĐNGV Múa                                          

ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu HNQT 

Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất đạo đức 

Tiêu chí 1. Chấp hành đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng 

và Nhà nước 

Tiêu chí 2. Hiểu biết, nắm vững đường lối chính sách Hội nhập của Đảng và 

Nhà nước 

Tiêu chí 3. Giữ vững bản lĩnh chính trị 

Tiêu chí 4. Thực hiện nghĩa vụ Công dân 

Tiêu chí 5. Chấp hành Luật giáo dục đại học, điều lệ, quy chế, quy định của 

ngành  

Tiêu chí 6. Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học ở các cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp 
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Tiêu chí 7. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo ở các cơ sở GD 

ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp 

Tiêu chí 8. Sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương đối với học sinh sinh 

viên 

Tiêu chí 9. Tôn trọng kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao 

Tiêu chí 10. Tác phong làm việc năng động, khoa học 

Tiêu chuẩn 2. Năng lực chuyên môn 

Tiêu chí 11. Nắm vững và cập nhật kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành 

và kiên thức liên ngành 

Tiêu chí 12. Có kinh nghiệm sân khấu 

Tiêu chí 13. Có khả năng thị phạm chuẩn xác động tác múa 

Tiêu chí 14. Có tầm nhìn quốc tế, hiểu biết về hội nhập quốc tế và vận dụng 

những kiến thức về Hội nhập quốc tế vào hoạt động chuyên môn 

Tiêu chí 15. Hiểu biết đa văn hóa, tôn trọng các nền văn hóa khác biệt 

Tiêu chí 16. Có trình độ ngoại ngữ để đào tạo, dịch tài liệu và giao tiếp 

Tiêu chí 17. Nắm vững và vận dụng những thông tin về tình hình kinh tế, 

chính trị, văn hóa, xã hội vào bài giảng 

Tiêu chuẩn 3. Năng lực sƣ phạm 

Tiêu chí 18. Tìm hiểu đối tượng và môi trường GD 

Tiêu chí 19. Xây dựng và phát triển chương trình môn học  

Tiêu chí 20. Xây dựng kế hoạch dạy học 

Tiêu chí 21. Vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, nguyên tắc dạy học 

Tiêu chí 22. Vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học  

Tiêu chí 23. Hướng dẫn sinh viên tự học, nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 24. Sử dụng các phương tiện dạy học hiệu quả 

Tiêu chí 25. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học 
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Tiêu chí 26. Xử lý các tình huống sư phạm nảy sinh trong quá trình dạy học 

Tiêu chí 27. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên 

Tiêu chí 28. Thực hiện điều chỉnh bổ sung trong dạy học 

Tiêu chí 29. Hợp tác trong dạy học và GD 

Tiêu chuẩn 4. Năng lực nghiên cứu 

Tiêu chí 30. Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (Nhà nước, Bộ, 

Cơ sở) 

Tiêu chí 31. Sưu tầm, nghiên cứu Nghệ thuật múa   

Tiêu chí 32. Viết sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ dạy Múa 

Tiêu chí 33. Viết, đăng tải báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong 

và ngoài nước  

Tiêu chí 34. Tham dự các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế 

Tiêu chí 35. Trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan nghiên 

cứu khoa học trong nước và quốc tế 

Tiêu chí 36. Làm việc độc lập khi tham gia hội thảo quốc tế 

Tiêu chí 37. Ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác, dạy học 

Tiêu chuẩn 5. Năng lực hoạt động thực tiễn 

Tiêu chí 38. Cập nhật, nắm bắt tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc 

tế 

Tiêu chí 39. Tham gia phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương chính 

sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và tình hình chính trị, văn 

hóa, xã hội trong cộng đồng 

Tiêu chí 40. Tham gia các hoạt động, phong trào do các tổ chức chính trị 

trong nhà trường và địa phương tổ chức 

Tiêu chí 41.  Thực hiện nghiên cứu phục vụ cộng đồng  

Tiêu chí 42. Thực hiện nghiên cứu thực tiễn, tổng kết kinh nghiệm và luân 

chuyển công tác thực tế cơ sở... 
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Tiêu chuẩn 6. Năng lực hội nhập và cạnh tranh 

Tiêu chí 43. Có định hướng mục tiêu phát triển nghề nghiệp 

Tiêu chí 44. Tự đánh giá bản thân đúng 

Tiêu chí 45. Học hỏi đồng nghiệp, trau dồi và hoàn thiện nhân cách 

Tiêu chí 46. Lập kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học  

Tiêu chí 47. Tham gia học tập và trau dồi các kỹ năng “mềm” trong thời kỳ 

hội nhập 

Tiêu chí 48. Có khả năng thích ứng với sự thay đổi trong môi trường quốc gia, 

quốc tế 

Tiêu chí 49. Có năng lực tự học, học tập suốt đời 

Tiêu chí 50. Có năng lực giới thiệu Nghệ thuật múa Việt Nam với  thế giới và 

tiếp thu tinh hoa Nghệ thuật múa thế giới để làm giầu cho Nghệ 

thuật múa dân tộc 
 

Để tiếp tục phát triển chuẩn năng lực nghề nghiệp của ĐNGV Múa 

tại Việt Nam, các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo nghề Nghệ thuật múa chuyên 

ngành có thể tham khảo một số hoạt động sau đây: 

- Các chủ thể lãnh đạo/quản lý các cấp cần nghiên cứu, phân tích kỹ các 

nội dung khung năng lực nghề nghiệp, điều chỉnh, bổ sung và chi tiết cho phù 

hợp với từng bối cảnh cụ thể. 

- Có kế hoạch phổ biến, giới thiệu bộ khung năng lực nghề nghiệp tới 

tất cả ĐNGV Múa, làm cho từng GV Múa hiểu và thấm nhuần các giá trị của 

nghề nghiệp được đúc kết trong các tiêu chuẩn, tiêu chí, lấy đó làm cơ sở để 

tự đánh giá, thực hiện những điều chỉnh cần thiết và có kế hoạch phấn đấu, tu 

dưỡng, rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng để phát triển nghề nghiệp. 

- Sử dụng bộ khung năng lực nghề nghiệp trong các hoạt động quy 

hoạch, lập kế hoạch tuyển dụng, đánh giá, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, phát 

triển các điều kiện phục vụ, tạo lập cơ chế, chính sách đãi ngộ trong công tác 

phát triển ĐNGV Múa. 
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3.3.1.3. Điều kiện thực hiện 

- Có sự thống nhất cao về quan điểm, nhận thức về tầm quan trọng, ý 

nghĩa và sự cần thiết phải có bộ khung năng lực nghề nghiệp của ĐNGV Múa 

trong công tác phát triển GV tại tất cả các cấp quản lý/ lãnh đạo. 

- Có sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ ĐNGV Múa vì chính họ  

là những chủ thể tự thân trong việc thừa nhận, thực hiện và phát triển các giá 

trị nghề nghiệp được đúc kết trong khung năng lực. 

- Có phương pháp vận dụng linh hoạt, sáng tạo các tiêu chí của khung 

năng lực nghề nghiệp trong các khâu quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào 

tạo, bồi dưỡng, thăng tiến, đánh giá GV... phù hợp với hoàn cảnh và yêu cầu 

thực tiễn cụ thể. 

3.3.2. Đổi mới tư duy và nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của 

ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối cảnh HNQT 

3.3.2.1. Mục đích và ý nghĩa 

Nhận thức là khâu đầu tiên, quan trọng quyết định cho mọi hành động. 

Nhận thức đúng sẽ dấn tới hành động đúng và có kết quả tốt. Bên cạnh đó 

nhận thức còn mang tính cá nhân hóa cao, chính vì thế với một vấn đề mang 

tính tập thể cần sự thống nhất của nhiều người thì rất cần nhận thức đầy đủ và 

sâu sắc.  

Múa là một nghề mang tính đặc thù, đòi hỏi sự đam mê và năng khiếu 

để có thể phát triển được nghề nghiệp. Đối với ĐNGV Múa ngay từ khi bước 

vào nghề, họ đã có sẵn đam mê và năng khiếu tuy nhiên đứng trước yêu cầu 

của quá trình HNQT và đổi mới GD như hiện nay, đòi hỏi chất lượng đào tạo 

càng phải được nâng cao hơn, chính vì thế vấn đề nhận thức của ĐNGV Múa 

nói riêng và cán bộ, nhân viên trong cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật 

múa chuyên nghiệp nói chung phải được thay đổi. Tư duy về vai trò và trách 

nhiệm của người “thầy” trong quá trình giảng dạy cũng phải được đổi mới.  

Vì vậy, đổi mới về tư duy và nâng cao nhận thức về vai trò và trách 

nhiệm của ĐNGV Múa trong thời kỳ hội nhập nhằm giúp GV, cán bộ quản lý 
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và nhân viên hiểu được tầm quan trọng, vai trò của GV Múa đối với sự nghiệp 

đào tạo nghề Múa. Từ nhận thức đúng về vai trò và trách nhiệm của ĐNGV 

Múa, từng cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp sẽ phải 

thay đổi cơ chế chính sách đãi ngộ và sử dụng nhằm tạo cơ hội phát triển cho 

đội ngũ này để đáp ứng được với yêu cầu HNQT.  

3.3.2.2. Nội dung và tổ chức thực hiện 

Đổi mới trước hết là nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của ĐNGV 

Múa trong sự nghiệp phát triển Nghệ thuật múa hiện nay. Vai trò và trách 

nhiệm của GV Múa là người đào tạo cũng như truyền cảm hứng yêu nghề cho 

các em học sinh sinh viên theo nghề múa. Bên cạnh vai trò chủ chốt này, 

người GV Múa còn có vai trò nghiên cứu khoa học để duy trì và phát triển 

thêm những điệu múa dân gian dân tộc cũng như hiện đại phục vụ cho quá 

trình giảng dạy tại cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. 

Người GV Múa trước hết cần phải thay đổi tư duy trong quá trình đào tạo, từ 

cách hướng dẫn, điều khiển và tổ chức để người học học tập được những kỹ 

năng, kỹ thuật múa cho tới phải biết tổ chức, chỉ đạo cho họ tự học để nắm bắt 

những kỹ thuật múa tốt hơn.  

Tiếp đến đó là đổi mới về tư duy, khi đã có nhận thức đúng thì tư duy 

sẽ dễ dàng được thay đổi hơn bởi tư duy bắt nguồn từ nhận thức. Từ thay đổi 

nhận thức sẽ dẫn đến thay đổi hành vi và thói quen, hành vi và thói quen được 

thay đổi thì khi đó quá trình tư duy cũng được đổi mới. Đối với việc thay đổi 

tư duy về vai trò và trách nhiệm của người GV Múa là việc thay đổi thói quen 

cũng như hành vi trong quá trình giảng dạy của người GV. Người GV phải là 

người hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức để người học dần dần nắm bắt được các 

kỹ thuật và rèn luyện các kỹ thuật múa thường xuyên hơn. Bên cạnh đó việc 

giúp người học hiểu hơn về ý nghĩa và bản chất của từng điệu múa khi giảng 

dạy là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của người GV. Vì vậy, khi người GV 

Múa nhận thức và thay đổi được tư duy trong quá trình giảng dạy chính là 
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việc họ phải ý thức được trách nhiệm và vai trò thực sự của mình khi đảm 

nhận vị trí hướng dẫn và tổ chức dạy học cho người học. Người GV Múa 

trong thời kỳ HNQT phải am hiểu không chỉ về động tác mà cần phải hiểu rõ 

về ý nghĩa của từng thể loại múa cũng như bộ môn múa mà mình đảm nhận 

giảng dạy. 

Cán bộ quản lý và các lực lượng GD khác trong nhà trường cũng cần 

phải thay đổi nhận thức và tư duy về vai trò và trách nhiệm của người GV 

múa để có cách đánh giá cũng như hỗ trợ về chuyên môn và các điều kiện 

khác cho quá trình giảng dạy của người GV Múa. 

Để đổi mới tư duy và nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của 

ĐNGV Múa ở Việt Nam trong bối cảnh HNQT đòi hỏi cơ sở GD ĐH, CĐ 

đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp cần: 

Thứ nhấ, cán bộ quản lý các cấp cần phải quán triệt các chủ trương, 

chính sách của Đảng và Nhà nước về ý nghĩa của phát triển Nghệ thuật múa 

trong điều kiện hiện nay. Từ đó sẽ nâng cao được ý thức của toàn thể GV về 

vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp phát triển Múa. Việc cập 

nhật và truyền tải những nội dung của Đảng, Nhà nước và Bộ ngành liên quan 

về tầm quan trọng của Nghệ thuật múa là trách nhiệm của cán bộ quản lý các 

cấp, của tất cả ĐNGV Múa. Từ việc cập nhật được những văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan thì người GV Múa sẽ thấy được vai trò và trách nhiệm của 

mình trong quá trình giảng dạy và đào tạo.  

Thứ hai, thường xuyên mở các lớp tập huấn về giảng dạy Múa để GV 

có cơ hội được nâng cao năng lực nghề nghiệp cũng như hiểu thêm về ý nghĩa 

của các thể loại và bộ môn múa. Những GV được mời về tập huấn phải là 

những người có thâm niên lâu trong nghề, có tâm huyết và sự đam mê đối với 

nghề để có thể truyền đạt được nội dung cũng như tình cảm nghề nghiệp đến 

với GV Múa. Đặc biệt đối với ĐNGV Múa trẻ cần phải được giao nhiệm vụ 

lập mục tiêu và kế hoạch giảng dạy của mình theo từng học kỳ và từng năm 
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học để nắm bắt được nhận thức và tinh thần trách nhiệm của ĐNGV trẻ đối 

với sự nghiệp giảng dạy Múa.  

Thứ ba, tổ chức giao lưu các chương trình nghệ thuật giữa các cơ sở 

GD liên quan trong khối nghệ thuật để các GV Múa được học hỏi cũng như 

trau dồi tình yêu nghề. Cán bộ quản lý các cấp cần căn cứ vào kế hoạch đào 

tạo của cơ sở GD để lập kế hoạch tổ chức giao lưu các chương trình nghệ 

thuật cho ĐNGV Múa cũng như người học trong để họ có cơ hội gặp gỡ đồng 

nghiệp và trao đổi về chuyên môn, từ đó ý thức hơn được trách nhiệm nghề 

nghiệp của bản thân mình.  

Thứ tư, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên và người học về trách 

nhiệm và vai trò của ĐNGV Múa để họ có ý thức giúp đỡ và hỗ trợ cho quá 

trình giảng dạy chuyên môn của đồng nghiệp thuận lợi và có kết quả hơn.  

Thứ năm, tổ chức các cuộc thi GV giỏi để tạo cơ hội cho ĐNGV Múa 

được khẳng định năng lực của bản thân. Đây là một sân chơi bổ ích lành 

mạnh và đồng thời cũng trau dồi tình yêu nghề và ý thức nghề nghiệp cho 

ĐNGV Múa.  

Thứ sáu, có cơ chế chính sách động viên, khen thưởng kịp thời đối với 

GV Múa có thành tích xuất sắc trong quá trình giảng dạy; hoặc có chế độ giúp 

đỡ với những GV Múa có hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn. Đó chính là việc 

giúp GV Múa tận tâm hơn đối với nghề và phát huy được tối đa năng lực làm 

việc của mình. 

3.3.2.3. Điều kiện thực hiện 

Năng lực lãnh đạo và ảnh hưởng của cán bộ quản lý của cơ sở GD ĐH, 

CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp trong quá trình làm việc là yếu tố 

quyết định để thu hút và nâng cao nhận thức của ĐNGV Múa cũng như nhân 

viên trong cơ sở GD về sự nghiệp phát triển GV Múa. 

Bản thân mỗi cán bộ, GV Múa cũng phải tự nhận thức được tầm 

quan trọng của công tác phát triển GV nhằm phục vụ cho sự nghiệp đào tạo 
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nghệ sĩ múa chuyên nghiệp của cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp.  

3.3.3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam đủ 

về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu 

3.3.3.1. Mục đích và ý nghĩa 

Quy hoạch ĐNGV Múa là quá trình hoạch định một cách có căn cứ 

khoa học và thực tiễn, trên cơ sở dự báo, phân tích nhu cầu, hướng phát triển 

trong tương lai để xây dựng quy mô GV Múa đáp ứng thực hiện khối lượng 

công việc của GV trong tương lai; là xây dựng một cơ cấu cân đối trong 

ĐNGV Múa đáp ứng yêu cầu đa dạng trong khối lượng công việc của GV; là 

xây dựng chất lượng ĐNGV Múa theo khung năng lực nghề nghiệp đảm bảo 

cho ĐNGV Múa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với 

yêu cầu HNQT. 

ĐNGV Múa cần được quy hoạch đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, 

chất lượng đội ngũ được nâng cao trở thành bản thiết kế hoàn chỉnh của một 

ngôi nhà để những nhà quản lý và bản thân ĐNGV Múa trở thành những 

người thợ xây hoàn thiện ngôi nhà theo thiết kế theo lộ trình đặt ra. Quy 

hoạch ĐNGV Múa như là kim chỉ nam cho công tác phát triển ĐNGV Múa, 

từ khâu tuyển dụng, sắp sếp sử dụng GV đến đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá 

GV Múa… 

Quy hoạch ĐNGV Múa nhằm mục tiêu xây dựng một ĐNGV Múa đủ 

về số lượng, cân đối về cơ cấu, đạt chuẩn hoặc vượt chuẩn về chất lượng đáp 

ứng yêu cầu yêu cầu HNQT trong các giai đoạn phát triển khác nhau của cơ 

sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. 

3.3.3.2. Nội dung và tổ chức thực hiện 

Xây dựng quy hoạch ĐNGV Múa đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu và 

chất lượng đạt chuẩn hoặc vượt chuẩn và dựa vào đó để cơ sở GD ĐH, CĐ 

đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp chỉ đạo tổ chức thực hiện sát quy 

hoạch ĐNGV Múa: 
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Trước hết, các cấp quản lý tổ chức thực hiện việc quy hoạch phát triển 

ĐNGV Múa thuộc cấp mình. Hàng năm số lượng GV Múa phục vụ cho 

giảng dạy thường có biến động, vì vậy, làm tốt công tác quy hoạch thì sẽ lập 

kế hoạch được việc đào tạo nguồn cũng như tuyển dụng GV Múa phục vụ 

cho hoạt động đào tạo. Múa là một ngành đặc thù cho nên số lượng GV có 

thể đáp ứng được điều kiện giảng dạy là không nhiều nên cần phải làm tốt 

công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển giảng viên để không bị thiếu hụt về 

mặt số lượng và luôn đảm bảo về mặt chất lượng.  

Tiếp theo, để công tác quy hoạch có chất lượng và đạt mục tiêu, việc tổ 

chức công tác quy hoạch phải mang tính đồng bộ từ cấp quản lý khoa đến cấp 

cơ sở GD. Khi thực hiện công tác quy hoạch phải bám sát thực trạng về số 

lượng, cơ cấu, chất lượng ĐNGV Múa, đặc biệt là hạn chế được những điểm 

yếu kém. Mặt khác, phải đối chiếu thực trạng ĐNGV Múa với yêu cầu về số 

lượng, cơ cấu, chất lượng ĐNGV cũng như trong tương lai trên cơ sở kế 

hoạch và dự báo sự phát triển về quy mô và chất lượng các mặt công tác có 

liên quan trực tiếp đến ĐNGV Múa. Cụ thể: 

- Cần  phải nắm rõ số lượng, cơ cấu, chất lượng GV của từng khoa. 

- Tính toán một tỷ lệ nhất định dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ cho ĐNGV Múa. 

- Tính toán những rủi ro, những biến động về nhu cầu GV Múa do 

những nguyên nhân không dự báo trước được. 

- Tính toán số GV Múa thực hiện việc luân chuyển đi thực tế cơ sở; 

- Thực hiện việc dự báo về nhu cầu GV Múa trên cơ sở xác định quy 

mô và chất lượng kỳ vọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa 

học, tổng kết thực tiễn và các mặt công tác khác có sử dụng GV Múa. 

Cân nhắc tất cả các yếu tố tác động đến sự biến động về ĐNGV Múa nói 

trên để xác định nhu cầu về số lượng, cơ cấu, chất lượng GV từng khoa và toàn 
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cơ sở GD cho từng giai đoạn, ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Nhu cầu này cần 

được biểu đồ hóa và công khai hóa để thống nhất thực hiện quy hoạch này. 

Từ những căn cứ, tính toán trên đây, các nội dung quy hoạch cụ thể 

được xây dựng gồm: 

(1) Về số lượng GV: Số lượng GV cần tăng thêm trong giai đoạn quy 

hoạch được xác định cụ thể theo từng năm. Số GV cần tăng thêm gồm: 

- Tổng số GV Múa tăng thêm của cơ sở GD; 

- Tổng số GV Múa tăng thêm từng khoa. 

Cần xác định cụ thể số lượng GV cho từng khoa, từng chuyên ngành. 

Đặc biệt là những chuyên ngành Múa đòi hỏi chuyên môn cao như Múa 

nước ngoài. 

(2) Về cơ cấu ĐNGV Múa: Xây dựng quy hoạch cơ cấu GV Múa, 

bao gồm: 

- Cơ cấu trình độ đào tạo (Cử nhân/Thạc sĩ/Tiến sĩ): Tăng tỷ lệ thạc sĩ, 

tiến sĩ; 

- Cơ cấu ngạch GV (trợ giảng/GV/GV chính/GV cao cấp): Tăng tỷ lệ 

GV chính, GV cao cấp; 

- Cơ cấu chức danh phó giáo sư, giáo sư: Có tỷ lệ nhất định trong 

ĐNGV là phó giáo sư, giáo sư; 

- Cơ cấu tuổi: Đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của nhà trường và đảm 

bảo tính kế thừa trong ĐNGV; 

- Cơ cấu giới tính: Tăng tỷ lệ nam giới ở mức độ nhất định; 

- Cơ cấu chính trị (đảng viên/quần chúng): Tiến tới 100% GV là 

đảng viên; 

- Cơ cấu trình độ lý luận chính trị (sơ cấp/trung cấp/cao cấp, cử nhân): 

Tiến tới 100% GV có trình độ từ cao cấp lý luận chính trị  trở lên; 

- Cơ cấu thành phần dân tộc: Tăng tỷ lệ GV là người dân tộc thiểu số, 

sử dụng tốt một số tiếng dân tộc thiểu số ở các tỉnh miền núi. 
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(3) Về chất lượng ĐNGV Múa: Quy hoạch về chất lượng ĐNGV Múa 

là việc xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng ĐNGV Múa đạt khung năng 

lực nghề nghiệp GV Múa hoặc cao hơn theo các tiêu chuẩn, tiêu chí (như đã 

đề cập ở trên). 

3.3.3.3. Điều kiện thực hiện giải pháp 

Các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp phải xây 

dựng chiến lược phát triển của mình theo những giai đoạn nhất định và lâu dài, 

đồng thời phải xác định được ĐNGV Múa của mình đang ở trình độ nào, quy 

mô, cơ cấu, chất lượng ra sao, từ đó mới có thể xây dựng được quy hoạch. 

Xác định và dự báo được các yếu tố tác động đến ĐNGV Múa, chuẩn 

bị các nguồn lực là điều kiện để thực hiện quy hoạch đã xây dựng. 

3.3.4. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng, bố trí và sử dụng ĐNGV 

Múa ở Việt Nam dựa vào năng lực 

3.3.4.1. Mục đích và ý nghĩa 

Tuyển dụng là công tác quan trọng trong việc phát triển ĐNGV Múa về 

cả ba mặt số lượng, cơ cấu và chất lượng đội ngũ. Công tác này được làm tốt 

sẽ đảm bảo đủ số lượng GV Múa theo quy hoạch, tuyển được những GV Múa 

đảm bảo cơ cấu và chất lượng theo yêu cầu được thỏa mãn. 

Bố trí và sử dụng hiệu quả ĐNGV Múa là việc phân công nhiệm vụ, tổ 

chức sử dụng GV đúng người, đúng việc, làm cho ĐNGV được phát huy tối 

đa khả năng của mình vào các nhiệm vụ của nhà trường, khoa, bộ môn. Đồng 

thời, quản lý sử dụng hiệu quả ĐNGV Múa góp phần quyết định vào thực 

hiện các nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng và hiệu quả cao. 

3.3.4.2. Nội dung và tổ chức thực hiện 

Đổi mới công tác tuyển chọn đảm bảo GV Múa được tuyển dụng đáp 

ứng các yêu cầu đối tượng, tiêu chuẩn vị trí cần tuyển dụng theo quy hoạch; 

và quản lý sử dụng hiệu quả ĐNGV Múa. Cụ thể: 
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a) Về công tác  tuyển dụng: 

Trước hết, tuyển dụng GV Múa phải dựa trên khung năng lực nghề 

nghiệp của ĐNGV Múa cần có để đáp ứng được yêu cầu HNQT và quá trình 

tuyển dụng phải được thực hiện công khai và minh bạch để thu hút được GV 

Múa có tài, có đức và sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp phát triển của cơ sở GD. 

Tuyển dụng chưa phải là tất cả đối với công tác phát triển ĐNGV Múa 

nhưng là bước đầu tiên quan trọng. Tuyển dụng làm gia tăng tức thì số lượng 

GV, đây là điều thấy rõ và hết sức đơn giản. Song để tuyển dụng được GV 

đáp ứng đồng thời được nhiều giá trị theo quy hoạch lại là một việc không dễ. 

Vừa phải làm gia tăng số lượng GV, vừa phải tính đến các yếu tố cơ cấu có 

tính chất đặc thù của địa phương và đặc biệt phải tuyển được các ứng viên 

hoặc đáp ứng được, hoặc có xu hướng phát triển đáp ứng được khung năng 

năng lực theo quy hoạch. 

Xây dựng quy chế tuyển dụng; xây dựng kế hoạch tuyển dụng; xác 

định vị trí cần tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn vị trí cần tuyển dụng; thông 

báo kế hoạch tuyển dụng; tìm kiếm nguồn tuyển dụng; tổ chức sát hạch để 

tuyển dụng đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, cạnh tranh trong 

tuyển dụng. 

Xây dựng quy trình tuyển dụng khoa học, hiệu quả, tăng quyền tực chủ, 

tự chịu trách nhiệm cho các khoa, tổ bộ môn, đơn giản hóa thủ tục, giảm thiểu 

sự phức tạp trong tuyển dụng. 

Xác định các nguồn tuyển dụng được thực hiện theo các hướng chủ 

yếu sau: 

- Hướng thứ nhất là tìm kiếm, tuyển dụng những GV Múa muốn có cơ 

hội phát triển tại cơ sở GD sau khi đã tham gia giảng dạy tại những trung tâm 

đào tạo Múa hoặc là diễn viên Múa đã làm việc tại các đơn vị biểu diễn nghệ 

thuật. Đây là nguồn tìm kiếm GV Múa rất phong phú và có tiềm năng lớn. 

Bởi ĐNGV Múa đã làm công tác tại các trung tâm hay các đơn vị biểu diễn 
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nghệ thuật có kinh nghiệm công tác và sự sáng tạo chính vì thế cần quan tâm 

để thu hút được số GV Múa từ nguồn này. 

- Hướng thứ hai là tuyển dụng những người có học vị cao, độ tuổi hợp lý, 

phù hợp về chuyên môn, đang công tác tại những cơ quan hay trường học có uy 

tín về Nghệ thuật múa để nâng cao chất lượng ĐNGV Múa cho cơ sở GD. 

- Hướng thứ ba là tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc các 

chuyên ngành múa trong nước và ngoài nước mà đã được xác định như là 

những GV nguồn ngay từ trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên đối với hướng 

tuyển dụng này cần đảm bảo khách quan và chặt chẽ để khẳng định chất 

lượng GV có thể đáp ứng cho quá trình đạo tạo tại cơ sở GD. 

Việc tuyển GV Múa theo các hướng nói trên đều cần có hình thức kiểm 

tra, sát hạch phù hợp để xác định khả năng, tư chất phát triển thành GV Múa phù 

hợp với khung năng lực nghề nghiệp GV Múa cần có đáp ứng yêu cầu HNQT. 

Đối với GV tập sự, trợ giảng cần cử cán bộ GV Múa có đủ khả năng và 

điều kiện hướng dẫn giúp đỡ, bồi dưỡng cả về chuyên môn giảng dạy và rèn 

luyện tư chất nghề nghiệp theo yêu cầu nhiệm vụ của GV Múa. Mặt khác, cần 

quy định các tiêu chuẩn cụ thể của tập sự GV và trợ giảng phải hoàn thành. 

Tuyển dụng phải song song với việc thu hút GV và giữ chân GV về 

công tác lâu dài tại cơ sở GD. Thực tế ở nhiều cơ sở GD hiện nay tuyển được 

GV giỏi đã khó, giữ được GV giỏi còn khó hơn. Vì thế phải tích cực nghiên 

cứu chính sách và biện pháp để giữ chân GV Múa. Đối với việc giữ chân GV 

Múa thì biện pháp quan trọng nhất là tạo môi trường thuận lợi để GV làm việc 

và phát triển, cùng với đó là những chính sách đảm bảo quyền lợi chính đáng, 

xứng đáng với lao động của họ. 

b) Về sử dụng GV Múa. Phát triển ĐNGV Múa là để có được ĐNGV 

đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và có chất lượng được nâng cao để từ đó sử 

dụng ĐNGV Múa hợp lý, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các mặt 

công tác của ĐNGV.  
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Sắp sếp, bố trí sử dụng GV Múa phải dựa trên tiêu chí cốt lõi là vị trí 

công tác và năng lực chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác. Mặc 

dù công tác bố trí, sử dụng GV ở các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật 

múa chuyên nghiệp đã có những điểm tích cực, song công tác này cần được 

thực hiện thường xuyên và tích cực hơn nữa với phương châm: Tăng quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của khoa, bộ môn; nâng cao năng lực quản lý, lãnh 

đạo phát triển NNL của khoa, bộ môn; lấy bộ môn là đơn vị cơ sở, nòng cốt 

trong phát triển chuyên môn của GV Múa; xây dựng môi trường hợp tác, cộng 

đồng trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của GV Múa. Cụ thể: 

- Lãnh đạo các khoa cần tổ chức rà soát, xác định các vị trí, nhiệm vụ 

công tác của mỗi khoa; rà soát, đánh giá năng lực chuyên môn nghiệp vụ, khả 

năng đảm nhiệm các vị trí công tác, các nhiệm vụ công tác của đơn vị để bố 

trí GV Múa vào những vị trí công việc, thực hiện những nhiệm vụ chuyên 

môn phù hợp. Việc sắp xếp, sử dụng hợp lý GV Múa cũng là cách hạn chế 

tình trạng “thừa mà thiếu”, “thiếu mà thừa” GV đang diễn ra ở nhiều cơ sở 

giáo dục, đào tạo. 

- Ngoài việc bố trí GV Múa phù hợp với các vị trí công tác, lãnh đạo 

các khoa cần sử dụng GV Múa hợp lý về giờ lao động trong tuần, tháng, năm 

bảo đảm cho GV Múa có thời gian tái sản xuất tri thức và sức lao động. 

- Trên cơ sở bố trí sắp xếp lại ở từng khoa, lãnh đạo cơ sở GD ĐH, CĐ 

đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp có thể điều động, điều chuyển GV 

Múa giữa các khoa, tổ bộ môn cho hợp lý theo hướng ai giỏi lĩnh vực nào thì 

bố trí làm việc ở lĩnh vực đó; những GV không phù hợp với công việc giảng 

dạy, có thể mạnh dạn điều chuyển về các đơn vị chức năng phù hợp. Múa là 

một ngành đặc thù, cho nên hoạt động giảng dạy của GV Múa cũng mang tính 

chất đặc thù. Kỹ năng cũng nhưng năng lực của người GV Múa sẽ được thể 

hiện ngay trong từng tiết dạy đối với người học cho nên việc đánh giá năng 

lực giảng viên không quá phức tạp. Tuy nhiên việc kết hợp đánh giá năng lực 
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chuyên môn với đạo đức nghề nghiệp là một yêu cầu tất yếu nhằm đảm bảo 

GV Múa phát triển toàn diện cả đức lẫn tài. Việc luân chuyển hay sắp xếp vị 

trí làm việc cho GV Múa phải phụ thuộc vào chuyên môn của GV. 

- Đồng thời với việc bố trí GV vào các công việc phù hợp thì phải tổ 

chức xếp ngạch viên chức phù hợp với vị trí và chuyên môn được giao. Tổ 

chức thi nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch, xét nâng bậc lương đúng thời hạn hoặc 

trước thời hạn theo quy định của Nhà nước. 

- Tích cực, mạnh dạn sử dụng ĐNGV Múa trẻ có đủ điều kiện tiêu 

chuẩn đứng lớp cũng như các nhiệm vụ chuyên môn khác. Qua đó có thể 

sàng lọc, lựa chọn được những GV Múa trẻ có triển vọng trong các vị trí 

công tác của khoa, của cơ sở GD để tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện họ thành 

đội ngũ kế cận. 

ĐNGV trẻ có vai trò rất quan trọng, chiếm số đông trong ĐNGV Múa 

là lực lượng kế cận, là tương lai của cơ sở GD. Vì thế, các cơ sở GD ĐH, CĐ 

đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp cần chú ý phát triển ĐNGV trẻ như 

một nhóm đặc biệt. Chẳng hạn như tạo môi trường làm việc thuận lợi đi đôi 

với việc nâng cao thu nhập cho họ. 

GV Múa trẻ mới vào nghề thường rất khó khăn về kinh tế, việc chú 

trọng nâng cao thu nhập cho GV trẻ là động lực rất quan trọng để giữ chân và 

phát triển họ. Tích cực sử dụng GV Múa trẻ vào các nhiệm vụ quan trọng để 

họ thử thách, rèn luyện và cũng thể hiện sự tin tưởng của cơ sở GD vào 

ĐNGV trẻ… Việc cử GV trẻ đi tham gia theo học tại các khóa học bồi dưỡng 

ngắn hạn và dài hạn tại các nước có Nghệ thuật múa phát triển là một đòi hỏi 

cần thiết nhằm đào tạo được thế hệ GV kế cận có chuyên môn cao. 

- Xây dựng và sử dụng hợp lý, hiệu quả ĐNGV Múa thỉnh giảng là 

những nghệ sĩ, nhà giáo lâu năm trong ngành múa nhằm đáp ứng nhu cầu học 

hỏi và nâng cao năng lực nghề nghiệp cho ĐNGV Múa trẻ trong cơ sở GD. 
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3.3.4.3. Điều kiện thực hiện 

- Môi trường, điều kiện làm việc và chế độ đãi ngộ là những nhân tố 

thu hút GV Múa tham gia tuyển dụng và gắn bó. 

- Xây dựng được quy chế tuyển dụng GV Múa và xác định được vị trí 

GV cần tuyển để tổ chức thực hiện tuyển dụng là điều kiện cơ bản để đổi mới 

công tác tuyển dụng. 

- Khảo sát quy mô, cơ cấu và đặc biệt là năng lực của GV Múa dựa trên 

khung năng lực nghề nghiệp, đồng thời xác định cụ thể nhu cầu công tác là 

những điều kiện tiên quyết đối với việc quản lý sử dụng ĐNGV Múa. 

3.3.5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Múa ở Việt Nam theo hướng 

nâng cao phẩm chất và năng lực trong bối cảnh HNQT 

3.3.5.1. Mục đích và ý nghĩa  

Đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện GV Múa trong quá trình công tác là 

công việc gốc của công tác phát triển ĐNGV Múa. Không phải GV Múa nào 

sau khi được tuyển dụng, bổ nhiệm cũng đảm bảo đầy đủ, có chất lượng các 

tiêu chí, yêu cầu cho mỗi vị trí công tác; đồng thời trong quá trình giảng dạy, 

việc cần thiết được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng kịp thời những biến đổi 

của thực tiễn là tất yếu. Vì thế, sau khi tuyển dụng và trong quá trình công 

tác, GV Múa cần thiết và liên tục phải được đào tạo, bồi dưỡng và tự đào 

tạo, bồi dưỡng. 

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất và năng 

lực chuyên môn đối với GV Múa làm cho ĐNGV này phát triển có ý nghĩa 

quyết định đến việc đảm bảo thực hiện và nâng cao chất lượng các mặt công 

tác, trực tiếp là công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của cơ sở 

GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Đặc biệt đối GV Múa 

thì việc rèn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm là một đòi hỏi cần thiết 

nhằm đạt đến được chất lượng toàn diện trong đào tạo. 
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3.3.5.2. Nội dung và tổ chức thực hiện 

Để có thể đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện ĐNGV Múa phát triển về mọi 

mặt: phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiên cứu khoa học và nghiệp 

vụ sư phạm dần tiến tới đạt khung năng lực nghề nghiệp GV Múa cần có đáp 

ứng yêu cầu HNQT cần: 

Thứ nhất, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Cơ sở GD cần tổ chức 

đánh giá, khảo sát thực trạng chất lượng ĐNGV Múa của mình; đối chiếu với 

yêu cầu của các nội dung trong quy hoạch và khung năng lực nghề nghiệp GV 

Múa; cân đối với yêu cầu đối với mỗi vị trí công tác và thứ tự ưu tiên của các 

nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng đặc biệt chú ý đến những tiêu chí còn chưa 

được thực hiện tốt để làm căn cứ tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng. Các 

nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cần thiết đối với ĐNGV Múa thường là: 

(1) Đào tạo nâng cao trình độ cho GV Múa. Đây là yêu cầu đối với mọi 

GV và vấn đề của nhà quản lý là làm sao để yêu cầu đó trở thành nhu cầu tự 

thân của mỗi GV. Đặc biệt đối với những trường có mục tiêu nâng cấp lên 

thành học viện hoặc trường ĐH. 

(2) Nhu cầu đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đặc biệt đối với 

những GV Múa trẻ mới vào nghề. Đặc thù đào tạo của Nghệ thuật múa đó là 

sau khi tốt nghiệp các sinh viên được trang bị về mặt chuyên môn, tuy nhiên 

nghiệp vụ sư phạm chưa được trang bị đầy đủ cho nên cần phải tiến hành bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho họ trong quá trình giảng dạy. 

(3) Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng GV Múa đạt chuẩn theo khung năng 

lực nghề nghiệp của ĐNGV Múa đáp ứng yêu cầu HNQT. 

Các cơ sở GD cần bám sát khung năng lực nghề GV Múa của mình đề 

xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho GV Múa. So với các tiêu chí, mỗi cá 

nhân GV xác định điểm yếu, điểm mạnh của mình đề xác định nhu cầu đào tạo, 

bồi dưỡng; sau khi có kết quả đánh giá GV Múa ở các khoa, cơ sở GD cần phải 

xác định được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho GV tổng thể cho mình. 
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Thứ hai, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Sau khi đã xác định 

được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

trước mắt và lâu dài thông qua phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và 

thách thức. Kế hoạch phải thể hiện được mục tiêu, nội dung, hình thức, thời 

gian, đối tượng, nguồn lực, kiểm tra giám sát… và các điều kiện đảm bảo 

khác về đào tạo, bồi dưỡng. 

Ngoài ra, khi xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cần lưu ý về huy 

động số lượng GV Múa tham gia đào tạo, bồi dưỡng sao cho vẫn đảm bảo 

thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ sở GD, của khoa. 

Thứ ba, triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển GV 

Múa. Khi kế hoạch đã được phê duyệt, việc tổ chức thực hiện kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng là rất quan trọng. Trước hết cần phải quán triệt sâu rộng trong 

các cấp lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ, GV về vai trò và ý nghĩa của 

công tác đào tạo, bồi dưỡng GV Múa đối với việc phát triển ĐNGV đáp ứng 

yêu cầu công tác của cơ sở GD như đã trình bày ở trên là công việc gốc để 

phát triển ĐNGV Múa. 

Đối với các cơ sở GD muốn nâng cao chất lượng ĐNGV Múa ngay từ 

khi phát triển đội ngũ nguồn GV thì cần phải xác định được số lượng GV cần 

thiết phải tiến hành bồi dưỡng cũng như nhu cầu cá nhân của mỗi người để 

thống kê số lượng GV nhằm đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch đào tạo và 

bồi dưỡng có kết quả như mong muốn. 

Cần sắp xếp để GV Múa được đào tạo theo những hình thức phù hợp, 

tốt nhất là đào tạo chính quy, tập trung. Thời gian đào tạo cũng cần được xác 

định hợp lý và chuẩn bị lực lượng thay thế, hỗ trợ đảm bảo duy trì ổn định các 

mặt công tác của cơ sở GD. Có cơ chế chính sách rõ ràng nhằm động viên GV 

Múa tích cực, chủ động tham gia đào tạo và thực hiện nhiệm vụ sau khi hoàn 

thành đào tạo. 
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Tổ chức bồi dưỡng GV Múa có rất nhiều hình thức như bồi dưỡng tại 

khoa, tại và ngoài cơ sở GD, GV tự bồi dưỡng; cơ sở GD tạo điều kiện để GV 

Múa được tiếp cận tài liệu và có thể tham gia một số hội nghị về đào tạo Nghệ 

thuật múa trong phạm vi các trường Văn hóa - Nghệ thuật nói chung và các 

cở sở đào tạo Múa nói riêng. 

- Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp: Đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức là một trong 

những yếu tố quan trọng đối với GV Múa. Để nâng cao phẩm chất chính trị, 

tư tưởng, đạo đức của cán bộ giảng dạy cần phải quan tâm các mặt sau: 

+ Một là, về chính trị tư tưởng, phải luôn luôn quan tâm bồi dưỡng, rèn 

luyện giữ vững bản chất giai cấp công nhân. Điều này hết sức quan trọng, vì 

chỉ trên cơ sở giữ vững bản chất giai cấp công nhân, ĐNGV Múa mới có thể 

tạo cho mình một nền tảng tư tưởng vững chắc. Giữ vững bản chất của giai cấp 

công nhân phải được thể hiện bằng sự trung thành tuyệt đối với lý tưởng của 

chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào lý tưởng 

cách mạng mới có thể củng cố cho mình vững vàng về chính trị tư tưởng. 

+ Hai là, bên cạnh những phẩm chất về chính trị tư tưởng, người GV 

Múa còn cần phải có phẩm chất đạo đức tốt. Phẩm chất đạo đức ở đây không 

phải chỉ hiểu theo nghĩa thông thường mà là sự thể hiện của đạo đức cách 

mạng được biểu hiện trên các mặt sau: Trước hết, sự thể hiện của phẩm chất 

đạo đức đó là sự say mê nhiệt tình trong công tác giảng dạy, NCKH. Đây 

chính là điều cơ bản vì không thể nói đến phẩm chất đạo đức chung chung mà 

phải được biểu hiện bằng sự cống hiến, bằng hiệu quả trong công tác. Hiệu 

quả, năng suất lao động chính là thước đo phẩm chất đạo đức cách mạng của 

mỗi người. Mặt khác, phẩm chất đạo đức của người GV phải được thể hiện 

như Bác Hồ đã dạy, đó là: phải trở thành khuôn mẫu về mọi mặt đạo đức, tư 

tưởng cũng như lề lối làm việc. Đây là yếu tố cơ bản không thể thiếu đối với 

người thầy. 
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- Bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn: 

+ Bồi dưỡng thường xuyên trình độ và năng lực chuyên môn toàn diện 

cho GV Múa. Tổ chức các lớp tập huấn về các bộ môn múa, các thể loại múa 

trong quá trình giảng dạy trong nhà trường cũng là một hình thức tập huấn 

thường xuyên cho GV Múa. 

+ Cử các GV Múa đi tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn tại các lớp 

bồi dưỡng được tổ chức theo định kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

hoặc ở nước ngoài. 

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm: 

+ Nâng cao nhận thức của GV Múa về sự cần thiết phải đổi mới 

phương pháp dạy học. Đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu của thực tiễn, 

của công tác đào tạo, của việc nâng cao chất lượng đào tạo. Đổi mới phương 

pháp dạy học là yêu cầu tự nhiên, cấp bách, mang tính pháp lý. 

+ Đẩy mạnh quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy của GV Múa: có 

cơ chế, chính sách rõ ràng, có chế độ khen thưởng, kỷ luật thích đáng để 

khuyến khích GV thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy. Khuyến khích 

GV Múa viết giáo trình, viết đề cương bài giảng và tài liệu tham khảo cho 

người học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động học tập của người học. 

Tổ chức nhiều hội thảo cấp khoa, trường về đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Cử GV Múa thuộc đủ các môn học tham gia hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng 

trong và ngoài nước. 

+ Bồi dưỡng về lý luận dạy học, tâm lý học lứa tuổi… nhằm cung cấp 

cho GV Múa những kiến thức lý luận về dạy học và hiểu biết tâm lý về đối 

tượng mình giảng dạy để triển khai tốt hơn nhiệm vụ dạy học. 

+ Tổ chức thảo luận về đổi mới phương pháp giảng dạy cho từng môn 

học, thảo luận góp ý về phương pháp cho từng bài giảng, chú ý đến sự tham 

gia góp ý kiến của người học bởi họ là người tiếp nhận tri thức theo phương 
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pháp mà thầy thực hiện nhằm rút ra phương pháp dạy học tối ưu cho mỗi môn 

học, mỗi bài giảng. 

+ Tổ chức dự giờ giảng của GV Múa, đồng thời tổ chức lấy ý kiến đánh 

giá của người học về chất lượng giảng dạy của GV Múa. 

+ Tổ chức hội thi GV Múa giỏi giữa các trường trong khối để tạo cơ 

hội cho GV Múa được giao lưu và trau đồi năng lực cá nhân của mình. 

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học: 

+ Tăng cường các hình thức sinh hoạt khoa học đối với GV Múa như 

tham gia viết các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp trường, cấp 

Bộ; coi đó là một hoạt động thường xuyên, một khâu quan trọng của quá 

trình đào tạo; tổ chức đánh giá nghiêm túc kết quả sinh hoạt khoa học và có 

biện pháp điều chỉnh kịp thời để các hoạt động này ngày càng trở nên thiết 

thực, đóng góp quan trọng vào nâng cao chất lượng đào tạo và nâng cao 

năng lực ĐNGV Múa. 

+ Xây dựng các nhóm nghiên cứu trong ĐNGV Múa nhằm tập hợp đội 

ngũ nhà khoa học có trình độ cao trong và ngoài khoa, hoặc các GV Múa của 

các cơ sở đào tạo khác có cùng chuyên môn tham gia. Đây là điều kiện tốt 

nhất để bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, tạo điều kiện để GV Múa tăng 

cường giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Tăng cường mời các chuyên 

gia đầu nghành lĩnh vực Nghệ thuật múa trong và ngoài nước tham gia giảng 

dạy cũng như kết hợp làm các đề tài nghiên cứu khoa học cho GV Múa trẻ. 

+ Đổi mới cơ chế, chính sách quản lý công tác nghiên cứu khoa học, 

nhất là công tác nghiệm thu đánh giá, áp dụng các kết quả nghiên cứu vào 

đào tạo; ưu tiên các công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao trong đào 

tạo và thực tiễn đời sống. Có chế độ đãi ngộ xứng đáng đối với các GV 

Múa tích cực nghiên cứu và có nhiều công trình nghiên cứu  tốt, ứng dụng 

hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động khác của cơ sở 

GD. Cân đối giữa nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học làm cho mọi 
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cán bộ giảng dạy phải tham gia nghiên cứu khoa học, đưa nghiên cứu khoa 

học thành tiêu chuẩn bắt buộc khi bình xét các danh hiệu thi đua, đánh giá 

GV Múa. 

+ Xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học của từng khoa, 

ngành như viết giáo trình, tài liệu tham khảo, xây dựng đề cương chi tiết các 

môn học, tổng kết thực tiễn…, tạo cơ hội và lôi cuốn tất cả GV Múa tham gia 

nghiên cứu khoa học từ đó tiến tới thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học cấp cao hơn. 

+ Chú trọng phổ biến và thông tin khoa học, trao đổi chuyên môn 

nghiệp vụ và học thuật nhằm thông báo, phổ biến kết quả nghiên cứu, áp dụng 

tiến bộ khoa học - kỹ thuật, kinh nghiệm giảng dạy vào quá trình dạy học. 

+ Khuyến khích, tạo điều kiện cho GV Múa viết bài báo khoa học cho 

nội san của nhà trường, cho các tạp chí chuyên ngành ở trung ương, tạp chí, 

báo ở tỉnh nhằm không chỉ công bố kết quả nghiên cứu, các sáng kiến kinh 

nghiệm giảng dạy, công tác... cũng là một biện pháp nâng cao năng lực và 

trình độ của GV Múa. 

Thứ tư, tăng cường đưa GV Múa đi điền dã, sưu tầm, nghiên cứu Các 

địa phương là nơi lưu giữ nhiều điệu múa độc đáo làm cơ sở cho các hoạt 

động giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học của GV Múa. Việc tăng cường 

cơ hội cho GV Múa tham gia các hoạt động thực tế đặc biệt là các lễ hội tại 

các địa phương là vô cùng quan trọng. 

3.3.5.3. Điều kiện thực hiện 

Việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển GV Múa sẽ trở thành hình thức và 

không thiết thực nếu như việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng không xuất phát từ 

yếu tố nhu cầu tự thân của GV Múa. Vì thế điều kiện quyết định thành công 

cho việc đào tạo, bồi dưỡng là chính bản thân GV Múa phải xác định tham gia 

đào tạo, bồi dưỡng vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi và trước hết là nhu 

cầu tự thân của GV Múa. 
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3.3.6. Tăng cường kiểm tra, đánh giá giảng viên Múa dựa vào năng lực và 

phản hồi thông tin để cải tiến 

3.3.6.1. Mục đích và ý nghĩa 

Kiểm tra, giám sát GV Múa là việc làm cần thiết nhằm nắm bắt được 

tình hình hoạt động của họ đồng thời làm cơ sở cho những đánh giá về GV 

Múa theo định kỳ.  

Đánh giá để nhận biết, xác định được phẩm chất, trình độ năng lực của từng 

GV Múa, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức làm căn 

cứ cho các cấp quản lý thực hiện quy hoạch ĐNGV Múa (tuyển dụng GV; 

đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện GV; sử dụng, đề bạt GV; xây dựng các chế độ 

đãi ngộ, tạo động lực cho ĐNGV phát triển). Tự đánh giá còn giúp GV Múa 

thấy được thực trạng của mình để chủ động tìm cách hoàn thiện bản thân. 

Đánh giá GV dựa vào khung năng lực nghề nghiệp giúp cho các cấp 

quản lý và tự GV điều chỉnh, lựa chọn các biện pháp để phát triển GV/ĐNGV 

đạt tới khung năng lực nghề nghiệp ĐNGV Múa đáp ứng yêu cầu HNQT đã 

đề ra. 

3.3.6.2. Nội dung và tổ chức thực hiện 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm tra, đánh giá GV Múa 

dựa theo khung năng lực nghề nghiệp ĐNGV Múa đáp ứng yêu cầu HNQT là 

một trong những giải pháp quan trọng góp phần phát triển ĐNGV Múa. Vì 

vậy, việc tổ chức kiểm tra đánh giá GV Múa cần phải được tiến hành một 

cách khoa học, nghiêm túc, mang đầy đủ ý nghĩa một chức năng quản lý. 

Tùy mục đích của việc kiểm tra và đánh giá GV Múa là nhằm xếp loại 

hằng năm, tuyển dụng GV, đào tạo, bồi dưỡng GV, bổ nhiệm, đề bạt…, mà 

các nhà quản lý cần có văn bản hướng dẫn sử dụng khung năng lực nghề 

nghiệp GV Múa cho phù hợp. Có thể đánh giá tất cả các tiêu chuẩn, tiêu chí 

hoặc có thể đánh giá một hoặc nhiều tiêu chuẩn, tiêu chí tùy thuộc vào mục 

đích kiểm tra đánh giá.  
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Thực tế, việc tổ chức kiểm tra đánh giá GV Múa hiện nay cần xác định 

rõ những vấn đề sau: 

Một là, xác định mục tiêu của kiểm tra và đánh giá GV Múa. Lâu nay 

việc đánh giá GV Múa chủ yếu được tiến hành vào cuối năm học nhằm bình 

xét thành tích của GV Múa với các danh hiệu thi đua như “lao động tiên tiến”, 

“chiến sĩ thi đua”… Tuy nhiên, cần xác định mục tiêu chính của đánh giá GV 

Múa là giúp họ phát triển đạt được các tiêu chí theo khung năng lực nghề 

nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và phục vụ cộng của GV Múa. 

Hai là, xác định nội dung kiểm tra và đánh giá GV Múa. Nội dung kiểm 

tra GV Múa cần được xây dựng cụ thể gắn với mục đích kiểm tra nhằm làm 

cở sở cho quá trình đánh giá GV Múa. Kiểm tra theo nội dung sẽ tránh được 

việc sai sót hay chồng chéo nhiệm vụ khi tiến hành kiểm tra. Về nội dung 

đánh giá GV Múa cần bao gồm các tiêu chuẩn, tiêu chí theo khung năng lực 

nghề nghiệp đã được xây dựng. 

Ba là, xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ báo kiểm tra và đánh giá 

GV Múa cụ thể theo khung năng lực nghề nghiệp GV Múa đã có. Bộ tiêu 

chuẩn, tiêu chí và chỉ báo kiểm tra đánh giá phải bao quát hết được nhiệm vụ 

hoạt động của GV Múa nhằm thực hiện kiểm tra, đánh giá đầy đủ và toàn 

diện nhất. 

Bốn là, phương thức kiểm tra và đánh giá GV Múa. Kiểm tra phải được 

tiến hành trong suốt quá trình nhằm thu thập được đầy đủ thông tin về GV. 

Kiểm tra có thể tiến hành đột xuất báo trước hoặc kiểm tra theo định kỳ. Tiếp 

theo, với hình thức đánh giá GV Múa phải được thực hiện ở nhiều phương 

thức, gồm: 

- GV tự đánh giá; 

- Đánh giá của đồng nghiệp; 

- Đánh giá của người học; 

- Đánh giá của cấp quản lý cấp trên... 



 136 

Tuy nhiên, trong từng thời điểm và điều kiện cụ thể với những yêu 

cầu đánh giá cụ thể, việc đánh giá GV Múa có thể được thực hiện ở một 

hoặc kết hợp nhiều phương thức. Hai chủ thể tham gia đánh giá GV quan 

trọng nhất thường là người học và đồng nghiệp. Hoạt động chính của GV là 

giảng dạy. Giảng dạy cung cấp cho người học kiến thức, kỹ năng và thái độ 

cần thiết theo yêu cầu của mỗi chương trình đào tạo, vì thế, việc đánh giá 

GV không thể bỏ qua sự tham gia của người học. Hơn nữa, đồng nghiệp là 

người biết rõ những điểm mạnh cũng như những điểm hạn chế của GV trong 

bộ môn, khoa, nên sự tham gia đánh giá của đồng nghiệp thường thu được 

kết quả rất chính xác. 

Năm là, chủ thể kiểm tra, đánh giá GV Múa. Chủ thể kiểm tra, đánh giá 

GV Múa là những nhà quản lý các cấp như tổ trưởng bộ môn, chủ nhiệm 

khoa, hiệu trưởng bởi vì họ là những người có trách nhiệm và quyền hạn 

trong việc ra quyết định về việc tăng lương, phân công nhiệm vụ, đào tạo, bồi 

dưỡng, đề bạt, thuyên chuyển công tác… đối với GV Múa. Kết quả đánh giá 

thu thập, tổng hợp được sẽ được các chủ thể đánh giá kết luận và sử dụng để 

ra các quyết định quản lý theo chế độ Hội đồng. 

Sáu là, quy trình kiểm tra, đánh giá. Kiểm tra, đánh giá cần phải 

được thực hiện theo một quy trình xác định rõ ràng thì kết quả mới đạt độ 

chính xác cần thiết. Quy trình này phải được nhất quán đối với các năm 

học, các kỳ kiểm tra, đánh giá để đối tượng được kiểm tra, đánh giá nắm 

vững thông tin và hợp tác thực hiện nhiệm vụ. Quy trình kiểm tra, đánh giá 

phải được thực hiện công khai, khách quan. Đối với đánh giá thì tùy theo 

cấp đánh giá để xây dựng quy trình tương ứng. Thông thường, quy trình 

đánh giá gồm các bước sau: 

- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá GV theo các phương thức đã xác định. 
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- Tổ đánh giá tổng hợp các ý kiến đánh giá với kiến nghị rõ ràng về việc 

bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt… đối với GV. Văn bản cần ghi rõ số ý kiến tán 

thành và số ý kiến không tán thành gửi tới hội đồng đánh giá cấp trên. 

- Hội đồng đánh giá xem xét ý kiến đánh giá và kiến nghị của tổ đánh 

giá để quyết định việc bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt… GV. 

- GV được thông báo quyết định của Hội đồng đánh giá và có khoảng 

thời gian nhất định để kháng nghị quyết định của Hội đồng đánh giá. 

- Hồ sơ đánh giá phải được lưu trữ lâu dài trong hồ sơ GV. 

Để việc đánh giá GV Múa thực sự hiệu quả, mỗi cơ sở GD ĐH, CĐ đào 

tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp cần xây dựng những quy định chi tiết, phù 

hợp về mục tiêu, tiêu chí, phương thức, quy trình đánh giá. 

Cuối cùng, cần nhấn mạnh đánh giá là nhằm cải tiến hoạt động giảng 

dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của ĐNGV Múa 

được tốt hơn, vì vậy, cần bắt buộc có khâu phản hồi thông tin về kết quả 

đánh giá tới GV Múa và các bên liên quan để kịp thời cải tiến hoạt động 

được tốt hơn. 

3.3.6.3. Điều kiện thực hiện  

Năng lực kiểm tra, đánh giá của chủ thể kiểm tra, đánh giá trong đó có 

cán bộ quản lý của cơ sở GD là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công 

nhiệm vụ của kiểm tra, đánh giá GV Múa. 

Cơ sở GD cần có bộ khung năng lực nghề nghiệp của GV Múa để 

không chỉ xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá GV Múa mà còn là tiêu chỉ để 

xây dựng các biện pháp khắc phục.  

Tổ chức kiểm tra, đánh giá GV Múa phải đảm bảo tính khoa học, trung 

thực, khách quan, phát huy mặt tích cực, hạn chế và xử lý kịp thời những hạn 

chế góp phần thúc đẩy phát triển ĐNGV Múa. 
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3.3.7. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ tạo điều kiện và động lực thúc đẩy 

ĐNGV Múa ở Việt Nam tự phát triển 

3.3.7.1. Mục đích và ý nghĩa 

Chính sách đãi ngộ ĐNGV Múa là một phần không thể thiếu trong 

công tác phát triển ĐNGV nhằm mục đích tạo cơ chế khuyến khích làm việc 

tốt hơn cho GV Múa. 

Để tạo động lực cho ĐNGV Múa cần phải có những tác động làm thay 

đổi điều kiện sống, điều kiện làm việc. Vì vậy, yếu tố về chế độ đãi ngộ 

không chỉ đảm bảo tạo động lực, đảm bảo điều kiện sống, điều kiện làm việc 

của GV Múa mà trực tiếp có ý nghĩa nâng cao chất lượng ĐNGV Múa. 

Chính sách đãi ngộ có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc phát triển 

ĐNGV Múa. Nó là đòn bẩy, là động lực trực tiếp đối với việc nâng cao chất 

lượng ĐNGV Múa. Những phương hướng và giải pháp cơ bản phát triển 

ĐNGV Múa có đưa lại hiệu quả hay không và mức độ đến đâu, tùy thuộc rất 

nhiều vào chế độ đãi ngộ đối với GV Múa. 

Có chế độ đãi ngộ GV Múa hợp lý giúp ngăn chặn dòng di chuyển GV 

Múa từ cơ quan này sang các cơ quan khác, cơ sở GD khác, thậm chí có thể 

thu hút được nguồn GV Múa có chất lượng cao từ nơi khác đến. Khi đó, chính 

sách đãi ngộ mới đạt được ý nghĩa đích thực của nó. 

Giải pháp này nhằm giúp ĐNGV Múa được đảm bảo cơ bản và nâng 

cao dần về điều kiện sống, điều kiện làm việc thông qua các chế độ tiền 

lương, phụ cấp, thưởng, các thu nhập chính đáng khác, phương tiện làm việc, 

nhà ở, cơ hội học tập và thăng tiến, được chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu 

tinh thần khác… 

3.3.7.2. Nội dung và tổ chức thực hiện 

Cơ chế quản lý GV Múa là việc tổ chức cho ĐNGV này hoạt động theo 

quy định có tính hành chính của các văn bản mang tính pháp lý do các cấp 

quản lý ban hành bao gồm văn bản luật, văn bản dưới luật, các điều lệ, quy 
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định… Trong quá trình thực tiễn, ở những trường hợp cụ thể thì các nội dung 

trong các văn bản pháp lý không hẳn hoàn toàn hợp lý, khách quan vì thực 

tiễn luôn vận động và phát triển. Chính vì vậy, bộ máy quản lý nào có sự tích 

cực, chủ động vận dụng linh hoạt những quy định trong các văn bản pháp lý 

phù hợp với tình hình thực tiễn thì sẽ giúp cho ĐNGV Múa có điều kiện phát 

triển tốt và chất lượng công tác được nâng cao.  

Cơ chế quản lý phù hợp là điều kiện thuận lợi để phát triển ĐNGV 

Múa. GV Múa sẽ được đảm bảo hoạt động trong một môi trường dân chủ, 

công bằng, được phát triển theo khả năng từng người. Đây cũng chính là 

những yếu tố cơ bản tạo nên sự gắn kết, sự đồng thuận trong ĐNGV Múa. 

Hơn nữa, cơ chế quản lý GV Múa phù hợp sẽ tạo động lực và môi trường, tạo 

hành lang pháp lý để GV Múa hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng 

cao, đúng thời gian, tiến độ của tổ chức yêu cầu. 

Nâng cao hiệu lực pháp chế trong việc quản lý ĐNGV Múa bằng việc 

ban hành các văn bản pháp quy một cách cụ thể, sát với tình hình thực tiễn, 

tạo điều kiện cho các cấp quản lý có công cụ quản lý thống nhất, tạo điều kiện 

cho ĐNGV Múa được hoạt động chủ động, tích cực và công bằng trong một 

môi trường pháp lý khoa học, công bằng, dân chủ, thiết thực. 

Với những chức năng, nhiệm vụ đặc thù của người GV Múa thì đội ngũ 

này xứng đáng được hưởng chế độ đãi ngộ đặc thù của Đảng và Nhà nước. Vì 

thế, Đảng và Nhà nước cần có sự quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa, xứng đáng 

hơn nữa về lợi ích vật chất và tinh thần cho họ. Sự quan tâm ấy phải được thể 

hiện trong chế độ tiền lương, phụ cấp nghề nghiệp, khen thưởng, phương tiện 

làm việc, nhà ở…; và chỉ có như vậy mới tạo ra được sự thống nhất hài hòa 

giữa các yếu tố say mê lý tưởng, say mê nghề nghiệp, đảm bảo lợi ích trong 

mỗi người GV Múa, để động viên khuyến khích họ phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 
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Dưới đây là một số hoạt động cần thực hiện để tạo động lực làm việc 

tích cực cho ĐNGV Múa:  

- Các cấp quản lý có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các 

chế độ chính sách đối với GV Múa theo quy định của pháp luật; rà soát, sửa 

đổi, bổ sung các chính sách của Nhà nước đã được ban hành cho phù hợp với 

điều kiện của từng cơ sở GD, từng địa phương; cụ thể hóa các chính sách, 

đảm bảo các quyền lợi từ chính sách đến với GV Múa công bằng, hợp lý; chú 

trọng đến khía cạnh động viên, khuyến khích, nhằm tăng hiệu suất lao động 

của ĐNGV Múa. 

- Các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp và 

các cấp quản lý của mình cần có chính sách riêng mang tính nội bộ động 

viên, khuyến khích để GV Múa tích cực tham gia kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng và tích cực tự đào tạo, tự học tập; chú trọng tạo điều kiện để GV 

Múa được hỗ trợ về vật chất, được ưu tiên sử dụng và tạo cơ hội thăng tiến 

khi đạt được các kết quả đào tạo, bồi dưỡng tốt. 

- Trong xây dựng chính sách cần đặc biệt gắn việc bố trí, sử dụng cán 

bộ gắn với nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ của GV Múa; giải quyết hài hòa lợi ích của cơ sở GD với lợi ích 

của ĐNGV Múa; lượng hóa được lao động của GV Múa không chỉ việc lên 

lớp, nghiên cứu khoa học mà cả những lao động như chuẩn bị bài giảng, viết 

giáo trình, tài liệu tham khảo, quản lý lớp và xây dựng các kế hoạch công tác 

của cá nhân, đơn vị… để có tính toán, vận dụng các quy định của pháp luật, 

chính sách của địa phương, quy chế của cơ sở GD nhằm xây dựng chế độ đãi 

ngộ xứng đáng và hiệu quả cho GV Múa. 

- Đãi ngộ công bằng và xứng đáng là điều kiện quan trọng để thúc 

đẩy hiệu suất làm việc và sự gắn bó với đơn vị của người lao động. Khi tổ 

chức đánh giá, nhận xét để thực hiện chính sách đối với GV Múa cần phải 

khách quan, tránh ngộ nhận, đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch 
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để mỗi GV Múa hiểu rằng những lợi ích mà họ nhận được từ chính sách là 

xứng đáng và được tôn trọng. 

- Khen thưởng kịp thời và thích đáng những GV Múa có thành tích cao 

trong công tác, đặc biệt là xây dựng quỹ dành cho những sáng kiến trong quản 

lý và công tác chuyên môn của cán bộ, GV Múa với mức thưởng xứng đáng 

với những giá trị mà sáng kiến của họ đem lại. 

- Xây dựng cơ chế khuyến khích lợi ích vật chất về thực chất là hình 

thức quản lý theo kinh tế. Tiền lương, tiền thưởng, tiền công vượt giờ giảng, 

mức đầu tư cho các đề tài nghiên cứu khoa học... nếu được quan tâm một cách 

hợp lý sẽ có tác dụng tạo động lực cho ĐNGV Múa gắn bó lâu dài với cơ sở 

GD và tích cực, sáng tạo đối với công việc được giao. Đặc biệt nếu thực hiện 

chế độ nâng bậc lương trước thời hạn cho những GV Múa có nhiều thành tích 

trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như phục vụ cộng đồng thì tác 

dụng tạo động lực lại càng rõ rệt. 

- Thực hiện chính sách khen thưởng qua các phong trào thi đua. Thi 

đua là một hình thức quản lý qua đó kích thích GV Múa hoàn thành kế hoạch 

giảng dạy, nghiên cứu khoa học cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Bằng 

các danh hiệu thi đua như lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua được bình chọn 

hàng năm, GV Múa tự nhận thấy phải cố gắng, tích cực để thực hiện các 

nhiệm vụ được giao. 

Để thực hiện tốt việc thực hiện cơ chế tạo động lực đãi ngộ với ĐNGV 

Múa, các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp cần tổ 

chức thực hiện những nội dung cơ bản sau đây: 

- Các khoa phối hợp với phòng đào tạo, phòng tổ chức cán bộ và các 

đơn vị khác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu thường xuyên bổ 

sung, cập nhật, điều chỉnh, thay mới các văn bản pháp quy (quy chế, quy 

định, kế hoạch, tiêu chuẩn GV…). 
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- Hiệu trưởng ban hành các văn bản pháp quy nội bộ và giao nhiệm vụ 

cho các phòng chức năng tổ chức, giám sát thực hiện. 

- GV Múa và cán bộ, công nhân viên nhà trường có nghĩa vụ tuân thủ 

thực hiện các biện pháp quản lý này, tạo sự đồng thuận trong việc đổi mới 

nâng cao chất lượng các lĩnh vực công tác của cơ sở GD. 

Mặt khác, cần xây dựng một môi trường làm việc tích cực và đảm bảo 

được sự phát triển của GV Múa. Môi trường làm việc là yếu tố tác động trực 

tiếp đến tinh thần, thái độ, ý thức, chất lượng và hiệu quả lao động của người 

GV Múa. Một môi trường làm việc thân thiện, đồng thuận, dân chủ, hợp tác, 

hòa hợp sẽ có tác động tích cực đến trạng thái tâm lý và kích thích động cơ 

làm việc cho GV Múa. Do vậy, xây dựng môi trường làm việc tốt chứa đựng 

trong đó hàm nghĩa xây dựng văn hóa nhà trường, văn hóa tổ chức là vấn đề 

nhà quản lý phải hết sức quan tâm. 

Cùng với các yếu tố cơ chế quản lý, chế độ đãi ngộ, xây dựng môi 

trường làm việc thuận lợi sẽ tạo động lực tích cực cho GV Múa trong lao 

động sư phạm, giúp họ hoàn thành có chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ 

được giao trong môi trường tổ bộ môn, khoa và cơ sở GD hay ở môi trường 

địa phương khi họ thực hiện luân chuyển thực tế cơ sở… 

3.3.7.3. Điều kiện thực hiện 

Để hoàn thiện chế độ đãi ngộ, cơ chế quản lý, môi trường làm việc cần 

có sự quan tâm của Trung ương, các bộ ngành hữu quan cấp trên, ủy ban nhân 

dân tỉnh, tỉnh ủy, sở ban ngành của tỉnh, các cơ sở GD để có những chính 

sách đầu tư đặc thù xứng đáng về mọi mặt để GV Múa được đãi ngộ thỏa 

đáng, được làm việc trong môi trường khoa học, dân chủ, công bằng tạo động 

lực mạnh mẽ thúc đẩy GV Múa phát triển và tự phát triển. 

3.4. Mối quan hệ giữa các giải pháp 

Trên đây là những giải pháp chủ yếu phát triển ĐNGV múa trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Theo đó, mỗi giải pháp có vị trị, vai trò, tầm 
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quan trọng và phạm vi tác động đến công tác phát triển ĐNGV. Những giải 

pháp này là thành phần của một hệ thống nhất, quan hệ hữu cơ với nhau, 

tương tác lẫn nhau, bổ sung cho nhau trong công tác phát triển ĐNGV. 

Trong những giải pháp đó, việc xây dựng khung năng lực nghề nghiệp GV 

múa là giải pháp giữ vai trò tiền đề, làm cơ sở, căn cứ cho các giải pháp 

khác. Bởi vì, khung năng lực nghề nghiệp là căn cứ để quy hoạch, tuyển 

dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, đãi ngộ… ĐNGV. Giải pháp 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ GV là giải pháp then chốt, quyết định 

chất lượng ĐNGV, bởi vì thông qua đào tạo, bồi dưỡng tri thức của GV mới 

được gia tăng một cách toàn diện, hệ thống, có chủ đích và đạt khung năng 

lực nghề nghiệp GV. Các giải pháp còn lại sẽ là cơ sở để thực hiện công tác 

phát triển ĐNGV múa hiệu quả và khả thi. 

 

Hình 3.1. Sơ đồ mối quan hệ các giải pháp phát triển ĐNGV Múa 

3.5. Khảo nghiệm và thử nghiệm giải pháp 

3.5.1. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các vấn đề cần giải quyết   

3.5.1.1. Mục đích 

Nhằm đánh giá mức độ cần thiết và khả thi của các giải pháp phát triển 

ĐNGV Múa mà luận án đã đề xuất. 
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3.5.1.2. Tổ chức khảo sát 

- Xây dựng nội dung trưng cầu ý kiến. Mỗi nhóm giải pháp có tính cần 

thiết và tính khả thi được xác định ở ba mức độ: rất cần thiết/rất khả thi; cần 

thiết/khả thi; không cần thiết/không khả thi. 

- Đối tượng khảo sát: 

Phiếu khảo sát được tiến hành ở hai nhóm đối tượng với tổng số phiếu 

là 203 (nhóm GV là 160, nhóm cán bộ lãnh đạo quản lý là 43), gồm GV Múa 

và  cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa 

chuyên nghiệp trên toàn quốc (Ban Giám hiệu; Trưởng, phó khoa, tổ bộ môn; 

Trưởng phòng; Bí thư chi bộ; Chủ tịch công đoàn các đơn vị). 

- Địa bàn khảo sát: 

Các phiếu khảo sát được thực hiện với các đối tượng nói trên ở 15 cơ 

sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp tại 12 tỉnh thành: Hà 

Nội (04), Hòa Bình, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh, Huế, Đà 

Nẵng, Nha Trang, Gia Lai, Hồ Chí Minh, Cần Thơ.  

3.5.2. Tiêu chí và thang đánh giá kết quả 

Để có cơ sở khoa học cho vấn đề nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành 

khảo nghiệm, trưng cầu ý kiến về sự cần thiết và tính khả thi của các giải pháp 

phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam được đề xuất với ba mức độ cần thiết: 

1) Rất cần thiết: 3 điểm; 2) Cần thiết: 2 điểm; 3)Không cần thiết: 1 điểm 

Và ba mức độ khả thi: 

1) Rất khả thi: 3 điểm;  2)  Khả thi: 2 điểm;  3) Không khả thi: 1 điểm. 

Kết quả hệ số tương quan r được kết luận như sau: 

r = 0,7 – 1: Kết luận là rất chặt chẽ (rất thống nhất, phù hợp) 

r = 0,5 – 0,69: Kết luận là tương đối chặt chẽ tương đối thống nhất 

r = 0,49 trở xuống: Kết luận là ít thống nhất, tương quan lỏng 
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3.5.3. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết 

Để có cơ sở khoa học cho vấn đề nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành 

khảo nghiệm, trưng cầu ý kiến về sự cần thiết của các giải pháp phát triển 

ĐNGV Múa ở Việt Nam được đề xuất với ba mức độ: 1- Không cần thiết; 2- 

Cần thiết; 3- Rất cần thiết 

Ở đây, trong các phiếu trưng cầu ý kiến các chuyên gia, để đánh giá 

tính cần thiết, luận án quy định như sau: 

 - Rất cần thiết : 3 điểm 

 - Cần thiết : 2 điểm 

 - Không cần thiết : 1 điểm 

 - ∑    : là tổng điểm 

 -     : là điểm trung bình 

 - Thứ bậc được đánh giá theo trình tự giảm dần của điểm trung bình () 

 Kết quả khảo nghiệm  

Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các giải pháp phát 

triển ĐNGV Múa ở Việt Nam 

Các giải pháp 
CBQL, GV 

∑  Thứ bậc 

 Giải pháp 1 781 3.85 5 

Giải pháp 2 785 3.87 3 

Giải pháp 3 797 3.93 1 

Giải pháp 4 791 3.9 2 

Giải pháp 5 786 3.87 3 

Giải pháp 6 775 3.82 6 

Giải pháp 7 751 3.70 7 

 

Qua bảng số liệu cho thấy tuy có sự đánh giá khác nhau về mức độ cần 

thiết, nhưng tổng hợp kết quả trung bình cho thấy độ chênh lệch không nhiều 
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từ 3,70 đến 3.93. Đây là mức độ đánh giá tốt. Điều này cho thấy các khách thể 

khảo sát đều đã nhận thức được sự cần thiết của các giải pháp phát triển 

ĐNGV Múa ở Việt Nam. 

3.5.4. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi 

Cùng với khảo nghiệm mức độ cần thiết, chúng tôi đã tiến hành khảo 

nghiệm tính khả thi của các giải pháp phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam được 

đề xuất ở trên với ba mức độ: 1- Không khả thi; 2- Khả thi; 3- Rất khả thi. 

Kết quả khảo nghiệm thể hiện: 

Ở đây, trong các phiếu trưng cầu ý kiến các chuyên gia, để đánh giá 

tính cần thiết, luận án quy định như sau: 

 - Rất khả thi : 3 điểm 

 - Khả thi : 2 điểm 

 - Không khả thi : 1 điểm 

 - ∑    : là tổng điểm 

 -     : là điểm trung bình 

Tổng hợp kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các giải pháp phát 

triển ĐNGV Múa ở Việt Nam, ta có bảng số liệu:  

Bảng 3.3. Kết quả khảo nghiệm về tính khả thi của các giải pháp 

 phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam 

Các giải pháp 
CBQL, GV 

∑  Thứ bậc 

 Giải pháp 1 730 3.59 5 

Giải pháp 2 782 3.80 2 

Giải pháp 3 788 3.85 1 

Giải pháp 4 776 3.77 3 

Giải pháp 5 773 3.76 4 

Giải pháp 6 664 3.27 6 

Giải pháp 7 658 3.24 7 
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Qua bảng tổng hợp kết quả đánh giá của khách thể về tính khả thi của 

những giải pháp phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam ở Bảng 3.3 cho thấy: đa 

số khách thể đều tán thành và nhận định có khả thi, mức độ trung bình đánh 

giá khá cao từ 3,24 đến 3,85, chứng tỏ các giải pháp được đề xuất có tính khả 

thi tương đối cao. 

3.5.5. Kết quả khảo nghiệm sự tương quan giữa mức độ cần thiết và tính 

khả thi của các giải pháp quản lý 

Tổng hợp số liệu khảo nghiệm đã xác định ở Bảng 3.2 và Bảng 3.3 

được tổng hợp kết quả khảo nghiệm sau: 

Bảng 3.4. Tổng hợp kết quả khảo nghiệm giữa mức độ cần thiết và tính 

khả thi của các giải pháp phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam 
 

Các giải pháp 

Mức độ cần thiết Tính khả thi Hiệu số 

thứ bậc 

(D) 

D
2
 

∑  
Thứ 

bậc 
∑  

Thứ 

bậc 

 Giải pháp 1 781 3.85 5 730 3.59 5 0 0 

Giải pháp 2 785 3.87 3 782 3.80 2 1 1 

Giải pháp 3 797 3.93 1 788 3.85 1 0 0 

Giải pháp 4 791 3.9 2 776 3.77 3 -1 1 

Giải pháp 5 786 3.87 3 773 3.76 4 -1 1 

Giải pháp 6 775 3.82 6 664 3.27 6 0 0 

Giải pháp 7 751 3.70 7 658 3.24 7 0 0 

Tổng 3 

   

D
2 
=  3,    N = 7 

 Theo công thức tính r ta có:= 0,95 
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Với r = 0,95 chứng tỏ tương quan rất thống nhất và rất chặt chẽ giữa 

mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các giải pháp phát triển ĐNGV Múa ở 

Việt Nam  

3.5.6. Thử nghiệm giải pháp  

3.5.6.1. Mục đích thử nghiệm 

Thông qua kết quả thử nghiệm, chứng minh tính khả thi và hiệu quả của 

giải pháp phát triển ĐNGV Múa trong bối cảng hội nhập quốc tế.  

3.5.6.2. Giới hạn thử nghiệm 

a) Giới hạn về nội dung: Căn cứ vào phạm vi nghiên cứu của luận án, 

điều kiện thực tế và thực trạng phát triển ĐNGV Múa trên cả nước, nghiên 

cứu sinh không thể tổ chức thử nghiệm cho tất cả các giải pháp, mà chọn thử 

nghiệm 01 nội dung trong giải pháp 05 là: 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Múa ở Việt Nam theo hướng 

nâng cao phẩm chất và năng lực trong bối cảng hội nhập quốc tế. 

b) Giới hạn về thời gian thử nghiệm: Xuất phát từ thực tế hoạt động 

đào tạo của nhà trường, để bảo đảm thời gian nghiên cứu, giải pháp thử 

nghiệm được triển khai trong vòng 12 tháng, từ tháng  06/06/2015 đến tháng 

06/06/2016.  

c) Giới hạn về không gian thử nghiệm: Do điều kiện về thời gian và 

thời điểm thực hiện các giải pháp đã đề xuất, nghiên cứu sinh chỉ tiến hành 

thử nghiệm tại trường Cao đẳng Múa Việt Nam.  

3.5.6.3. Nội dung thử nghiệm 

* Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên theo khung chương 

trình cập nhật.  

a) Phương pháp và tiến trình thử nghiệm 

Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng năng lực giảng viên theo chương trình 

đào tạo liên kết. Xác định rõ trong kế hoạch những yếu tố: Thuận lợi, khó 

khăn, thời cơ, thách thức; các hoạt động cụ thể khi tiến hành bồi dưỡng năng 
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lực giảng viên; thành phần thực hiện từng hoạt động; dự kiến kết quả thực 

hiện của hoạt động bồi dưỡng.   

Thành lập ban chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng năng lực giảng viên theo 

chương tình đào tạo liên kết, họp thống nhất ý kiến trong Ban chỉ đạo và các 

thành viên tham gia. 

Thành phần ban chỉ đạo gồm có: Đảng ủy; giám hiệu; chủ tịch công 

đoàn; bí thư Đoàn thanh niên; trưởng các phòng chức năng, trưởng các khoa 

đào tạo. 

Các thành viên tham gia gồm GV đang giảng dạy tại trường. 

Trong phiên họp đầu tiên, trưởng ban chỉ đạo đã thông qua  chương 

trình, kế hoạch, trình bày rõ về mục đích, nội dung, cách thức tiến hành và 

các điều kiện thực hiện. Thống nhất lựa chọn các tiêu chí đánh giá kết quả 

của giải pháp được lựa chọn thử nghiệm. Các tiêu chí này được đánh giá 

theo 4 mức: 

- Mức 1: Rất phù hợp; Rất tốt; Rất quan trọng; 

- Mức 2: Phù hợp; Tốt; Quan trọng; 

- Mức 3: Chưa phù hợp; Chưa tốt; Ít quan trọng; 

- Mức 4: Không phù hợp; Không tốt; Không quan trọng. 

b) Chọn đối tượng thử nghiệm và cách thức đối chứng 

* Đối tượng thử nghiệm:  

Thử nghiệm được tiến hành trên 40 giảng viên đang giảng dạy tại 

trường Cao đẳng Múa Việt Nam.  

* Cách thức đối chứng: Việc đối chứng được thực hiện bằng cách 

thống kê kết quả trước và sau khi kết thúc hoạt động thử nghiệm. Sau đó, đem 

so sánh 2 kết quả khảo sát để rút ra kết luận về sự cần thiết và hiệu quả của 

việc triển khai áp dụng giải pháp nhằm minh chứng cho giả thuyết khoa học 

đã đề ra. 
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c) Chuẩn bị các điều kiện để thử nghiệm 

Xây dựng chương trình bồi dưỡng tập trung vào phát triển năng lực 

chuyên môn và sư phạm cho giảng viên theo khung năng lực đề ra. 

Tổ chức cho giảng viên tham gia bồi dưỡng năng lực giảng dạy theo 

chương trình đào tạo đã xây dựng.   

Hoàn thiện các biểu mẫu thống kê báo cáo; quy định chế độ báo cáo, 

tổng hợp thường xuyên và định kỳ. Quy định rõ trách nhiệm của các cấp 

quản lý, các đơn vị và cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện thử 

nghiệm giải pháp. 

d) Triển khai thử nghiệm giải pháp 

* Các bước triển khai chung: 

- Phổ biến, làm rõ các nội dung và các bước tiến hành tới tất cả các 

CBQL, GV của nhà trường tham gia các hoạt động thử nghiệm. 

- Gửi các tài liệu, biểu mẫu hướng dẫn thực hiện các hoạt động theo nội 

dung quy trình tới các bộ phận và người thực hiện. 

- Giám sát chặt chẽ quá trình thử nghiệm để những người thực hiện 

không bỏ sót nội dung và các bước của quy trình thử nghiệm. 

- Sau khi kết thúc các hoạt động thử nghiệm, mỗi giảng viên báo cáo 

kết quả thực hiện theo quy trình và các yêu cầu trong nhiệm vụ đã giao. 

- Đo lường kết quả thử nghiệm các hoạt động thông qua thống kê tổng 

hợp, đánh giá mức độ đáp ứng năng lực giảng dạy của giảng viên đối với 

chương trình đào tạo; phiếu hỏi thăm dò ý kiến của CBQL, GV của nhà 

trường và kết hợp phỏng vấn trực tiếp đối với những ý kiến đánh giá chưa 

thống nhất. 
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 Hình 3.2. Sơ đồ hóa các bƣớc thực hiện thử nghiệm 

* Các bước triển khai thử nghiệm cụ thể của giải pháp:  

1/ Xác định, lựa chọn ĐNGV trong nhà trường tham gia thử nghiệm 

giải pháp. 

2/ Lấy ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực Nghệ thuật múa về nội dung tổ 

chức bồi dưỡng, phương thức kiểm tra đánh giá ĐNGV sau khi bồi dưỡng. 

3/ Lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng ĐNGV theo chương trình bồi dưỡng. 

4/ Xác định những năng lực của GV cần tập trung nâng cao để đáp ứng 

mục tiêu của chương trình đào tạo. Thu thập ý kiến từ GV của giảng viên về 

những năng lực này nhằm tiến hành bổ sung và hoàn thiện các năng lực cho 

phù hợp. 

5/ Tổ chức đánh giá lần một căn cứ trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá trong 

khung năng lực giảng viên Múa. 

6/ Đo lường thực tế năng lực của giảng viên sau khi được tham gia bồi 

dưỡng với các tiêu chuẩn trong khung năng lực. 

3.5.6.4. Đánh giá kết quả thử nghiệm  

 Kết quả đánh giá của thử nghiệm tập trung thể hiện kết quả hỏi về tính 

cần thiết của nội dung bồi dưỡng giảng viên theo chương trình bồi dưỡng. 

Hỗ trợ điều kiện cho GV 

khi tham gia chương trình 

bồi dưỡng 

Đo lường sự thay đổi mức độ đáp ứng với khung năng lực 

nghề nghiệp của giảng viên Múa 

Phân công nhiệm vụ hướng dẫn, 

tư vấn giảng viên cho giảng 

viên bồi dưỡng 

Nâng cao các năng lực 

theo khung năng lực đề ra 

Bồi dưỡng về các năng lực 

sư phạm, chuyên môn và 

nghiên cứu khoa học 
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Đồng thời đánh giá khả năng đáp ứng năng lực giảng dạy của giảng viên 

trước và sau khi tham gia khóa bồi dưỡng theo khung năng lực đã đề ra. 

Kết quả thử nghiệm và đối chứng hiệu quả của việc tổ chức lớp bồi 

dưỡng năng lực giảng dạy cho ĐNGV Múa theo hướng chương trình bồi 

dưỡng cập nhật cho thấy hầu hết các nội dung của lớp bồi dưỡng đều phát huy 

tác dụng tốt, thể hiện ở kết quả thống kê so sánh trước và sau khi áp dụng thử 

nghiệm giải pháp. Cụ thể: 

Kết quả điều tra cho thấy 100% số giảng viên tham gia thử nghiệm đều 

cho rằng việc tổ chức lớp bồi dưỡng năng lực giảng viên theo chương trình 

cập nhật  là cần thiết có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển ĐNGV nói riêng 

và đối với nâng cao chất lượng đào tạo trong nhà trường nói chung. Các giảng 

viên cũng đánh giá cao tính khoa học và ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức 

lớp bồi dưỡng năng lực giảng viên. 

Kết quả về bồi dưỡng năng lực cho giảng viên cho thấy kết quả như sau: 

Bảng 3.5. Mức độ đạt đƣợc của giảng viên trƣớc khi tham gia bồi dƣỡng 

năng lực giảng dạy theo chƣơng trình cập nhật 

 

Năng lực 
Mức độ đạt đƣợc (%) 

Tốt Trung bình Yếu 

Năng lực sư phạm 55 39 6 

Năng lực chuyên môn 69 30 1 

Năng lực nghiên cứu 

khoa học 
51 40 9 

 

Tuy nhiên sau khi tham gia khóa bồi dưỡng năng lực giảng viên theo 

những tiêu chuẩn về nhóm trình độ năng lực thì kết quả đo được thể hiện 

như sau: 
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Bảng 3.6. Mức độ đạt đƣợc của giảng viên sau khi tham gia bồi dƣỡng 

năng lực giảng dạy theo chƣơng trình cập nhật 

Năng lực 
Mức độ đạt đƣợc (%) 

Tốt Trung bình Yếu 

Năng lực sư phạm 91 9 0 

Năng lực chuyên môn 95 5.0 0 

Năng lực nghiên cứu khoa học 89 11 0 

 Qua đánh giá ở bảng số liệu chúng ta có thể thấy kết quả khả quan từ 

hoạt động tổ chức bồi dưỡng năng lực cho giảng viên theo chương trình cập 

nhật. Không còn giảng viên nào được đánh giá là có mức độ đạt được ở cả ba 

năng lực là yếu. Ở mức độ đạt được là tốt thì chiếm từ 89% đến 95.5%. Từ 

kết quả này chúng ta có thể khẳng định rằng việc tổ chức các lớp bồi dưỡng 

năng lực cho ĐNGV là cần thiết và ý nghĩa nhằm nâng cao năng lực sư phạm, 

năng lực chuyên môn và nghiên cứu cho giảng viên. Đối với hoạt động quản 

lý đào tạo trong các nhà trường thì vai trò của ĐNGV là quyết định chính vì 

thế cần phải tiến hành các hoạt động bồi dưỡng năng lực ĐNGV để nâng cao 

chất lượng đào tạo và chất lượng quá trình phát triển NNL trong nhà trường.  
 

Kết luận Chƣơng 3 

Đội ngũ giảng viên có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo 

của các cơ sở đào tạo đại học nói chung và cơ sở đào tạo đặc thù như nghề Múa 

nói riêng. Do đó, việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Múa là việc 

cần được quan tâm đặc biệt. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định 

thương hiệu của các cơ sở đào tạo Múa thì đội ngũ giảng viên Múa phải đủ về 

số lượng, mạnh về chất lượng và đồng bộ về cơ cấu. Phát triển đội ngũ giảng 

viên chính là phát triển các thành tố trong cơ cấu đội ngũ đó. 

Xuất phát từ chủ trương đường lối của Đảng về đổi mới giáo dục và đào 

tạo;  định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của bộ GD&ĐT và của 

bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; từ kết quả phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn; 

từ thực trạng và chiến lược phát triển của các trường nhà trường đào tạo nghệ 
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thuật Múa  trong cả nước, tác giả đã đề xuất “Bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp đánh 

giá giảng viên Múa” theo tiêu chuẩn  đánh giá giảng viên với 6 tiêu chuẩn, 50 

tiêu chí; đồng thời đề xuất 7 giải pháp phát triển ĐNGV Múa tại các nhà trường 

trong hội nhập quốc tế: 

Đội ngũ giảng viên có vai trò quan trọng, quyết định chất lượng đào tạo 

của các cơ sở đào tạo đại học nói chung và cơ sở đào tạo đặc thù như nghề Múa 

nói riêng. Do đó, việc xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên Múa là việc 

cần được quan tâm đặc biệt. Muốn nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định 

thương hiệu của các cơ sở đào tạo Múa thì đội ngũ giảng viên Múa phải đủ về 

số lượng, mạnh về chất lượng và đồng bộ về cơ cấu. Phát triển đội ngũ giảng 

viên chính là phát triển các thành tố trong cơ cấu đội ngũ đó. 

Xuất phát từ chủ trương đường lối của Đảng về đổi mới giáo dục và đào 

tạo;  định hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của bộ GD&ĐT và của 

bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; từ kết quả phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn; 

từ thực trạng và chiến lược phát triển của các trường nhà trường đào tạo nghệ 

thuật Múa  trong cả nước, tác giả đã đề xuất “Khung năng lực nghề nghiệp 

đánh giá giảng viên Múa” theo tiêu chuẩn đánh giá giảng viên với 6 tiêu chuẩn, 

50 tiêu chí; đồng thời đề xuất 7 giải pháp phát triển ĐNGV Múa tại các nhà 

trường trong hội nhập quốc tế: 

1. Đổi mới tư duy và nâng cao nhận thức về vai trò, nhiệm vụ của đội 

ngũ giảng viên Múa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

2. Xây dựng khung năng lực chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên 

Múa ở Việt Nam 

3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên Múa ở 

Việt Nam đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hợp lý về cơ cấu 

4. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn, bố trí và sử dụng đội ngũ 

giảng viên Múa ở Việt Nam dựa vào năng lực 
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5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Múa ở Việt Nam theo hướng 

nâng cao phẩm chất và năng lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

6. Tăng cường kiểm tra, đánh giá giảng viên theo khung năng lực 

giảng viên Múa 

7. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ tạo điều kiện và động lực thúc đẩy 

đội ngũ giảng viên Múa ở Việt Nam tự phát triển 

Phát triển đội ngũ giảng viên Múa là xây dựng chiến lược phát triển cả 

về quy mô và chất lượng đội ngũ. Đó là một quá trình liên tục phát triển nhằm 

hoàn thiện hoặc thay đổi tình hình hiện tại để làm cho đội ngũ không ngừng 

lớn mạnh về mọi mặt, đặc biệt là chất lượng cả từng người giảng viên và toàn 

bộ đội ngũ giảng viên. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển ĐNGV Múa theo 

tiếp cận quản lý NNL dựa vào năng lực đội ngũ, từ thực trạng các trường 

Nghệ thuật múa với những nét đặc thù riêng, NCS đã hoàn thành đề tài 

nghiên cứu “Phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam theo tiếp cận quản lý nguồn 

nhân lực dựa vào năng lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế ”. Sản phẩm 

nghiên cứu là “Khung năng lực giảng viên Múa trong bối cảnh hội nhập”và 

các giải pháp phát triển ĐNGV Múa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng 

thời rút ra một số kết luận dưới đây: 

1) Giáo dục bậc đại học, cao đẳng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với 

sự phát triển của mọi quốc gia. Giáo dục đại học thế giới cũng như trong nước 

đang đứng trước những yêu cầu và thách thức to lớn đòi hỏi phải nhanh chóng 

đổi mới. Nâng cao năng lực ĐNGV chính là nâng cao chất lượng của GV - 

nhân tố quan trọng có tính quyết định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi 

mới giáo dục. Luận án đã phân tích và làm sáng tỏ lý luận về quản lý NNL 

dựa vào năng lực làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp 

phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam theo tiếp cận quản lý NNL dựa vào năng 

lực đội ngũ. Đối với ngành Múa với những đặc thù đào tạo riêng biệt cần thiết 

phải phát triển ĐNGV theo tiếp cận năng lực để có hệ thống lý luận làm nền 

tảng xây dựng được khung năng lực giảng viên. Từ đó làm căn cứ cho việc 

tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá trong nhà trường.  

2) Các nhà trường đào tạo Nghệ thuật múa trong toàn quốc ở các bậc 

đào tạo từ trung cấp, cao đẳng đến đại học với hệ thống giảng viên đa dạng về 

năng lực. Hiện tại các trường đều cần được đáp ứng về năng lực giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học. Việc nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ĐNGV 

Múa theo tiếp cận quản lý NNL dựa vào năng lực đội ngũ là rất cần thiết và 

phù hợp với các trường đào tạo Nghệ thuật múa. 
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Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng phát triển ĐNGV hiện nay và 

định hướng phát triển Nghệ thuật múa nói chung và định hướng các trường 

đào tạo nói riêng; đối chiếu với mô hình quản lý ĐNGV theo tiếp cận quản lý 

NNL dựa vào tiếp cận năng lực đội ngũ, luận án đã phân tích những điểm 

mạnh, điểm yếu, các cơ hội và thách thức của phát triển ĐNGV trong các 

trường đào tạo Nghệ thuật múa. Trên cơ sở đó, luận án đã xây dựng 5 nguyên 

tắc thực hiện khi đề xuất các giải pháp. Đặc biệt luận án đã đề xuất“Khung 

năng lực giảng viên gồm 6 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí” nhằm làm căn cứ quản lý 

và đánh giá ĐNGV; đề xuất 07 giải pháp phát triển ĐNGV Múa tại các 

trường nghệ thuật. Các giải pháp đã đề xuất mang tính toàn diện và hệ thống 

cao, trong đó giải pháp thứ nhất là giải pháp mang tính đột phá, giải pháp thứ 

ba là giải pháp trọng tâm, giải pháp thứ bảy là giải pháp nền tảng. Các giải 

pháp có quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau, không có một giải 

pháp duy nhất để giải quyết được vấn đề tồn tại cần được khắc phục trong 

công tác phát triển ĐNGV của các nhà trường. Thực hiện đồng bộ các giải 

pháp đã đưa ra cùng với sự nỗ lực cố gắng của mỗi nhà trường chắc chắn sẽ 

tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực ĐNGV đáp 

ứng yêu đào tạo và phát triển Nghệ thuật múa trong bối cảnh hội nhập. 

3) Kết quả khảo nghiệm và thử nghiệm đã khẳng định tính cấp thiết, 

tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp, khẳng định kết quả nghiên cứu của 

đề tài. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Văn h a, Thể thao và Du l ch. 

- Cần thực hiện tốt vai trò QLNN về Giáo dục - Đào tạo, tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho các cơ sở giáo dục phát huy được tự chủ và chịu trách 

nhiệm xã hội trong toàn bộ hoạt động của mình, trong đó có công tác phát 

triển ĐNGV. 

- Định hướng xây dựng khung năng lực chuẩn ĐNGV để các trường có 

căn cứ xây dựng khung năng lực giảng viên đặc thù. Có những quy định cụ 
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thể và chi tiết để các nhà trường tự ban hành dựa trên đánh giá năng lực thực 

tế của GV. 

- Thực hiện đồng bộ phân cấp quản lý, trao quyền trả lương của GV 

cho hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học, để nhà trường có chính sách mạnh tạo 

động lực cho ĐNGV bằng cơ chế lợi ích. 

- Tạo hành lang pháp lý về cơ chế để các nhà trường có thể huy động 

các nguồn lực xã hội thực hiện chiến lược phát triển nhà trường, đáp ứng nhu 

cầu xã hội, nhanh chóng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

2.2. Đối với các cơ sở GD ĐH, CĐ đào tạo Nghệ thuật múa chuyên nghiệp. 

- Tăng cường phân cấp, phân quyền để các đơn vị và cá nhân GV phát 

huy hết năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cũng như tự đào tạo, bồi dưỡng, 

rèn luyện nâng cao năng lực về mọi mặt. 

- Ban hành các văn bản quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ 

của GV căn cứ vào các quy định của Nhà nước để hướng dẫn các đơn vị xây 

dựng quy định về chức trách, nhiệm vụ của GV. 

- Áp dụng những giải pháp mà luận án đã đề xuất sao cho phù hợp với 

hoàn cảnh và điều kiện thực tế của từng trường. 

- Ngoài những quy định của Nhà nước, Bộ, ngành, các trường cần chủ 

động xây dựng những quy định riêng tạo động lực cho sự phát triển. 

- Xây dựng chính sách tuyển dụng nguồn GV tài năng - đó là những 

học sinh, sinh viên tốt nghiệp suất sắc tại các nhà trường để họ gắn bó lâu dài 

với nhà trường. 

2.3. Đối với ĐNGV 

 Mỗi GV cần xây dựng cho mình một “Triết lý giáo dục cá nhân” phù 

hợp với CLPT nhà trường nơi mình công tác. Đó là bản kế hoạch cuộc đời 

trong sự nghiệp hoạt động giáo dục đào tạo của mỗi GV. Thông qua đó mỗi 

GV sẽ nhìn thấy hình ảnh tương lai của mình ở mỗi thời điểm mà không 

ngừng phấn đấu vươn lên nâng cao năng lực cá nhân.  
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PHỤ LỤC 1 

 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN SỐ 1 

(Dành cho Cán bộ quản lý và Giảng viên) 

 

Kính thưa quý thầy cô,  

Để đánh giá thực trạng ĐNGV Múavà phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam 

trong bối cảng hội nhập quốc tế, phục vụ cho nghiên cứu. Xin quý thầy cô vui  hon 

cho biêt ý kiến của mình về các nội dung được nêu dưới đây bằng cách đánh dấu 

“X” vào ô thích hợp. 

Câu 1: Xin thầy cô cho biết quan điểm của mình về sự cần thiết phát triển 

ĐNGV Múatrong bối cảnh hiện nay? 

1. Rất cần thiết □   2. Cần thiết  □ 3. Không cần thiết  □ 

Câu 2: Đánh giá của thầy cô về mức độ cần thiết và mức độ đáp ứng đối với 

những yêu cầu về năng lực của ĐNGV Múatrong bối cảnh hội nhập quốc tế 

hiện nay 

 

Các phẩm chất và năng lực 

Mức độ cần thiết Mức độ đáp ứng 

Rất 

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Tốt 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục 

1.1 Hiểu biết đối tượng giáo dục       

1.2 Hiểu biết môi trường giáo dục       

1.3 Xây dựng môi trường dạy học, 

giáo dục 

      

2. Năng lực chuyên môn 

2.1 Nắm vững và cập nhật kiến thức 

cơ bản, kiến thức chuyên ngành và 

kiến thức  hon ngành 
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2.2 Có kinh nghiệm sân khấu       

2.3 Có khả năng thị phạm chuẩn xác 

động tác múa 

      

2.4 Có tầm nhìn quốc tế, hiểu biết về 

hội nhập quốc tế và vận dụng những 

kiến thức về Hội nhập quốc tế vào 

hoạt động chuyên môn 

      

2.5 Hiểu biết đa văn hoá, tôn trọng 

các nền văn hoá khác biệt  

      

2.6 Trình độ ngoại ngữ để phục vụ 

đào tạo, dịch tài liệu và giao tiếp  

      

2.7 Nắm vững và vận dụng những 

 hong tin về tình hình kinh tế, 

chính trị, văn hoá, xã hội vào bài 

giảng  

      

3. Năng lực dạy học 

3.1 Xây dựng kế hoạch dạy học        

3.2 Xây dựng và phát triển chương 

trình môn học  

      

3.3 Vận dụng linh hoạt các hình 

thức tổ chức, nguyên tắc dạy học  

      

3.4 Vận dụng sang tạo các phương 

pháp dạy học    

      

3.5 Hướng dẫn học sinh sinh viên tự 

học, nghiên cứu khoa học 

      

3.6 Sử dụng các phương tiện dạy 

học hiệu quả  

      

3.7 Ứng dụng công nghệ  hong tin 

trong dạy học  
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3.8 Xử lý các tình huống sư phạm 

nảy sinh trong quá trình dạy học  

      

3.9 Kiểm tra đánh giá kết quả học 

tập của học sinh sinh viên khách 

quan, chính xác  

      

3.10 Thực hiện các điều chỉnh bổ 

sung trong dạy học  

      

4. Năng lực đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của SV 

4.1 Đánh giá kết quả học tập dựa trên 

năng lực của sinh viên 

      

4.2 Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh 

viên 

      

4.3 Phản hồi thông tin cho các đối 

tượng về kết quả đánh giá kết quả học 

tập và rèn luyện của SV 

      

4.4 Sử dụng kết quả đánh giá để cải 

thiện chất lượng dạy học và giáo dục 

      

4.5 Hỗ trợ SV tự đánh giá và điều chỉnh, 

cải thiện kết quả học tâp, rèn luyện 

      

4.6 Chuẩn bị và hỗ trợ sinh viên học 

suốt đời 

      

5. Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục 

5.1 Hợp tác, phối hợp với đồng 

nghiệp trong trường 

      

5.2 Hợp tác, phối hợp với HSSV, 

phụ huynh và nhà  trường  

      

5.3 Hợp tác hiệu quả với các trường, 

đoàn nghệ thuật liên kết và doanh 

nghiệp, cơ sở sử dụng SV sau khi tốt 

nghiệp 

      



 PL5 

6. Năng lực nghiên cứu khoa học    

6.1 Thực hiện các đề tài nghiên cứu 

khoa học các cấp (nhà nước, bộ, cơ 

sở) 

      

6.2 Sưu tầm, nghiên cứu Nghệ thuật 

múa 

      

6.3 Viết sách, giáo trình, tài liệu 

tham khảo phục vụ dạy học  

      

6.4 Viết, đăng tải bài báo khoa học 

trên các tạp chí chuyên ngành trong 

nước    

      

6.5 Viết, đăng tải bài báo khoa học 

trên các tạp chí chuyên ngành quốc 

tế 

      

6.6 Tham dự các hội thảo khoa học 

trong nước   

      

6.7 Tham dự các hội thảo khoa học 

quốc tế 

      

6.8 Trao đổi, hợp tác nghiên cứu 

khoa học với các cơ quan nghiên 

cứu khoa học trong nước và quốc tế  

      

6.9 Làm việc độc lập khi tham gia 

hội thảo quốc tế  

      

6.10 Ứng dụng kết quả nghiên cứu 

vào thực tiễn công tác, giảng dạy  

      

7. Năng lực hoạt động thực tiễn  

7.1 Cập nhật, nắm bắt tình hình thời 

sự, chính trị trong nước và quốc tế  

      

7.2 Tham gia phổ biến, tuyên truyền       
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đường lối, chủ trương chính sách 

pháp luật của Đảng và Nhà nước và 

tình hình thời sự, chính trị, văn hóa, 

xã hội trong cộng đồng 

7.3 Tham gia các hoạt động, phong 

trào do các tổ chức chính trị trong 

Nhà trường và địa phương tổ chức 

      

7.4 Thực hiện nghiên cứu thực tiễn, 

rút kinh nghiệm 

      

7.5 Thực hiện luân chuyển công tác 

thực tế cơ sở  

      

8. Năng lực hội nhập và cạch tranh 

8.1 Có định hướng mục tiêu phát 

triển nghề nghiệp   

      

8.2 Tự đánh giá bản  hon đúng       

8.3 Học hỏi đồng nghiệp, trau dồi và 

hoàn thiện nhân cách  

      

8.4 Có khả năng thích ứng với sự 

thay đổi trong môi trường quốc gia, 

quốc tế  

      

8.5 Có năng lực tự học, học tập suốt 

đời 

      

8.6 Có năng lực giới thiệu Nghệ 

thuật múa Việt Nam với bạn bè trên 

thế giới và tiếp thu tinh hoa Nghệ 

thuật múa thế giới làm giầu cho 

Nghệ thuật múa dân tộc 
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Câu 3: Theo Thầy, Cô thực trạng các nội dung trong phát triển ĐNGV Múatại 

các nhà trƣờng đã đƣợc thực hiện ở mức độ nhƣ thế? 

 

Nội dung giải pháp 

Mức độ thực hiện 

Tốt Khá 
Trung 

bình 
Yếu 

1. Quy hoạch ĐNGV 

1.1. Đảm bảo về số lượng     

1.2 Đảm bảo về tỷ lệ giảng viên/ học sinh sinh viên     

1.3 Đảm bảo tỷ lệ giảng viên/ tổng số cán bộ     

1.4 Cơ cấu trình độ     

1.5. Cơ cấu chuyên môn     

1.6 Cơ cấu độ tuổi     

1.7 Cơ cấu giới tính     

2. Tuyển dụng, tuyển chọn giảng viên 

2.1 Chú trọng tạo nguồn tuyển dụng sinh viên tốt 

nghiệp xuất sắc từ các trường trong và ngoài nước 

    

2.2 Thu hút giảng viên giỏi từ các cơ sở đào tạo khác     

2.3 Có tiêu chí tuyển dụng giảng viên có khả năng hội 

nhập quốc tế (khả năng ngoại ngữ, ứng dụng công 

nghệ  hong tin,…) 

    

2.4 Các tiêu chí tuyển chọn phải công khai minh bạch     

2.5 Quy trình tuyển dụng, tuyển chọn hợp lý, khoa 

học, có tính cạnh tranh lành mạnh 

    

2.6
Th

ực hiện phân cấp trong tuyển dụng, tuyển chọn 

giảng viên 
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3. Sử dụng ĐNGV 

3.1 Phân công nhiệm vụ đúng người, đúng việc     

3.2 Phát hiện giảng viên giỏi, giao việc để phát triển 

năng lực của giảng viên 

    

3.3 Bổ nhiệm giảng viên giỏi, có năng lực hội nhập 

quốc tế vào các vị trí chủ chốt 

    

3.4.Thực hiện quy định giảng viên đi nghiên cứu thực 

tế ở địa phương 

    

3.5 Luân chuyển giảng viên đi công tác ở cơ sở     

4. Đào tạo, bồi dƣỡng ĐNGV 

4.1 Đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sỹ) của 

giảng viên ở trong nước 

    

4.2  Đào tạo nâng cao trình độ (thạc sĩ, tiến sỹ) của 

giảng viên ở nước ngoài 

    

4.3 Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế     

4.4 Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, bản 

lĩnh chính trị 

    

4.5 Bồi dưỡng nâng cao khả năng sử dụng công nghệ 

 hong tin 

    

4.6 Bỗi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ (trong và 

ngoài nước) 

    

4.7 Tạo điều kiện cho giảng viên tham gia hội nghị, 

hội thảo khoa học quốc tế, đăng tải bài báo trên các 

tạp chí quốc tế 

    

4.8 Tổ chức cho giảng viên tham quan, giao lưu trao 

đổi kinh nghiệm ở nước ngoài 
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5. Đánh giá giảng viên  

5.1 Xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể     

5.2 Đánh giá qua dự giờ     

5.3 Đánh giá của đồng nghiệp     

5.4. Lấy ý kiến phản hồi từ học sinh sinh viên     

5.5 Tổ chức hội thi giảng viên giỏi các cấp     

5.6 Hướng dẫn giảng viên tự đánh giá     

5.7 Đánh giá tổng hợp     

5.8 Qua kết quả học tập của giảng viên     

6. Đầu tƣ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng 

viên 

6.1 Hệ thống  hong tin tư liệu (sách, giáo trình, tạp 

chí, tư liệu tham khảo,…) trong thư viện 

    

6.2 Hệ thống phòng học có đủ phương tiện (đa 

phương tiện) 

    

6.3 Trang thiết bị phục vụ cho đổi mới phương pháp 

dạy học 

    

6.4 Cơ sở hạ tầng công nghệ  hong tin (máy tính, nối 

mạng internet,..) 

    

6.5 Phòng làm việc tại trường cho giảng viên (có đủ 

phương tiện) 

    

6.6 Kinh phí, tài chính cho nghiên cứu khoa học     

7. Thực hiện cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển 

7.1 Chế độ lương, thưởng, phụ cấp     

7.2 Các hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời      
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7.3 Chính sách cho đào tạo, bồi dưỡng trong nước      

7.4  Chính sách cho đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài     

7.5 Tạo môi trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học     

7.6 Chính sách ưu đãi đặc biệt đối với giảng viên có 

thành tích xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa 

học  

    

7.7 Chính sách khuyến khích giảng viên tự nâng cao 

trình độ, tham gia nghiên cứu khoa học  

    

7.8 Quan tâm đời sống văn hoá, tinh thần của giảng 

viên 

    

7.9 Tạo điều kiện cho giảng viên tự học,tự bồi dưỡng 

và phát triển nghề nghiệp  

    

 

 

Câu 4. Theo thầy cô mức độ đạt đƣợc của các biện pháp phát triển ĐNGV 

Múađã đƣợc thực hiện nhƣ thế nào? 

 

 

TT Các biện pháp 

Mức độ thực hiện Mức độ đạt đƣợc 

Rất 

thƣờng 

xuyên 

Thƣờng 

xuyên 

Không 

thƣờng 

xuyên 

Tốt 
Trung 

bình 
Yếu 

1 
Lập kế hoạch phát triển 

ĐNGV Múa ở Việt Nam 

      

2 

Tổ chức các hoạt động phát 

triển ĐNGV Múa ở Việt 

Nam.  

      

3 
Chỉ đạo hoạt động phát triển 

ĐNGV Múa ở Việt Nam. 
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4 

Kiểm tra, đánh giá quá trình 

và kết quả phát triển ĐNGV 

Múa ở Việt Nam 

      

5 

 Bảo đảm các điều kiện cho 

hoạt động phát triển ĐNGV 

Múa ở Việt Nam 

      

 

 Xin quý thầy cô cho biết một số  hong tin cá nhân 

a, Họ và tên (không bắt buộc………………………………………………….. 

b, Chức vụ, Trường:…………………………………………………………….. 

c, Tuổi (ghi theo tuổi dương hoặc năm sinh) ……. 

D, Giới tính: 1. Nam    □   2. Nữ    □ 

e, Trình độ học vấn 

1. Đại học □ 2.Thạc sĩ □ 3.Tiến sỹ □ 4. Sau tiến sỹ        □ 

f, Trình độ lý luận chính tr   

1. Sơ cấp   □ 2. Trung cấp □ 3. Cao cấp □ 4. Cử nhân         □  

g, Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh 

1. Trình độ A □ 2. Trình độ B □        3.Trình độ C □ 4. Trình độ sau C  □ 

h, Trình độ ngoại ngữ khác (Nga, Pháp, Trung,…) 

1. Trình độ A □ 2. Trình độ B □ 3.Trình độ C □ 4. Trình độ sau C  □ 

i, Trình độ Tin học 

1. Trình độ A □ 2. Trình độ B □ 3.Trình độ C □ 4. Trình độ sau      □ 

k. Danh hiệu 

1. NGND □ 2. NGƯT □ 3.NSND □ 4. NSƯT         □ 

l, Thầy cô là giảng viên bộ môn gì (ghi cụ thể):  

……………………………………………………………………………………… 

m, Đã đi nước ngoài ( đã đi, chuẩn bị đi) 

1. Tập huấn     □ 2. Biểu diễn    □ 3. Hội thảo    □    4. Học ngoại ngữ    □ 

5. Học Đại học □ 6. Học Thạc sĩ  □ 7. Học Tiến sỹ  □    8. Khác         □  

Xin trân trọng cảm ơn ! 
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PHỤ LỤC 2  

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN SỐ 2 

(Dành cho Cán bộ quản lý và Giảng viên) 

 Để đánh giá về tính hợp lý và khả thi của Bộ tiêu chuẩn đánh giá công tác 

phát triển ĐNGV Múa ở Việt Nam, đề nghị quí Thầy/Cô vui lòng trả lời nội dung 

các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu (X) vào ô tương ứng mà Thầy/Cô cho là 

thích hợp theo các mức độ: “1” là “Hoàn toàn không hợp lý, hoàn toàn không 

khả thi” đến “5” là “Rất hợp lý, rất khả thi”. 

TT Nội dung đánh giá 
Mức độ đánh giá 

1 2 3 4 5 

1 Tính hợp lý của nội dung Bộ phiếu trưng cầu ý kiến      

2 Tính khả thi của nội dung Bộ phiếu trưng cầu ý 

kiến 

     

3 Dựa vào các nội dung của Phiếu trưng cầu ý kiến, 

nhà trường có thể tự đánh giá toàn diện được các 

mặt mạnh, yếu và nguyên nhân liên quan đến phát 

triển ĐNGV 

     

4 Dựa vào các nội dung của Phiếu trưng cầu ý kiến, 

nhà trường có thể đề xuất được các giải pháp/biện 

pháp cải tiến công tác phát triển ĐNGV 

     

5 Các nội dung của Phiếu trưng cầu ý kiến phù hợp      

6 Các nội dung của Phiếu trưng cầu ý kiến khả thi      

7 Cấu trúc nội dung của Phiếu trưng cầu ý kiến hợp lý      

8 Cách diễn đạt các nội dung của Phiếu trưng cầu ý 

kiến dễ hiểu 

     

Xin quý thầy cô cho biết một số thông tin cá nhân 

a, Họ và tên (không bắt buộc:)………………………………………………….. 

b, Chức vụ, Trường:…………………………………………………………….. 

c, Tuổi (ghi theo tuổi dương hoặc năm sinh) ……. 

d, Giới tính: 1. Nam    □   2. Nữ    □ 
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e, Trình độ học vấn 

1. Đại học □ 2.Thạc sĩ □ 3.Tiến sỹ □ 4. Sau tiến sỹ        □ 

f, Trình độ lý luận chính tr   

1. Sơ cấp   □ 2. Trung cấp □ 3. Cao cấp □ 4. Cử nhân            □ 

g, Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh 

1. Trình độ A □ 2. Trình độ B □ 3.Trình độ C □ 4. Trình độ sau C  □ 

h, Trình độ ngoại ngữ khác (Nga, Pháp, Trung,…) 

1. Trình độ A □ 2. Trình độ B □ 3.Trình độ C □ 4. Trình độ sau C  □ 

i, Trình độ Tin học 

1. Trình độ A □ 2. Trình độ B □ 3.Trình độ C □ 4. Trình độ sau C  □ 

k. Danh hiệu 

1. NGND □ 2. NGƯT □ 3.NSND □ 4. NSƯT        □ 

l, Thầy cô là giảng viên bộ môn gì (ghi cụ thể):  

……………………………………………………………………………………… 

m, Đã đi nước ngoài ( đã đi, chuẩn bị đi) 

1. Tập huấn  □ 2. Biểu diễn □ 3. Hội thảo □ 4. Học ngoại ngữ   □ 

5. Học Đại học □ 6. Học Thạc sĩ  □ 7. Học Tiến sỹ □ 8. Khác          □  

Xin trân trọng cảm ơn ! 



 PL14 

PHỤ LỤC 3 

PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN SỐ 3 

(Dành cho Cán bộ quản lý và Giảng viên) 

 

Kính thưa quý thầy cô,  

Để góp phần khẳng định tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp phát 

triển ĐNGV giảng dạy Mậ ở Việt Nam trong bối cảng hội nhập quốc tế hiện nay, 

xin quý thầy cô cho biết ý kiến của mình về các mức độ cần thiết và các mức độ khả 

thi của giải pháp được đề xuất dưới đây bằng cách đánh dấu “X” vào ô thích hợp. 

 

Các giải pháp 

Mức độ cần thiết Mức độ khả thi 

Rất  

cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

 cần 

thiết 

Rất  

khả 

thi 

Khả 

thi 

Không 

khả thi 

1. Đổi mới tƣ duy và nâng cao 

nhận thức về vai trò, nhiệm 

vụ của ĐNGV Múa ở Việt 

Nam trong bối cảng hội nhập 

quốc tế. 

      

2. Xây dựng khung năng lực 

chuẩn nghề nghiệp của ĐNGV 

Múa ở Việt Nam 

      

3. Xây dựng quy hoạch, kế 

hoạch phát triển ĐNGV Múa ở 

Việt Nam đủ về số lượng, đảm 

bảo về chất lượng, hợp lý về cơ 

cấu   

      

4.Tổ chức đào tạo, bồi dƣỡng 

giảng viên Múa ở Việt Nam 

theo hướng nâng cao phẩm chất 
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và năng lực trong bối cảng hội 

nhập quốc tế.  

5.Nâng cao hiệu quả công tác 

tuyển chọn, bố trí và sử dụng 

ĐNGV Múa ở Việt Nam 

      

6.Tăng cƣờng kiểm tra, đánh 

giá giảng viên (chú trọng đánh 

giá về tri thức, kỹ năng, công 

cụ cần thiết để hội nhập quốc 

tế thành công 

      

7.Hoàn thiện chính sách đãi 

ngộ tạo điều kiện và động lực 

thúc đẩy ĐNGV Múa ở Việt 

Nam tự phát triển 

      

 

Xin quý thầy cô cho biết một số thông tin cá nhân 

a, Họ và tên (không bắt buộc:)………………………………………………….. 

b, Chức vụ, Trường:…………………………………………………………….. 

c, Tuổi (ghi theo tuổi dương hoặc năm sinh) ……. 

d, Giới tính: 1. Nam    □   2. Nữ    □ 

e, Trình độ học vấn 

1. Đại học □ 2.Thạc sĩ □ 3.Tiến sỹ □ 4. Sau tiến sỹ       □ 

f, Trình độ lý luận chính tr   

1. Sơ cấp   □ 2. Trung cấp □ 3. Cao cấp □ 4. Cử nhân        □ 

g, Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh 

1. Trình độ A □ 2. Trình độ B □ 3.Trình độ C □ 4. Trình độ sau C  □ 

h, Trình độ ngoại ngữ khác (Nga, Pháp, Trung,…) 

1. Trình độ A □ 2. Trình độ B □ 3.Trình độ C □ 4. Trình độ sau C  □ 

i, Trình độ Tin học 

1. Trình độ A □ 2. Trình độ B □ 3.Trình độ C □ 4. Trình độ sau C  □ 



 PL16 

k. Danh hiệu 

1. NGND □ 2. NGƯT □ 3.NSND □ 4. NSƯT          □ 

l, Thầy cô là giảng viên bộ môn gì (ghi cụ thể):  

……………………………………………………………………………………… 

m, Đã đi nước ngoài ( đã đi, chuẩn bị đi) 

1. Tập huấn     □ 2. Biểu diễn    □ 3. Hội thảo   □ 4. Học ngoại ngữ   □ 

5. Học Đại học □ 6. Học Thạc sĩ  □ 7. Học Tiến sỹ □ 8. Khác         □  

Xin trân trọng cảm ơn ! 
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PHỤ LỤC 4 

HỆ THỐNG                                                                                                          

CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĂN HÓA NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP 

 

A. Phân loại trƣờng 

TT Bậc đào tạo 

Số lƣợng trƣờng 

Tổng số 

Trực thuộc 

Bộ 

VHTTDL 

Trực thuộc 

tỉnh, thành 

Trực thuộc 

Bộ khác 

1  Đại học 15 9 2 4 

2 Cao đẳng 13 4 9 0 

3 
Trung cấp  

chuyên nghiệp 
27 2 25 0 

4 
Viện NC 

có chức năng đào tạo 
1 1 0 0 

 TỔNG CỘNG 56 16 36 4 
 

B. Các trƣờng Văn hóa Nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (gọi tắt là trƣờng Trung ƣơng) 

I. Đại học 

 1. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 

 2. Học viện Âm nhạc Huế 

3. Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh 

4. Đại học Văn hóa Hà Nội 

5. Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh 

 6. Đại học Mỹ thuật Việt Nam 

7. Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh 

8. Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội* 

9. Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh 
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II. Cao đẳng 

1. Cao đẳng Múa Việt Nam* 

2. Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai 

3. Cao đẳng VHNT Tây Bắc* 

4. Cao đẳng VHNT Việt Bắc* 

III. Trung cấp chuyên nghiệp (Đang chờ ngày công bố nâng cấp lên CĐ) 

1. Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh*  

2. Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam 

IV. Viện Nghiên cứu có chức năng đào tạo 

1. Viện VHNT Quốc gia Việt Nam 

C. Các trƣờng trực thuộc tỉnh, thành (gọi tắt là trƣờng địa phƣơng) 

I. Đại học 

 1. Đại học Hạ Long, Quảng Ninh* 

2. Đại học VHTTDL Thanh Hóa* 

II. Cao đẳng 

1. Cao đẳng Cộng đồng Lào Cai* 

2. Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội* 

3. Cao đẳng VHNT Đắc Lắc* 

4. Cao đẳng VHNT Nghệ An* 

5. Cao đẳng VHNT Thái Bình 

6. Cao đẳng VHNT TP. Hồ Chí Minh 

7. Cao đẳng VHNT và Du lịch Nguyễn Du (Hà Tĩnh) * 

8. Cao đẳng VHNT và Du lịch Nha Trang* 

9. Cao đẳng VHNT và Du lịch Yên Bái*  

III. Trung cấp chuyên nghiệp 

1.Trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương 

2.Trung cấp VHNT Bạc Liêu 

3.Trung cấp VHNT Bắc Giang* 
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4.Trung cấp VHNT Bắc Ninh* 

5.Trung cấp VHNT Bến Tre* 

6.Trung cấp VHNT Bình Định 

7.Trung cấp VHNT Cà Mau 

8.Trung cấp VHNT Cần Thơ* 

9.Trung cấp VHNT Đà Nẵng* 

10.Trung cấp VHNT Đồng Nai* 

11.Trung cấp VHNT Gia Lai* 

12.Trung cấp VHNT Hải Dương* 

13.Trung cấp VHNT Hải Phòng* 

14.Trung cấp VHNT Hưng Yên 

15.Trung cấp VHNT Lạng Sơn* 

16.Trung cấp VHNT Nam Định 

17.Trung cấp VHNT Phú Thọ 

18.Trung cấp VHNT Sóc Trăng* 

19.Trung cấp VHNT  Sơn La* 

20.Trung cấp VHNT Thừa Thiên Huế* 

21.Trung cấp VHNT Tiền Giang 

22.Trung cấp VHNT Trà Vinh* 

23.Trung cấp VHNT Vĩnh Long 

24.Trung cấp VHNT Vĩnh Phúc* 

25.Trung cấp VHNT và Du lịch Quảng Nam 

D. Các trƣờng trực thuộc Bộ khác 

1. Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội 

2. Đại học Nghệ thuật Huế (thuộc Đại học Huế) 

3. Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương* 

4. Đạii học VHNT Quân đội*. 

Ghi chú: Dấu * là đánh dấu cơ sở có đào tạo Múa chuyên nghiệp. 
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PHỤ LỤC 5 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU – ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI 

Năm học 2014-2015  

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Lê Ngọc Canh Nam  Nga Biên Đạo múa 

Lý Luận múa 

GS TS NSND  

2 Nguyễn Thị Hiển  Nữ Nga Biên Đạo múa PGS TS NSND  

3 Trương Lê Giáp  Nam  Nga Huấn luyện múa   ĐH NGƯT  

4 Nguyễn Mai Hương  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH NGƯT  

5 Trần Văn Hải Nam  VN Huấn luyện múa  ThS NSƯT NCS 

6 Phùng Quang Minh Nam  VN Biên Đạo múa  ThS NSƯT  

7 PhạmT Minh Khánh  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS NGƯT  

8 Hoàng Kim Anh  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

9 Ng T Thùy Châu  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH  CH 

10 Nguyễn Kim Anh  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

11 Lưu Thu Lan  Nữ Nga Huấn luyện múa  ĐH NSƯT  
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VHNT QUÂN ĐỘI 
Năm học 2014-2015 

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Ứng Duy Thịnh Nam  Nga Biên Đạo múa PGS TS NSND  

2 Tạ Duy Hiện Nam  Nga Huấn luyện múa  TS NGƯT  

3 Phạm Anh Phương Nam  Nga-Úc Biên Đạo múa  TS NSND  

4 Đặng Chí Thông Nam  VN Huấn luyện múa  TS   

5 Trịnh Út Nghiêm  Nữ Nga Huấn luyện múa  ĐH NGƯT  

6 Tạ Kim Thịnh  Nữ Nga Huấn luyện múa  ThS NGƯT  

7 Lữ T Kiều Lê  Nữ VN Biên Đạo múa  ĐH NSND  

8 Ng T Hiền Trang  Nữ VN Biên Đạo múa  ThS NSƯT  

9 Phạm Thu Hà  Nữ VN Biên Đạo múa  ThS NSND NCS 

10 Thái T Phương Hoa  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

11 Phạm Ngọc Thủy Nam  VN Huấn luyện múa  ThS   

12 Vũ Hồng Quân Nam  TQ Huấn luyện múa  ThS   

13 Nguyễn Thị Hằng Nam  VN Huấn luyện múa  ThS   

14 Phạm Thanh Tùng Nam  TQ Huấn luyện múa  ThS   
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15 Lê T Quỳnh Phương  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

16 Nguyễn Thị Mỹ Linh  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

17 Lang Thanh Vân  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

18 Cầm Thị Thanh Thủy  Nữ TQ Huấn luyện múa  ThS   

19 Nguyễn Ngọc Tân Nam  VN Huấn luyện múa  ThS   

20 Vương Trọng Huy Nam  TQ Biên Đạo múa  ThS   

21 Dương Thị Mai Ly  Nữ VN Biên Đạo múa  ThS   

22 Nguyễn Chúc Quỳnh  Nữ Nga Huấn luyện múa  ĐH NSƯT  

 

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG 
Năm học 2014-2015 

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Đào Thị Xuân Lan  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

2 Măng Linh Nga  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

3 Hoàng Đan Phượng  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 
Năm học 2014-2015 

 

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Trần Thị Minh Ngọc  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

2 Đoàn Thanh Thủy  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

3 Nguyễn Ngọc Thủy  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

4 Ng Thanh Huyền  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

5 Lê Nhật Trường Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

6 Ng Thùy Dương  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

7 Hoàng May Quý  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

8 Vũ Văn Nguyên Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM  
Năm học 2014-2015 

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Nguyễn Văn Quang Nam  VN Biên Đạo múa  ThS NSND NCS  

2 Vũ Dương Dũng Nam  Nga Huấn luyện múa  ThS NGND NCS  

3 Phạm Minh Phương  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH NGND  

4 Trịnh Quốc Minh   Nam  Nga Huấn luyện múa  ThS NGƯT  

5 Trần Bích Lam    Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH NGƯT  

6 Kiều Thị Cậy    Nữ VN-Nga Huấn luyện múa  ĐH NGƯT  

7 Nguyễn Văn Hồng  Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

8 Lê Hải Minh Nam  Nga-HK Huấn luyện múa  ThS  NCS  

9 Lê Hoàng Phi Long Nam   VN Biên Đạo múa  ThS   

10 Trương T Ngoc Bích  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

11 Đỗ T Thu Hằng  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS NGƯT NCS  

12 Nguyễn Mạnh Hùng Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

13 Nguyễn Kim Oanh  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

14 Vũ Hương Thảo  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   
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15 Nguyễn Thùy Linh  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

16 Nguyễn Thùy Mai  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

17 Bùi Thu Huyền  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

18 Lưu Hoàng Trường Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

19 Vũ Hương Giang  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

20 Khuất Thị Thoa  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

21 Chu Quốc Tuấn Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

22 Lê Minh Nguyệt  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

23 Nguyễn Thúy Nga  Nữ Ấn Độ Huấn luyện múa  ThS NGƯT NCS  

24 TrươngTBíchNguyêt  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH    

25 Nguyễn Quỳnh Lan  Nữ VN-Pháp Huấn luyện múa  ThS NSƯT NCS  

26 Sân Thị Thủy  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH  CH 

27 Phạm Thị Ngọc Mai  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

28 Vũ Anh Quân Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH NSƯT  

29 Cao Chí Thành Nam  VN Huấn luyện múa  ThS NSƯT  

30 Trịnh Minh Ngọc  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

31 Phạm Hồng Hải  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH NSƯT CH 

32 Bùi Thu Hồng  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

33 Đào Phương Duy Nam  Nga Huấn luyện múa  ThS   
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34 Phạm Thái Sơn Nam  VN-Pháp Huấn luyện múa  ĐH   

35 Nguyễn Thu Trang  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

36 Cao Vân Diễm  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

37 Hà Thái Sơn Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH  CH 

38 Bùi Tuấn Anh Nam  VN-Pháp Biên Đạo múa  ĐH   

39 Cao Đức Toàn Nam  VN-Pháp Biên Đạo múa  ĐH NSƯT  

40  Tạ Xuân Chiến Nam  VN-TQ Biên Đạo múa  ĐH   

 

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG CAO ĐẲNG VHNT-DL NHA TRANG 
Năm học 2014-2015 

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Lê T Quỳnh Anh  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH NSƯT  

2 Ng Bá Cương Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

3 Ng Thanh Sơn Nam  Nga Huấn luyện múa  ĐH   

4 Nguyễn Thị Bắc  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG MÚA TP HỒ CHÍ MINH 
Nam học 2014-2015 

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Hà Thế Dũng Nam  Pháp Biên Đạo múa  ThS NSND NCS 

2 Nguyễn Kim Dung  Nữ Nga Huấn luyện múa  ĐH NGND  

3 Trần Ly Ly  Nữ Pháp-Úc Biên Đạo múa  ThS NSƯT NCS  

4 Nguyễn Vĩnh Hiẻn Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH NGƯT   

5 Đoàn Phúc LinhTâm  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH  CH 

6 Lương Xuân Thành Nam  VN Biên Đạo múa  ĐH   

7 Lê Minh Thu  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS  NCS 

8 Hoàng Hữu Thuận Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

9 Trần Văn Hiêp Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH  CH 

10 Đoàn Thị Minh Hải  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

11 Nguyễn Bạch Vân  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

12 Hng Ngọc Thùy Trinh  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

13 NguyễnBáThảoDung  Nữ Nga Huấn luyện múa  ĐH   

14 Dương  Quốc Trình Nam  Nga Huấn luyện múa  ĐH   
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15 Phạm Nữ Minh Tâm  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

16 Ngô Thụy Tố Như  Nữ Nga Huấn luyện múa  ĐH NSƯT  

17 Ng. Huỳnh Hà Phương  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

18 Tạ Quang Hưng Nam  Nga Huấn luyện múa  ĐH   

19 Thái Đạt Minh Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH NSƯT  

20 Lưu Thị Hoài Trang  Nữ Nga Huấn luyện múa  ĐH   

21 Lê Thị Minh Hà  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH NSƯT  

22 Tạ Thùy Chi  Nữ TQ Biên Đạo múa  ĐH NSƯT  

23 Huỳnh Trúc Giang  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

24 Nguyễn Anh Khoa Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

25 Phạm Thế Chung Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

26 Ngô Thanh Phương  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

27 Lê Thị Mai Anh  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

28 Bùi Ngọc Quang Nam  Nga Huấn luyện múa  ĐH   

29 Trần Văn Lai Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG CAO ĐẲNG VHNT TÂY BẮC 
Năm học 2014-2015 

 

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Điêu Thúy Hoàn  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH NSƯT  

2 Phan Thanh Hoàn  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

3 Nguyễn T Ngọc Lan  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

4 Nguyễn Văn Tuyến Nam  VN Huấn luyện múa  ThS   

5 Đinh Hà Khánh Linh  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

6 Đinh T Thanh Hải  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

7 Phùng Đức Du Nam  Nga-VN Huấn luyện múa  ĐH   

8 Phạm Minh Quyên  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

9 Lưu Thanh Tú Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

10 Trần Xuân Đức Nam  VN Biên Đạo múa  ĐH   
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG CAO ĐẲNG VHNT VIỆT BẮC 
Năm học 2014-2015 

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Ngô Đình Thành Nam  VN Huấn luyện múa  ThS NGƯT  NSƯT  

2 Nguyễn Thị Đông  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH NGƯT  

3 Nguyễn TThanh Mai  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS  NCS  

4 Hoàng Thiện Thực Nam  VN Huấn luyện múa  ThS    

5 Ng T Bích Ngọc  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

6 Hoàng Trà My  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

 
 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG ĐẠI HỌC VHTTDL THANH HÓA 
Năm học 2014-2015 

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Phạm Thị Thanh Vân  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

2 Trương Thu Phương  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

3 Lý Thiên Phương Nam   VN Huấn luyện múa  ĐH   
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG CAO ĐẲNG VHNT ĐÀ NẴNG 
 Năm học 2014-2015 

  
 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Nguyễn Thị  Hội An  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS  NCS  

2 Lê Thị Hậu  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH  NCS  

3 Dương Ngọc Lai Nam  VN Huấn luyện múa  ThS   

4 Hoàng Anh Tú Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

5 Lê Thị Uyên Bình  Nữ VN Biên Đạo múa  ĐH   

6 Nguyễn Thị Thúy Anh  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

7 Phạm Thị Huệ  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

8 Phạm Thục Linh  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

9 Phạm Hồng Hà Nam  VN Biên Đạo múa  ĐH   

10 Phạm Hoài Nam Nam  VN Biên Đạo múa  ĐH   
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG CAO ĐẲNG VHNT NGHỆ AN  
Năm học 2014-2015 

  

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Phan Tuần Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

2 Nguyễn Thị Ánh Hồng  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

3 Tôn Nữ Hoài Hương  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH  CH 

4 Đậu Thị Hồng Vân  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH  CH 

5 Phạm Thị Thu Hằng  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

6 Lê Thị Quỳnh Như   Nữ VN Biên Đạo múa  ĐH   

   

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LÀO CAI 
Năm học 2014-2015 

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Hà Văn Trung Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

2 Nguyễn Văn Mạnh Nam  VN Huấn luyện múa  ĐH   

3 Trương Thị Hảo   Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   
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ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI 
 Năm học 2014-2015 

  

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Nguyễn Mai Ly  Nữ Ấn Độ Biên Đạo múa  ThS   

2 Nguyễn Thu Trang  Nữ VN Huấn luyện múa  ThS   

3 Lê Thị Tuyết  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

4 Phạm Thị Hải  Nữ  Huấn luyện múa  ĐH   

5 Lê Thị Phương Diệp  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH  CH 

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN MÚA TRƢỜNG CAO ĐẲNG VHNT-DL YÊN BÁI 
Năm học 2014-2015 

 

Số 

TT 

Họ và tên Giới tính Nơi 

 đào tạo 

Chuyên ngành Học  

hàm 

Học vị Danh hiệu Ghi chú  

1 Vũ Phương Nam Nam  VN Huấn luyện múa  ThS   NCS 

2 Bùi Thị Ngó  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

3 Nguyễn Mai Anh  Nữ VN Biên Đạo múa  ĐH   

4 Phạm Thị  Đào  Nữ VN Huấn luyện múa  ĐH   

 


